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Lời Nói Đầu 

Giữa buổi văn minh vật chất, làn sóng khoa học đang tràn ngập khắp cõi Á- 
Âu, dầu cho các nước thật nhỏ bé ở tận nơi các khu vực xa xăm cũng không tránh 
khỏi ảnh hưởng sự tràn lan của vật chất. Vì thế mà tinh thần con người cũng phải 
chịu ảnh hưởng ít nhiều trào lưu vật chất ấy. Nó làm cho con người không còn 
tự chủ, quên mình, lầm lạc, chạy theo cái danh vọng vô phương hướng mãi. Vì 
vậy mà phần đông đã quên mất căn lành của mình trên nền đạo đức. 

Muốn xây dựng lại nền đạo đức cho chắc vững, không chi hơn con người nên 
quay chí hướng về với Phật giáo, một giáo lý thật sự hợp lý, từ bi, bác ái, rộng 
lượng, khoan hồng đang chôn sâu trong Tam Tạng Pãli. ít có người chịu khó 
nhọc hy sanh, sưu tầm, soạn ra cho được phổ thông cái “Kho Pháp Bảo” ấy. 

Bần tăng tuy tài hèn, đức kém, nhưng vì thấy ngọn đèn đạo đức đang lu mờ, nên 
tùy khả năng ráng phiên dịch “Kho tàng Pháp bảo” từ trong Tam Tạng Pãli, quyển 
Dhammasaủgha và bộ kinh Khleang Pariyatti của Thailand để cung hiến cho 
những người đang sưu tầm đạo đức, họa may lãnh hội được phần nào để chống 
lại với trào lưu văn minh vật chất. 

Tuy nói rằng: Kho tàng Pháp bảo chớ thật ra không phải dịch hết những pháp 
trong Tam Tạng. Với phạm vi nhỏ bé của quyển kinh, không thể nào chứa đựng 
hết lời Phật ngôn rộng rãi, bao la trong Tam Tạng, nên bần tăng chỉ rút ra những 
chi pháp cần thiết, quan trọng vậy thôi. 

Hơn nữa, những chi pháp trong quyển kinh này toàn là Phật ngôn ngắn chưa có 
lời chú giải, vì vậy có nhiều đoạn rất sâu xa, bí ẩn, khó hiểu, không thể nào tránh 
khỏi sự hoài nghi của độc giả được. 

Trong trường hợp ấy, xin quí vị nên học hỏi thêm những điểm nghi nan cho rõ 
rệt. Với sự mong ước rằng: “Quyển Kho tàng Pháp bảo ra đời sẽ giúp thêm ánh 
sáng cho các nhà sưu tầm chân lý”. 

Do quả phúc thanh cao này, bần tăng xin thành tâm hồi hướng đến tất cả chúng 
sanh trong ba giới, bốn loài, nhất là thầy tổ và song thân đồng được thọ hưởng, 
xin cho tất cả chúng sanh ấy được mau phát bồ đề tâm tu hành cho đến Niết-bàn 
an vui, bất sanh bất diệt. 



4 


Namo tassa Bhagavato Ảrahato Sammã Sambuddhassa. 

Tôi xin hết lòng thành kính làm lê đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán cao 

thượng, 

là bậc Chánh Biến Tri. 


I. Nói về Pháp Một Chi 

Pháp mà Đức Chánh Biến Tri đã thấy rõ, biết rõ và đã thuyết ra, vậy chúng ta 
nên “kết tập” những pháp ấy lại để làm cho Phật pháp được thạnh hành lâu dài, 
cho thành tựu những sự lợi ích, an vui, tấn hóa lâu dài cho tất cả Chư Thiên và 
Nhân loại (Tam Tạng quyển 19 trang 130, lật trang 112). 

Pháp một chi. 

- Sabbe sattã ãhãratthitikã: chúng sanh duy tồn được do vật thực. 

- Sabbe sattã sankhãratthitikã: chúng sanh duy tồn được do nơi pháp hữu vi 
(saủkhãra). 

- Eko sammã Sambuddho: chỉ có một Đức Phật sanh ra trong đời mà thôi 

(không khi nào hai vị Phật cùng sanh ra một lượt). 

- Sabbasattãnam maranam dhuvasassatam: tất cả chúng sanh đều có sự chết 
chắc chắn. 

- Yoniso manasikãra: chú ý bằng trí tuệ (là một pháp rất cần yếu). 


II. Nói về Pháp Có Hai Chi 

- Phận sự trong Phật giáo có 2: 1) ganthadhura: phận sự phải học tam tạng kinh, 
luật, luận; 2) vipassanãdhura: phận sự phải hành theo giới, định, tuệ. 

- Đức tin có 2: 1) lokiya saddhã: đức tin của kẻ phàm nhơn; 2) lokuttara saddhã: 
đức tin của bậc thánh nhơn. 

- Sự đầy đủ có 2: 1) bhogasampadã: đầy đủ tài sản; 2) parivãra sampadã: đầy đủ 
người tùy tùng (bè bạn và thân quyến). 

- Trí tuệ có 2: 1) lokiya pannã: phàm tuệ; 2) lokuttara pannã: thánh tuệ. 

- Sự nguyện vọng được thành tựu có 2: 1) adhikãro: sự bố thí thật nhiều; 2) 
chandatã: sự quyết tâm ước nguyện. 

- Sức lực Đức Phật có 2: 1) Kãyabalam: thân lực; 2) Paniĩãbalam: huệ lực. 

- Quy y có 2: 1) lokiya saranam: phàm qui (qui y Tam bảo của bậc phàm nhơn); 
2) lokuttara saranam: thánh qui (qui y Tam bảo của bậc Thánh nhơn). 
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- Bố thí có 2: 1) dhamma danam: pháp thí (là nói pháp hoặc ấn tống kinh); 2) 
ãmisa dãnaựi: tài thí (cho tất cả mọi vật trừ pháp thí). 

-Nơi bố thí có 2: 1) pãtipuggalika dãnaựi: bố thí cho một cá nhân; 2) saủgha 
dãnaựi: bố thí công cộng, bố thí đến chư Tăng. 

- Cách thọ trì giới có 2: 1) pacceka samãdãna: thọ trì mồi điều học của giới; 2) 
ekajjha samãdãna: thọ trì gộp chung lại các điều học lại một lần. 

- Người giữ giới có 2 bậc: 1) ãgãriya sĩlaựi: giới của người tại gia; 2) anãgãriya 
sĩlam: giới của bậc xuất gia. 

- Sự tránh xa tội lồi có 2: 1) sampatti virati: tự mình nhận thức là tội lỗi rồi xa 
lánh; 2) samãdãna virati: thọ trì giới hạnh rồi mới xa lánh. 

- Sự tham lam có 2 chi: 1) parabhandam: tài vật của người khác; 2) attano 
parinãmam: tìm cách sang đoạt về cho mình. 

- Luật thực hành có 2: 1) samvara vinaya: luật phải thu thúc có 5 là: giới, lục 
căn, trí tuệ, nhẫn nại và tinh tấn; 2) pahãna vinaya: luật phải dứt bỏ (phiền não) 
có 5 là: do nhờ thiền định, minh sát, đạo, quả, Niết-bàn. 

- Người không biết bố thí có 2 nguyên nhân: 1) maccherã: lòng dạ bỏn xẻn; 2) 
pamãdã: dể duôi (vì cho mình còn sống lâu). 

- Phàm nhơn có 2 hạng là: 1) andhaputthujjano: phàm nhơn còn tối tăm (là còn 
nhiều điều tội lỗi do thân khẩu ý); 2) kalyãna puthujjano: phàm nhơn được sáng 
suốt (là có nhiều pháp thiện trong tâm). 

- Thiền định có 2: 1) sammã samãdhi: chánh định; 2) micchã samãdhi: tà định 
(định không chân chánh theo tà thuyết). 

- Thiền định có 2 bậc: 1) lokiya jhãna: phàm định (là nhập định được nhưng chưa 
đắc đạo quả chi); 2) lokuttara jhãna: thánh định (của các bậc đã đắc đạo). 

- Nguyên nhân làm cho người chưa giữ giới có thể giữ giới được và người đã thọ 
giới rồi càng được trong sạch có 2: 1) hiri: hổ thẹn tội lỗi; 2) ottappa: ghê sợ tội 
lỗi. 

Từ đây kể luôn về pháp có 2 loại chớ không nêu đầu đề: 

- 1) nãma: danh pháp 1 ; 2) rũpa: sắc pháp 2 . 

- 1) avijjã: vô minh; 2) bhavatanhã: sự ham muốn cảnh giới. 

- 1) bhavaditthi: thường kiến; 2) vibhava ditthi: đoạn kiến. 

- 1) ahiriko: không hổ thẹn tội lỗi; 2) anottappo: không ghê sợ tội lỗi. 

- 1) dovacassatã: người khó dạy; 2) pãpamittãtã: thân cận bạn ác. 


1 Thọ, tưởng, hành, thức và Niết-bàn. 

2 Tứ đại: đất, nước, lửa, gió và 24 sắc liên quan. 
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- 1) sovacassata: người dễ dạy; 2) kalyanamittata: thân cận bạn lành. 

- 1) ãpatti kusalatã: rành mạch cách phạm tội; 2) ãpattivutthãna kusalatã: rành 
mạch về cách thoát khỏi tội. 

- 1) samãpatti kusalatã: rành mạch cách nhập định; 2) samãpatti vutthãna 
kusalatã: rành mạch cách xả định. 

- 1) dhãtu kusalatã: rành mạch cách nguyên chất; 2) manasikãra kusalatã: rành 
mạch cách chú tâm. 

- 1) ãyatana kusalatã: rành mạch trong lục căn; 2) paticca samuppãda kusalatã: 
rành mạch trong nhân duyên khởi. 

-1) thãna kusalatã: rành mạch trong nguyên nhân; 2) atthãna kusalatã: rành mạch 
trong cách không phải nguyên nhân. 

- 1) khanti: nhẫn nhục; 2) soracca: tánh nhu hòa. 

- 1) sati: sự ghi nhớ; 2) sampajanna: biết mình. 

- 1) indriyesu guttadvãratã: thu thúc lục căn; 2) bhojane mattannutã: biết tri túc 
trong vật thực. 

- 1) samatha: thiền định; 2) vipassanã: minh sát. 

- 1) satibala: niệm lực; 2) samãdhibala: định lực. 

- 1) sĩlavipatti: hư hỏng giới hạnh; 2) ditthi vipatti: hư hỏng kiến thức. 

- 1) sĩla visuddhi: giới hạnh trong sạch; 2) ditthi visuddhi: kiến thức trong sạch. 

- 1) vijjã: minh triết; 2) vimutti: giải thoát. 

- Đây là những pháp có 2 chi: 1) saốkhata dhamma: pháp hữu vi (còn hành vi 
tạo tác); 2) asaốkhata dhamma: pháp vô vi (là Niết-bàn); 

- Niết-bàn có 2: 1) saupãdisesanibbãna: hữu dư Niết-bàn (đắc Niết-bàn nhưng 
còn ngũ uẩn là còn sống); 2) anupãdisesanibbãna: vô dư Niết-bàn (là khi chết 
diệt tắt luôn cả ngũ uẩn). 

- Chư tăng có 2 bậc: 1) sammatisaốgha: phàm tăng; 2) ariyasaốgha: Thánh tăng. 

- Căn bản của bậc trí thức có 2: 1) kataniĩũ: biết ơn người; 2) katavedĩ: biết làm 
cách nào trả ơn. 

- Cảnh giới để làm cho người phá giới có 2: 1) niraya: địa ngục; 2) 
tiracchãnayoni: sanh làm súc sanh. 

- Sự yên vui có 2 cách: 1) kãmasukha: yên vui trong ngũ trần; 2) 
nekkhammasukha: yên vui về xuất gia. 

- Hai hạng người khó kiếm: 1) pubbakãrĩ: người làm ơn trước (cho mình chưa 
từng quen thuộc); 2) katannũkatavedĩ: người biết ơn và tìm thế trả ơn. 
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- Cách giúp đỡ (saốgaha) có 2: 1) amisasaủgaha: giúp đỡ vật chất; 2) 
dhammasaốgaha: giúp đỡ về tinh thần. 

- Sự ràng buộc khó dứt bỏ có 2: 1) lãbhãsã: ràng buộc trong lợi lộc; 2) jĩvitãsã: 
ràng buộc trong mạng sống. 

- Sự mến thương nhau do hai nguyên nhân: 1) pubbevasannivãsena: do sự đã gặp 
nhau, ở chung nhau trong kiếp trước; 2) paccuppannahitena: do sự giúp đỡ nhau, 
hoặc làm lợi ích cho nhau trong hiện tại. 

- Sự tìm lồi người có 2 hạng: 1) randhagavesaka: người tìm lỗi cố ý để làm cho 
xấu, cho nhục kẻ khác; 2) sabhãvasanthita: người tìm lồi cố ý muốn cho kẻ khác 
được tấn hóa. 

- Sự chết có 2 cách: 1) akãlamarana: chết bất thường; 2) kãlamarana: chết hợp 
thời (đúng số). 

- Sự già có 2 cách: 1) appaticchannajanã: già một cách rõ rệt (như răng long, má 
cóp, tóc bạc, v.v...); 2) paticchannajanã: già kín đáo không thấy được (là người 
còn trẻ mỗi ngày mồi già luôn luôn hoài nhưng không thấy được). 

- Nguyên nhân làm cho pháp trầm luân (ãsava) phát triển lên: 1) adhamme 
dhammasannĩ: không phải giáo pháp chân chánh lại cho là chân chánh; 2) 
dhamme adhammasannĩ: pháp chân chánh lại cho là pháp không chân chánh. 

- Cúng dường có 2 cách: 1) ãmisapũjã: cúng dường vật dụng; 2) dhammapũjã: 
cúng dường pháp bảo. 
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III. Những Pháp Có Ba Chi 

- Nguồn cội của pháp ác có 3: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 3) moha: si. 

- Nguồn cội của pháp lành có 3: 1) alobha: không tham; 2) adosa: không sân; 3) 
amoha: không si. 

- Hành ác có 3: 1) kãya duccaritaựi: hành ác do nơi thân; 2) vacĩ duccaritam: 
hành ác do khẩu (là lời nói); 3) mano duccaritam: hành ác do nơi ý (tâm); 

- Hành thiện có 3: 1) kãya sucaritam: hành thiện do thân; 2) vacĩ sucaritam: hành 
thiện do khẩu; 3) mano sucaritam: hành thiện do ý; 

- Suy nghĩ ác (tà tư duy) có 3: 1) kãma vitakko: suy nghĩ về tình dục ngũ trần; 

2) byãpãda vitakko: suy nghĩ về sự thù oán; 3) vihim vitakko: suy nghĩ về sự hãm 
hại người. 

- Suy nghĩ thiện (chánh tư duy) có 3: 1) nekkhamma vitakko: suy nghĩ về cách 
xuất trần (xuất gia); 2) abyãpãda vitakko: suy nghĩ không thù oán (lòng bác ái); 

3) avihiựisã vitakko: suy nghĩ không hãm hại (lòng bi mẫn). 

- về sự tìm kiếm và sự tư tưởng thiện và ác cũng có 3 chi in nhau. Vicãro, sannã. 

- Bản chất (elément) có 3:1) kãma dhãtu: bản chất có tình dục; 2) pũpa dhãtu: 
bản chất có sắc tướng (nhưng không tình dục); 3) arũpa dhãtu: bản chất vô sắc. 

- Bản chất có 3 khác nữa: 1) rũpa dhãtu: bản chất có sắc tướng; 2) arũpa dhãtu: 
bản chất vô sắc tướng; 3) nirodha dhãtu: bản chất diệt tắt (là Niết-bàn). 

- Ái dục hay là say mê có 3: 1) kãma tanhã: ái dục trong cảnh dục; 2) rũpa tanhã: 
ái dục trong cảnh sắc; 3) arũpa tanhã: ái dục trong cảnh vô sắc. 

- Ái dục có 3 nữa là: 1) rũpa tanhã: ái dục trong cảnh sắc; 2) arũpa tanhã: ái dục 
trong cảnh vô sắc; 3) nirodha tanhã: ái dục trong sự diệt tắt (là đoạn kiến ưa thích 
cho rằng con người khi chết thì diệt mất luôn). 

-TamTạng có 3: 1) suttantapitaka: tạng kinh (có 21000 pháp môn); 2) vinaya 
pitaka: tạng luật (có 21000 pháp môn); 3) abhidhamma pitaka: tạng luận (có 
42000 pháp môn). 

- Tam bảo có 3: 1) Buddha ratana: Phật bảo (vật quí báu); 2) Dhamma ratana: 
Pháp bảo ; 3) Sangha ratana: Tăng bảo. 

- Tam qui có 3: 1) Buddha sarana: qui y Phật (là núp ẩn, nương nhờ Phật); 2) 
Dhamma sarana: qui y Pháp (là nương nhờ theo giáo pháp Phật); 3) Sangha 
sarana: qui y Tăng (là nương nhờ theo chư Tăng tứ phương). 

- Pháp trầm luân có 3 là: 1) kãmãsava: trầm luân trong tình dục theo ngũ trần; 2) 
bhavãsava: trầm luân trong cảnh giới; 3) avijjãsava: trầm luân trong vòng vô 
minh. 
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- Cảnh giới có 3: 1) kãma bhava: dục cảnh (cảnh giới còn tình dục); 2) rũpa 
bhava: sắc cảnh (chỉ có sắc tướng nhưng không có tình dục); 3) arũpa bhava: vô 
sắc cảnh (là cảnh giới không có sắc tướng chỉ có danh pháp là thọ, tưởng, hành, 
thức mà thôi). 

- Tam độc có 3: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 3) moha: si. 

- Tam học có 3: 1) sĩla: giới; 2) samãdhi: định; 3) paniĩã: huệ. 

- Sự tìm kiếm có 3: 1) Kãmesanã: sự tìm kiếm tình dục (ngũ trần); 2) Bhavasanã: 
sự tìm kiếm cảnh giới (là người tìm cảnh an vui); 3) Brahmacariyesanã: sự tìm 
kiếm phạm hạnh. 

- Ngã mạn có 3: 1) seyyahamasmĩti vidhã: chấp ta là cao thượng hơn người; 2) 
sadiso hamasmĩti vidhã: chấp cho ta bằng người; 3) hĩnohamasmĩti vidhã: chấp 
cho ta thấp hèn hơn người. 

- Thời kỳ có 3: 1) atĩtakãla: thời kỳ quá khứ; 2) anãgatakãla: thời kỳ vị lai; 3) 
paccuppannakãla: thòi kỳ hiện tại. 

- Thọ có 3: 1) sukhã vedanã: thọ vui; 2) dukkhãvedanã: thọ khổ; 3) 
adukkhamasukhã vedanã: thọ xả (thọ không vui không khổ). 

- Sự khổ não có 3: 1) dukkha dukkhatã: khổ vì sự khổ (là do nơi sự thọ khổ); 2) 
sankhãra dukkhatã: khổ vì còn pháp hữu vi; 3) viparinãma dukkhatã: khổ vì sự 
thay đổi (vô thường biến chuyển). 

- Tóm lại, ân đức Phật có 3: 1) parisudhi guna: ân đức hoàn toàn trong sạch; 2) 
karunã guna: ân đức bi mẫn tất cả chúng sanh; 3) paniĩã guna: ân đức huệ hoàn 
toàn sáng suốt. 

- Lửa có 3: 1) rãgaggi: lửa tình; 2) dosaggi: lửa sân; 3) mohaggi: lửa si. 

- Pháp hành vi hoặc tạo tác có 3: 1) punnãbhisankhãra: hành vi về phước thiện; 
2) apunnãbhisankhãra: hành vi ác; 3) anenjãbhisaốkhãra: hành vi không rung 
động (là hành vi trong 4 cõi thiền vô sắc). 

- Nhân vật có 3 hạng: 1) sekkho puggalo: bậc hữu học (từ Tu-đà-huờn đến A-la- 
hán đạo); 2) asekkho puggalo: bậc vô học (là A-la-hán quả); 3) nevasekkho 
nãsekkho puggalo: bậc không phải hữu học và vô học là bậc phàm nhơn. 

- Vật đề phát sanh lên phước thiện có 3: 1) dãna mayaựi: do sự bố thí; 2) sĩla 
mayam: do sự trì giới; 3) bhãvanã mayaựi: do sự tham thiền. 

- Cách phát sanh lên trí tuệ có 3: 1) cintã mayã pannã: trí tuệ phát sanh lên do 
nhờ sự suy nghĩ; 2) sutã mayã paniĩã: trí tuệ phát sanh lên nhờ sự nghe; 3) 
bhavanã mayã paniĩã: trí tuệ phát sanh lên do sự tham thiền. 
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- Khí giới để giữ mình có 3: 1) sutãvudham: sự nghe nhiều Phật ngôn là một món 
khí giới; 2) pavivekãvudham: sự yên lặng (thân, tâm và phiền não) là món khí 
giới; 3) pannnãvudham: trí tuệ sáng suốt là món khí giới. 

- Nhãn có 3 thứ: 1) mamsã cakkhu: nhục căn (con mắt thịt thường của mọi 
người); 2) dibba cakkhu: thần nhãn (có nhãn thông như Chư Thiên); 3) paíĩnã 
cakkhu: tuệ nhãn (là trí tuệ của bậc phàm và thánh). 

- Tánh cách quí báu có 3: 1) dassanãnuttoriyam: quý báu vì sự thấy (là làm thấy 
được pháp minh sát); 2) patipadãnuttariyam : quý báu vì sự thực hành (tâm vừa 
đắc đạo); 3) vimuttãnuttariyam: quý báu vì được giải thoát (tâm đã đắc quả). 

- Sự say đắm có 3: 1) ãrogya mada: say mê trong sự tráng kiện (sự vô bịnh); 2) 
yobhanamada: say mê với tuổi thọ của mình; 3) jãtimada: say mê theo dòng 
giống. 

- Trọng đại có 3: 1) attdhipateyyam: lấy bản ngã làm trọng đại (mà xa tránh tội 
lồi); 2) lokãdhipateyyam: lấy thế gian làm trọng đại (mà xa tránh tội lỗi); 3) 
dhammãdhipateyyam: lấy thánh pháp làm trọng đại (mà xa tránh tội lồi). 

- Minh triết có 3: 1) pubbenivãsãnussatinnãnam: túc mạng minh (biết tiền kiếp); 
2) cutũpapãtannãnarp: sanh tử minh (biết sự sanh tử luân hồi của chúng sanh); 3) 
ãsavakkhayannãnam: lậu tận minh (diệt tận phiền não). 

- Tịnh cư pháp có 3: 1) dibbo vihãro: thần tịnh cư (là tâm ở trong bát thiền); 2) 
brahmmavihãro: phạm hạnh tịnh cư (là 4 vô lượng tâm thường trụ); 3) ariyo 
vihãro: thánh quả tịnh cư (là tâm ở trong thánh quả). 

- Pháp lạ phi thường có 3: 1) iddhippãtihãriyam: sự lạ lùng của pháp thần thông; 
2) adesanãpatihãriyam: phi thường về sự biết được tâm kẻ khác; 3) 
anussãsanĩtihãriyaựi: sự lạ lùng của lời giáo huấn (cho biết cách hành theo giới, 
định, tuệ). 

- Phạm hạnh có 3 hạng: 1) hĩna brahmacariya: phạm hạnh bậc hạ (hành đạo vì 
lòng tham muốn); 2) majjhima brahmacariya: phạm hạnh bậc trung (hành để giải 
thoát); 3) uttama brahmacariya: phạm hạnh bậc thượng (các bậc thánh nhơn và 
Bồ tát). 

- 3 điều sợ mà không ai tránh khỏi: 1) jarãbhayam: sợ già; 2) byãdhibhayam: sợ 
bệnh; 3) maranabhayam: sợ chết. 

- 3 vật mở trống ra được sự lợi ích và tốt đẹp: 1) candamandalaựi: mặt trăng; 2) 
suriyamandalam: mặt trời; 3) tathãgatappavedito dhammavinayo: kinh luật của 
đức Phật đã thuyết ra (mở rộng càng tốt). 

- 3 hạng bạn tốt nên cận thân: 1) duddadamdadãti: cho vật ít có (quí báu khó cho 
được); 2) dukkaram karoti: làm những việc khó làm; 3) dukkhamam khamati: 
nhẫn nhịn trong việc khó nhẫn nại. 
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- Quả báu giới có 3: 1) sĩlam setumahesakkho: giới có năng lực cao cả; 2) sĩlam 
gantho anuttaro: giới có mùi thơm quý báu; 3) sĩlam vilepanam settham yena vãti 
disodisam: giới như vậy để thoa mình có mùi thơm bay đi khắp các nơi. 

- Cách giữ bát quan trai giới có 3 hạng: 1) gopãla uposatha: giữ bát quan trai như 
người chăn bò; 2) nigandha uposatha: giữ bát quan trai như bọn nigandha ngoại 
đạo (là cử không được sát sanh chỉ trong 1 do tuần mà thôi v.v...;); 3) 
ariyuposatha: giữ bát quan trai như của bậc Thánh nhơn. 

- Con 3 hạng: 1) avajãta putta: con hèn hơn cha mẹ (như học lực, địa vị, v.v...); 
2) anujãta putta: con bằng cha mẹ (như học lực, địa vị, v.v...); 3) abhijãta putta: 
con hơn cha mẹ (như học lực, địa vị, v.v...). 

- Đức Chánh Biến Tri có 3 bậc: 1) pannãdhika: đức Phật thuộc về huệ lực (do trí 
tuệ); 2) saddhãdhika: đức Phật thuộc về tín lực (do đức tin); 3) viriyãdhika: đức 
Phật thuộc về tấn lực (do sự tinh tấn). 

- Niết-bàn có 3 thời kỳ: 1) kilesa nibbãna: phiền não Niết-bàn (khi diệt tận phiền 
não rồi đắc Niết-bàn, nhưng còn hiện tại); 2) khandhanibbãna: ngũ uẩn Niết-bàn 
(khi diệt cả ngũ uẩn rồi nhập Niết-bàn, lúc chết); 3) dhãtu nibbãna: xá lợi Niết- 
bàn (là đúng thời kỳ nhất định xả ly họp lại một chồ, lửa tự nhiên phát cháy tiêu). 

- Tác ý của người làm phước có 3: 1) pubba cetanã: tác ý đầu tiên (là suy tính 
trước khi làm phước); 2) muncana cetanã: tác ý đang làm (là vui thích trong lúc 
làm); 3) aparãpara cetanã: tác ý suy nghĩ thỏa thích sau khi làm rồi. 

- Duyên lành có 3: 1) danũpanissaya: duyên lành của sự bố thí; 2) sĩlũpanissayo: 
duyên lành của sự trì giới; 3) bhãvanũpanissayo: duyên lành của sự tham thiền. 

- Bố thí có 3 hạng: 1) dãsadãnam: nô lệ bố thí (mình dùng vật quý khi cho lấy 
vật thấp hèn); 2) sahãyadãnam: bằng hữu bố thí (mình dùng vật chi thì cho vật 
ấy); 3) sãmĩdãnam: tôn trọng bố thí (mình dùng xài vật tầm thường nhưng khi bố 
thí thì cho vật cao quý như cúng dường thầy tổ). 

- Trì giới có 3 hạng: 1) hĩna sĩlam: trì giới cách thấp hèn (là mong mỏi được danh 
lợi hoặc tặng mình và chê bai kẻ khác không bằng mình); 2) majjhima sĩlam: trì 
giới bậc trung (là mong cầu cho được giải thoát không tặng mình và chê bai kẻ 
khác); 3) panĩta sĩlam: trì giới bậc cao thượng quý báu (là giới của Bồ tát và các 
bậc Thánh nhơn). 

- Giới hàng thiện tín có 3 bậc: 1) nicca sllam: ngũ giới (giữ luôn suốt đời); 2) 
uposatha sĩlam: bát quan trai giới (8 giới giữ trong 1 ngày 1 đêm); 3) atireka 
sĩlam: thập giới (10 giới giữ trong thời kỳ nhất định). 

- Cách xa lánh tội lồi có 3: 1) samãdãna virati: xa lánh tội lỗi do nơi sự thọ trì; 

2) sampatti virati: xa lánh tội lỗi tự do nơi mình cho rằng không tốt rồi xa lánh; 

3) samuccheda virati: xa lánh tội lồi do nơi đắc đạo. 
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- Pháp nhơ bẩn (mala) có 3: 1) raga: ái tình; 2) dosa: sân hận; 3) moha: si mê. 

- Sự lầm lạc có 3: 1) saníĩnã vipalãsa: tư tưởng lầm lạc; 2) citta vipalãsa: tâm lầm 
lạc; 3) ditthi vipalãsa: kiến thức lầm lạc. 

- Phật có 3 bậc: 1) Sabbannũbuddha: Toàn giác Phật; 2) Paccekabuddha: Độc 
giác Phật; 3) Anu buddha hay sãvaka buddha: Thinh văn giác (là nghe được Phật 
chánh giác thuyết Pháp mới giác ngộ theo). 

- Pháp bảo có 3 hạng: 1) pariyatti dhamma: pháp học; 2) pattipattidhamma: pháp 
hành; 3) pativedhadhamma: pháp thành (là đạo, quả và Niết-bàn). 

- Huấn từ của chư Phật có 3: 1) sabbapãpassa akaranaựi: không nên làm điều ác; 
2) kusalassũpasampadã: nên làm các điều lành; 3) sacittapariyodapanam: nên 
trau dồi tâm cho được trong sạch. 

- Tu-đà-huờn có 3 bậc: 1) ekabĩjĩ: có vị còn tái sanh làm người một kiếp nữa mới 
đắc A-la-hán; 2) kolamkola: có vị còn sanh lại từ 2 đến 6 kiếp nữa; 3) 
sattakkhattum: có trì hoãn lắm là 7 kiếp nữa cũng đắc A-la-hán. 

- Những điều không biết chán có 3: 1) sipina: sự ngủ; 2) surãmerayapãna: uống 
rượu và chất say; 3) methunadhamma samãpatti: sự hành dâm. 

- Tư cách người sạch sẽ có 3: 1) kãyasoceyya: thân sạch; 2) vacĩsoceyya: khẩu 
sạch; 3) manosoceyya: ý sạch. 

- Người già có 3 hạng: 1) jãtivuddhi: già về dòng giống (như dòng vua); 2) 
vayavuddhi: già tuổi thọ; 3) gunavuddhi: già về đức hạnh (nhất là giới đức). 

- Pháp thắng người nghịch có 3: 1) dakkhãbhãva: tánh cách thông thái; 2) 
sũrabhãva: tánh cách dạn dĩ; 3) paiĩnã: có trí tuệ. 

- Sự yên lặng có 3: 1) kãya viveka: thân yên lặng (do nhờ ở nơi thanh vắng một 
mình); 2) citta viveka: tâm yên lặng (do nhờ thiền định mà có 5 pháp che lấp yên 
lặng); 3) upadhiviveka: phiền não yên lặng (do đạo quả). 

- Sự tri túc hay điều độ có 3: 1) pariyesanamattã: có điều độ trong sự tìm kiếm 
(là không thấy chồ nào xin được xin hoài); 2) patiggahanamattã: có điều độ trong 
sự thọ lãnh; 3) paribhoga mattã: có điều độ trong sự dùng xài (như mới tu muốn 
dùng đồ quí báu ). 

- Sự tốt đẹp của giáo pháp có 3: 1) ãdikalyãna: sự tốt đẹp chặng đầu (là giới); 2) 
majjhekalyãna: sự tốt đẹp chặng giữa (là định); 3) pariyosãnakalyãma: sự tốt đẹp 
cuối cùng (là trí tuệ). 

- Cách thông thạo có 3: 1) ãya kosalla: thông thạo trong sự tấn hóa; 2) apãya 
kosalla: thông thạo trong sự thối hóa (suy đồi, tai hại); 3) upãya kosalla: thông 
thạo phương thế. 
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- 3 chân tướng của pháp hữu vi: 1) aniccata: vô thường; 2) dukkhata: khổ não; 
3) anattatã: vô ngã. 

- Sự lợi ích có 3: 1) dittadhammikattha: lợi ích hiện tại; 2) samparãyikattha: lợi 
ích vị lai; 3) paramattha: lợi ích cao thượng là Niết-bàn. 

- Bồ tát hạnh có 3: 1) lokattha cariyã: thực hành cho lợi ích đến nhân loại; 2) 
nãtattha cariyã: thực hành lợi ích cho thân quyến; 3) buddhattha cariyã: thực hành 
lợi ích cho mình (là cho được giác ngộ). 

- Chư Thiên có 3 bậc: 1) sammati deva: Chư Thiên do sự chỉ định tôn trọng (như 
đức vua); 2) upapatti deva: Chư Thiên do phước lành sanh lên (như trên cõi trời); 
3) visuddhi deva: Chư Thiên là bậc trong sạch (như các vị A-la-hán). 

- Gánh nặng có 3: 1) khandha bhãra: gánh nặng của ngũ uẩn; 2) kilesa bhãra: 
gánh nặng của phiền não; 3) abhisankhãra bhãra: gánh nặng của pháp hành vi 
(thiện ác). 


IV. Pháp Có 4 Chi 

- Tứ niệm xứ: 1) kãyãnupassanã satipatthãnam: niệm thân (trong thân); 2) 
vedanãnupassanã satipatthãnam: niệm thọ (trong thọ); 3) cittãnupassanã 
satipatthãnam: niệm tâm (trong tâm); 4) dhammãnupassanã satipatthãnam: niệm 
pháp (trong các pháp). 

- Tứ chánh cần: 1) samvarappadhãnam: tinh tấn thu thúc lục căn; 2) 
pahãnappadhãnam: tinh tấn dứt bỏ (3 tà tư duy); 3) bhãvanãppadhãnam: tinh tấn 
tham thiền (7 nhân sanh quả bồ đề); 4) anurakkanãpadhãnam: tinh tấn gìn giữ 
pháp thiền định đã đắc được (là 9 thứ tử thi và vật bất tịnh). 

- Tứ thần túc (là căn bản của pháp thần thông): 1) chandTddhipãda: nguyện vọng 
thần túc; 2) viriyMddhipãda: tinh tấn thần túc; 3) citCiddhipãda: tâm năng thần 
túc; 4) vĩmamsTddhipãda: huệ suy tầm thần túc. 

- Sự tấn hóa và lợi ích của thiền định: 1) dittha dhammasukha vihãro: được sự 
an vui trong hiện tại; 2) nãnadassana: được phát sanh trí tuệ thấy rõ đạo quả; 3) 
satisampajanna: được sự ghi nhớ và biết mình; 4) ãsavakkhaya: được diệt tận 
phiền não. 

- Tứ vô lượng tâm: 1) mettã: từ; 2) karunã: bi; 3) muditã: hỉ; 4) upekkhã: xả. 

- Bốn cõi thiền vô sắc: 1) ãkãsãnancãyatanajjhãna: không vô biên thiên thiền; 2) 
vinnãnancãyatanajjhãna: thức vô biên thiên thiền; 3) ãkincannãyatanajjhãna: vô 
sở hữu thiên thiền; 4) nevasannãnãsaniĩãyatanajjhãna: phi phi tưởng thiên thiền. 

- Tri túc của bậc Thánh nhơn: 1) cĩvara santosa: tri túc trong y phục (được thế 
nào thì dùng xài thứ ấy không khen, chê, mê thích); 2) pindapãta santosa: tri túc 
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trong vật thực; 3) senãsana santosa: tri túc trong chồ ở (cốc liêu v.v...); 4) 
pahãnãrãmo hoti: tri túc là ưa thích trong sự dứt bỏ, sự không tặng mình và khinh 
khi kẻ khác. 

- Trí tuệ hiểu biết trong tứ diệu đế: 1) dukkha nãnaựi: trí tuệ thấy rõ khổ đế; 2) 
dukkhasamudaye nãnam: trí tuệ thấy rõ tập đế; 3) dukkhanirodhe nãnam: trí tuệ 
thấy rõ diệt đế; 4) dukkhanirodha gãmiyã patipadãya nãnam: trí tuệ thấy rõ đạo 
đế (là con đường thực hành để đi đến nơi diệt khổ). 

- Quả báu của sa-môn có 4: 1) sotãpattiphalam: Tu-đà-huờn quả (Nhập lưu quả); 

2) sakadãgãmiphalaựi: Tư-đà-hàm quả (Nhất lai); 3) anãgãmiphalaựi: A-na-hàm 
quả (Bất lai); 4) arahattaphalam: A-la-hán quả (ứng cúng). 

- Tứ đại có 4: 1) pathavĩdhãtu: chất đất; 2) ãpo dhãtu: chất nước; 3) tejodhãtu: 
chất lửa; 4) vãyodhãtu: chất gió. 

- Vật thực có 4: 1) kabalĩkãrãhãro: vật thực thô sơ như cơm bánh v.v... 2) 
phassãhãro: vật thực vi tế là sự tiếp xúc lục căn và lục trần; 3) 
manosancetanãhãro: tác ý thiện ác là vật thực để tái sanh; 4) vinnãụãhãro: tâm 
thức là vật thực để phát sanh danh sắc. 

- Tư vị có 4: 1) chandãgati: vì thương mà tư vị; 2) dosãgati: vì ghét mà tư vị (là 
ghét mà không cho vật nọ vật kia hoặc khi có chuyện chi thì phân xử cho là sái); 

3) mohãgati: vì si mê mà tư vị; 4) bhayãgati: vì sợ mà tư vị. 

- Trạng thái thực hành có 4: 1) dukkhã patipadã dandãbhinnã: hành khổ khi giác 
ngộ chậm; 2) dukkhã patipadã khippãbhinnã: hành khổ nhưng khi giác ngộ mau; 
3) sukhã patipadã dandãbhiniĩã: hành dễ khi đắc chậm (khó); 4) sukhã patipadã 
khippãbhinnã: hành dễ khi đắc dễ (mau). 

- Cách thọ trì có 4: 1) paccuppannam dukkhanceva ãyatinca dukkhavipãkaựi: sự 
thọ trì khổ hạnh trong kiếp hiện tại lại bị quả khổ trong kiếp vị lai (như cách thọ 
trì của bọn ngoại đạo như đạo bò, đạo chó, đạo lõa thể); 2) paccuppannam 
dukkhanceva ãyattinca sukhavipãkam: sự thọ trì khổ hạnh trong kiếp hiện tại 
nhưng kết quả yên vui trong kiếp vị lai (như các vị tỳ khưu nào nhiều phiền não 
cố gắng hành đạo gắt gao dữ dội nhưng cũng không đắc được đạo quả có khi tức 
quá phải khóc); 3) paccuppannam sukhanceva ãyatinca ãyatinca dukkhavipãkaựi: 
sự thọ trì dễ dãi yên vui trong kiếp hiện tại nhưng phải chịu quả khổ trong kiếp 
vị lai (như người nói mình hành đạo nhưng thân tâm còn vướng mắc trong tình 
dục ngũ trần như nhóm người đã xuất gia mà còn đôi bạn); 4) paccuppannaựi 
sukhaiĩcave ãyatiíĩca sukhavipãkaựi: sự thọ trì dễ dàng yên vui trong kiếp vị lai 
(như các bậc xuất gia trong Phật giáo hành trung đạo được sự yên vui của thiền 
định hiện tại và sẽ hưởng quả tốt đẹp trong kiếp vị lai). 

- Nguyện vọng có 4 (là pháp căn bản của bậc cao nhân): 1) pannãdhitthãna: 
nguyện vọng trí tuệ (là nguyện vọng trong đạo quả); 2) saccãdhitthãna: nguyện 
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vọng chân chánh là lời nói chân chánh); 3) cãgãdhitthãna: nguyện vọng dứt bỏ 
(là dứt bỏ tứ vật dụng); 4) upasamãdhitthãna: nguyện vọng yên lặng (là làm cho 
phiền não yên lặng). 

- Cách trả lời câu hỏi có 4: 1) ekamsa byãkaranĩyo panho: câu hỏi nên trả lời 
liền; 2) patipucchã byãkaranãyo paíĩho: câu hỏi phải hỏi lại, mới trả lời; 3) 
vibhãjja byãkaranĩyo panho: câu hỏi nên trả lời cho thật rộng đầy đủ chi tiết (như 
hỏi hành đạo cách nào); 4) thapanĩyo panho: câu hỏi phải trả lời bằng cách làm 
thinh (như hỏi sư muốn ăn chi? hoặc sư đắc đạo chưa? chỉ làm thinh thôi). 

- Nghiệp trả quả có 4 cách: 1) kammam kanham kanha vipãkaựi: nghiệp đen (ác) 
trả quả đen (khổ); 2) kammaựi sukkaựi sukkavipãkaựi: nghiệp trắng (thiện) cho 
quả trắng (vui); 3) kammam kanhasukkaựi kanhasukkavipãkarn: nghiệp quả đen 
và trắng thì cho quả cả đen lẫn trắng (là vui lẫn khổ); 4) kammam akanha 
asukkaựi akanha asukkavipãkaựi: nghiệp không trắng không đen cho quả cũng 
không trắng không đen (là nghiệp hành trong 4 đạo tuệ). 

- Bốn pháp chìm đắm: 1) kãmogha: chìm đắm trong tình dục (ngũ trần); 2) 
bhavoga: chìm đắm trong cảnh hữu sắc và vô sắc; 3) ditthogha: chìm đắm trong 
kiến thức; 4) avijjogha: chìm đắm trong vô minh. 

(1 pháp trầm luân (ãsava) và 4 pháp dính líu (yoga) cũng giống như trên chỉ đổi 
lại phía sau chữ ãsava và yoga thôi); 

- Cố chấp có 4: 1) kãmupãdãnam: cố chấp trong tình dục (ngũ trần); 2) 
ditthupãdãnam: cố chấp trong kiến thức; 3) silabbatupãdãnam: cố chấp trong lệ 
cúng tế (quỷ thần); 4) attavãdupãdãnam: cố chấp nơi thân này có bản ngã. 

- Sự sanh lên có 4: 1) andajayoni: noãn sanh (sanh ra trong trứng); 2) 
jalãbujayoni: thai sanh (sanh vào trong thai bào); 3) samsedajayoni: thấp sanh 
(sanh lên do nơi ẩm thấp, hấp hóa khí âm dương); 4) opapãtikayoni: hóa sanh 
(sanh ra như Chư Thiên hoặc ở địa ngục tự hóa ra). 

- Chúng sanh sanh vào bào thai có 4 cách: 1) (Phạn ngữ dài quá nên không kê) 
có chúng sanh khi vào đầu thai trong thai bào cũng không biết mình, khi ở trong 
thai bào cũng không biết mình, khi ra khỏi lòng mẹ cũng không biết mình (như 
thường nhơn); 2) có chúng sanh khi vào bụng mẹ thì biết mình đương vào, khi ở 
trong thai bào thì không biết, khi sanh ra khỏi sản môn cũng không biết (như các 
bậc Đại Thinh văn); 3) có chúng sanh khi vào bụng mẹ thì biết mình đương vào, 
khi ở trong thai bào cũng biết nhưng khi sanh ra khỏi lòng mẹ thì không biết 
mình (như 2 vị Thượng Thinh văn và Phật độc giác); 4) có chúng sanh khi sanh 
vào thai bào, khi ở, khi ra khởi lòng mẹ đều biết mình không lầm lộn (như Bồ tát 
kiếp sẽ thành Phật). 
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- Bốn pháp tế độ (sangahavatthu): 1) dãnam: do sự cho; 2) piyavajjam: do lời 
nói đáng yêu mến; 3) atthacariyã: do sự hành vi có lợi ích; 4) samãnattã: do tư 
cách người bình đẳng (trong sự vui, khổ, ăn ở, v.v...). 

- Cách nói của bậc thánh nhân có 4: 1) ditthe dittha vãditã: thấy nói thấy; 2) sute 
sutavãditã: nghe nói nghe; 3) mute mutavãditã: tiếp xúc nói có tiếp xúc; 4) 
vinnãte vinnãtaditã: biết rõ nói biết rõ. 

- Bốn hạng người thiêu đốt (làm cho nóng nảy): 1) trong đời này có người cố 
gắng làm cho mình đau khổ, nóng nảy và làm cho kẻ khác cũng bị đau khổ, nóng 
nảy (như các vị vua chúa mồi khi tế thần lửa); 2) trong đời này có người không 
làm cho mình đau khổ nóng nảy, cũng không cố gắng làm cho kẻ khác đau khỏ 
vì mình (như các bậc tỳ khưu); 3) trong đời này có người chỉ cố gắng làm cho 
mình đau khổ nóng nảy (như các hạng tu hành khổ hạnh ép xác); 4) trong đời 
này có người chỉ cố gắng làm cho kẻ khác đau khổ (như các nhà độc tài hoặc các 
người trộm cướp, chúa ngục, thợ săn, người giết xúc vật để bán, v.v...) (T;Tg 
43e trang 161). 

- Cách đi đến của 4 hạng người: 1) tamo tamaparãyano: từ chồ tối sẽ đi đến chồ 
tối (như người thấp hèn đê tiện mà còn làm điều ác); 2) tamo jotiparãyano: từ chồ 
tối đi đến chồ sáng (thấp hèn nhưng cố gắng làm điều thiện); 3) joti 
tamaparãyano: từ chồ sáng đi đến chồ tối (như ở cảnh phú quí cao sang nhưng 
vẫn làm tội ác); 4) joti jotiparãyano: từ chồ sáng đi đến chồ sáng. 

- Sa-môn có 4 hạng: 1) samanamaccalo: bậc Sa-môn không xao động (Tu-đà- 
huờn); 2) samanapadumo: bậc Sa-môn như hoa sen đỏ (Tư-đà-hàm); 3) 
samanapundarĩko: bậc Sa-môn như hoa sen trắng (A-na-hàm); 4) 
samanasukhumãlo: bậc Sa-môn rất mềm mại và vi tế (A-la-hán). 

- Bốn đề mục hay vị trí thường nhơn không nên suy nghĩ (nó có thể làm cho 
mình đau khổ, hoài nghi có khi cũng điên cuồng): 1) Buddhavisayo acinteyyo: 
không nên suy nghĩ đến vị trí hay trí tuệ của Đức Phật; 2) jhãnavisayo acinteyyo: 
không nên suy nghĩ đến năng lực của thiền định hoặc pháp thần thông; 3) 
kammavipãko acinteyyo: không nên suy nghĩ về cái quả của nghiệp; 4) lokacintã 
acinteyyo: không nên suy nghĩ sự tạo hóa của vũ trụ (như suy nghĩ nhật, nguyệt, 
tinh tú, núi sông, thảo mộc, ai sanh ra trước hết, hoặc nghĩ tại sao con quạ đen, 
cò trắng, v.v...). 

- Bốn điều không thể nào có được: 1) ãkãseva padaựi natthi: dấu chân trên hư 
không, không thể có; 2) samano natthi bãhiro: bậc Sa-môn không bao giờ có 
ngoài Phật pháp; 3) saủkhãrã sassatã natthi: các pháp hữu vi được thường tồn 
không khi nào có; 4) natthi buddhãnaminjitarn: sự rung động (sợ sệt) của chư 
Phật không bao giờ có. 



KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA) 


17 


- Bốn điều lợi cao quí nhất: 1) arogaya paramã lãbhã: sự vô bệnh là điều lọi ích 
cao quí; 2) santutthĩ paramam dhanam: sự tri túc là của cải cao quí nhất; 3) vissãsa 
paramã nãtĩ: sự thân mật là thân quyến cao quý; 4) nibbãnam paramam sukham: 
Niết-bàn là nơi an vui độc nhất. 

- Bồn điều sợ: 1) Attãnuvãda bhayarn: sợ tự mình khiển trách mình; 2) 
Parãnuvãda bhayam: sợ người khác khiển trách chê bai mình; 3) Danda bhayam: 
sợ hình phạt (của quốc gia, vua chúa); 4) Duggati bhayam: sợ sanh vào cảnh khổ 
(địa ngục, ngạ quỉ, v.v.. 

- Vị trí hay là căn bản của sự giác ngộ có 4: 1) Ussãho: có sự tinh tấn chắc vững; 
2) Ummaggo: có trí tuệ sáng suốt; 3) Avatthãnam: có nguyện vọng cứng rắn; 4) 
Hitacariyã: có sự thực hành lợi ích cho kẻ khác, nhất là tâm bác ái. 

- Sự phát tâm trong sạch với Đức Phật có 4: 1) rũpappamãnikã: có người trong 
sạch do nơi thấy Đức Phật có 32 tướng tốt; 2) ghosappamãnikã: do nơi nghe tiếng 
nói rất hay và êm dịu; 3) lũkhappamãnikã: do nơi tâm bình đẳng không phân biệt 
vật tốt xấu, sạch dơ chi cả, ai dâng chi cũng được; 4) dhammappamãnikã: do nơi 
nghe pháp Ngài thuyết thật hay và họp lý. 

- Người thông thái có 4: 1) cintakavi: thông thạo do sự suy nghĩ; 2) sutakavi: do 
sự nghe; 3) atthakavi: thông thạo lý chân chánh; 4) patibhãnakavi: thông thạo 
cách phân tách. 

- Vị trí giới hạnh có 4: 1) Cetanãsĩlam: tác ý giới (tác ý muốn thọ trì giới); 2) 
Cetasikasĩlam: tánh giới (tánh muốn xa lìa các điều tội ác); 3) Samvarasĩlam: thu 
thúc giới (như thu thúc lục căn); 4) Avitikkamaĩlam: sự không dám vượt qua khỏi 
điều học. 

- Giữ giới có 4 cách: 1) pakatisĩlaựi: thông thường giới (là mọi người bên Bắc 
Cu Lô Châu đều giữ ngũ giới hết thảy); 2) ãcãrasĩlam: đức hạnh giới (là giới của 
người giữ do nơi phẩm hạnh thanh cao của các bậc tiền bối trong gia tộc); 3) 
dhammatãsĩlam: tự nhiên giới (là giới của Phật mẫu khi Bồ tát giáng sanh vào 
lòng rồi thì tự nhiên xa lánh tình dục); 4) pubbahetukasĩlam: tiến nhân giới (là 
giới của các vị Bồ tát đã thọ trí trong nhiều kiếp trước cho tròn đủ pháp ba-la- 
mật). 

- Tứ thanh tịnh giới có 4: 1) pãtimokkhasamvarasĩla: giới bổn ba la đề mộc xoa 
(227 điều học); 2) indriyasamvarasĩla: giới thu thúc lục căn; 3) 
ãjĩvaparĩsuddhisĩla: giới nuôi mạng chân chánh; 4) paccayasannissitasĩla: giới 
quán tưởng khi thọ tứ vật dụng. 

- Tứ diệu đế có 4: 1) dukkham: khổ đế; 2) dukkhãsãmudoyo: tập đế (nguyên 
nhân phát sanh cái khổ); 3) dukkhanirodho: diệt đế (nơi diệt khổ); 4) 
dukkhanirodhagãminĩpatipadã: đạo đế (là con đường hành theo để đi đến nơi diệt 
khổ). 
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- Đặc tính của pháp vô thường có 4: 1) uppãdavaya vattilo: có đặc tính là sanh 
lên rồi phải diệt; 2) viparinãma: có trạng thái luôn luôn thay đổi; 3) tãvatãlika: 
thường có (sự vô thường) trong khắp thời gian; 4) niccapatipakkha patthena: có 
trạng thái tưcmg đối với thường tồn. 

- Đặc tính của pháp khổ não có 4: 1) santãpa: có đặc tính làm cho nóng nảy; 2) 
dukkhama: có đặc tính làm cho không thể chịu được; 3) dukkhavatthuka: là vị trí 
của sự khổ não (khó nhẫn nại được); 4) sukhapatipakkhapatthena: có trạng thái 
tương đối với sự an vui. 

- Đặc tính của pháp vô ngã có 4: 1) vase attattanãyeva: không ở dưới quyền của 
ai cả; 2) attavipakkhabhãvato: có trạng thái tương đối với bản ngã; 3) sunnattã: 
có trạng thái rỗng không; 4) asusamikattã: không có ai làm chủ được. 

- Thầy tổ có 4 bậc: 1) pabbajjãcãriya: thầy cho tu xuất gia sa di; 2) 
upasampadãcãriya: thầy tế độ (cho tu lên tỳ khưu); 3) nissayãcãriya: thầy chỉ dẫn 
(cho sa di hoặc tỳ khưu trong khi mình chưa đúng 5 hạ mà đã xa thầy tế độ); 4) 
udesãcãriya hay là dhammãcãriya: thầy dạy mình học đạo (Pãli, kinh luật và tham 
thiền). 

- Bốn điều khó: 1) kiccho manussapatilãbho: khó được sanh làm người; 2) 
kiccham macãnajĩvitaựi: khó gìn giữ tuổi thọ cho sống lâu; 3) kiccham 
saddhammassavanam: khó mà được nghe Phật pháp; 4) kiccho 
Buddhãnamuppãdo: khó mà gặp Đức Phật ra đời. 

- Bốn điều sợ của người xuống nước: 1) ũmibhayam: sợ sóng; 2) 
kumbhĩlabhayam: sợ sấu; 3) ãvatabhayaựi: sợ nước xoáy; 4) susukãbhayam: sợ 
cá mập. 

- Ví dụ như 4 điều sợ của bậc xuất gia khó mà tu lâu được: 1) sợ sóng (là ý nói 
sợ người hay mồi chút bất bình sân hận); 2) sợ sấu (là ý nói sợ đói hoặc không 
có vật thực chi độ cho vừa lòng); 3) sợ nước xoáy hay là vực sâu (là ý nói sợ ngũ 
trần lôi cuốn); 4) sợ cá mập (là ý nói sợ phụ nữ vì trong khi đi vào xóm không 
thu thúc lục căn để cho tâm phát lên tình dục). 

- Bốn pháp lợi dưỡng thấp hèn của kẻ phàm phu: 1) bãlo pãne vidhitvã attãnam 
sukheti pineti: trong đời này, có kẻ phàm phu chuyên nghề sát sanh mà làm cho 
mình được an vui, khỏe mạnh; 2) adinnaãdiyitvã attãnaựi sukheti pineti: trong 
đời này có kẻ phàm phu chuyên nghề trộm cưóp mà làm cho mình được an vui 
no ấm; 3) musã bhanitvã attãnaựi sukheti pineti: trong đòi này, có người chuyên 
nghề nói láo lường gạt người mà làm cho mình được an vui no ấm; 4) pancahi 
kãmagunehi samappito saốgibhũto paricãreti: trong đời này, có người chuyên 
làm cho mình được an vui no nê, đầy đủ trong ngũ trần (hoặc cho người hầu hạ 
cho đầy đủ cách vui thú của ngũ dục). 
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-Bốn pháp lợi dưỡng của bậc cao nhân làm cho phát sanh sự chán nản, sự giác 
ngộ, sự diệt tắt và Niết-bàn: 1) pathamam jhãnaựi: tâm yên lặng các pháp ác nhập 
vào so thiền có đầy đủ sự an vui khoái lạc; 2) dutiyam jhãnaựi: tâm yên lặng tầm 
và sát nhập vào nhị thiền; 3) tatiyam jhãnam: tâm chán nản phỉ lạc nhập vào tam 
thiền; 4) catuttham jhãnam: tâm dứt bỏ luôn sự vui khổ nhập vào tứ thiền chỉ có 
tâm xả trong sạch như gương. 

- Sự ràng buộc của tinh thần có 4: 1) abhijjhã: tham xan; 2) byãpãdã: thù oán; 3) 
sĩlabbattaparãmãsa: ràng buộc trong sự cố chấp lệ cúng tế (ritual and ceremonial 
observances); 4) idamsaccabhinivesa: cố chấp cho lời nói của mình là chân chánh 
(của người khác đều sai hết). 

- Ãbhã - ánh sáng có 4 thứ: 1) candãbhã: nguyệt quang (ánh sáng mặt trăng); 2) 
suriyãbhã: thái dương quang (ánh sáng mặt trời); 3) agyãbhã: hỏa quang (ánh 
sáng lửa, đèn); 4) paniĩãbhã: tuệ quang (ánh sáng trí huệ). 

- Huệ phân tích có 4: 1) atthappatisambhidã: huệ biết rõ cái lý hay cái quả (là 
biết tất cả lý chú giải); 2) dhammappatisambhidã: huệ phân tách rõ cái nhân hay 
tất cả Phật ngôn; 3) niruttippatisambhidã: huệ phát sanh lên biết rõ các thứ tiếng; 
4) patibhãnappatisambhidã: huệ phân tách trong tất cả các sự vật (sẵn sàng và 
bén). 

- Tài sản có 4 thứ: 1) thãvaranidhi: của cải chắc vững không dời được (bất động 
sản); 2) jaồgamãnidhi: của cải đem đi được (động sản như vàng, bạc v.v...); 3) 
aốgasamanidhi: của cải như thủ túc (là sự thông thạo học thức nghề nghiệp, 
v.v...); 4) anugãmikanidhi: của cải dính theo mình luôn hoài trong những kiếp 
vị lai (là phước báu mà mình đã tạo). 

- A-la-hán có 4 bậc: 1) sukkhavipassako: bậc đắc nhất minh là lậu tận minh, làm 
cho phiền não diệt hết do nhờ minh sát tuệ; 2) tevijjo: bậc đắc tam minh (là nhãn 
minh, túc mạng minh và lậu tận minh); 3) chalabhinno: bậc đắc lục thông (coi 
noi pháp 6 chi); 4) patisambhidappatto: bậc đắc tuệ phân tích (coi huệ phân tích 
có 4). 

- Sự khuynh hướng của 4 hạng người: 1) kodhagaru na saddhammagaru: khuynh 
hướng (hay nặng nề) sự sân hận chờ không thiên về giáo pháp; 2) makkhagaru 
na saddhammagaru: khuynh hướng nhiều về sự bạc ơn phản bội chớ không nặng 
về giáo pháp; 3) lãbhagam na saddhammagaru: khuynh hướng về sự lợi lộc, 
v.v...; 4) sakkhãragaru na saddhammagatce: khuynh hướng về sự cúng dường. 

- Sự ở chung của 4 hạng (vợ chồng); 1) chavo chavãya saddhiựi samvasati: ngạ 
quỉ nam ở với ngạ quỉ nữ; 2) chavo devãya saddhiựi samvasati: ngạ quỉ nam ở 
chung với tiên nữ; 3) devo chavãya saddhim samvasati: Chư Thiên ở với ngạ quỉ 
nữ; 4) devo deviyã saddhiựi samvasati: Chư Thiên ở chung với tiên nữ. 
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- Sự so sánh 4 hạng người với trời mưa và sấm sét: 1) tajjitã no vassitã: chỉ có 
gầm không, nhưng không mưa; 2) vassitã no tajjitã: khi không phát mưa, chớ 
không có gầm (sấm sét); 3) neva tajjitã no vassitã: sấm sét không có mà mưa 
cũng không; 4) tajjtã ca vassitã ca: gầm sấm sét và mưa tuôn (thí dụ cũng như 
người chỉ nói khoe khoang nhưng không làm). 

- Người nên làm bảo tháp thờ có 4 hạng: 1) Đức Phật Chánh biến tri; 2) Phật 
Độc giác; 3) A-la-hán; 4) Chuyển luân vưong. 

- Bốn hạng người không tốt: 1) alaso gihi kãma bhãgĩ na sãdhu: người gia chủ 
chỉ biết say mê tình dục mà lười biếng là điều không tốt; 2) asannato pabbajito 
na sãdhu: người xuất gia mà không thu thúc, không tiết độ là một điều không tốt; 
3) rãjã na sãdhu anisammakãrĩ: đức vua không có suy xét kỹ lưỡng cứ làm càng 
theo ý là một điều không tốt; 4) yo pandito kodhano tam na sãdhu: bậc trí thức 
mà mất hết (hay sân) là một điều không tốt. 

- Bốn hạng bạn hữu không nên thân cận: 1) aímadattuharo: bạn nào chỉ lo lợi ích 
cho mình; 2) vacĩparamo: bạn nào chỉ tốt bằng lời nói (tốt ngoài miệng); 3) 
anuppiya bhãnĩ: bạn nào chỉ nói bợ xuôi theo cho vừa lòng với mình; 4) 
apãyasahãyo: bạn nào trong đường trụy lạc (là bạn cờ bạc rượu chè). 

- Bốn điều sợ: 1) aggibhaya: sợ lửa; 2) udakabhaya: sợ nước; 3) rãjabhaya: sợ 
vua; 4) corabhaya: sợ trộm cướp. 

- Pháp không ai ngăn cản được có 4: 1) jarã: sự già; 2) byãdhi: sự đau; 3) marana: 
sự chết; 4) vipãka: sự trả quả. 

-Nơi phát sanh sự thương và ghét có 4: 1) pemã pemajãyati: sự thương sanh lên 
do sự thương; 2) pemã doso jãyati: sự ghét sanh lên do sự thương; 3) dosã pemaựi 
jãyati:sự thương sanh lên do sự ghét; 4) dosã doso jãyati: sự ghét sanh lên do sự 
ghét. 

- Cách nằm có 4: 1) petaseyyo: nằm như ngạ quỉ (nằm ngửa vì đói khát nên ốm 
lắm); 2) kãmabhogiseyyo: cách nằm của người mê thích tình dục ngũ trần, nằm 
thường nghiêng qua bên tay trái); 3) sĩhaseyyo: cách nằm như sư tử (nằm nghiêng 
qua bên tay mặt); 4) tathãgataseyyo: cách nằm của Đức Phật (cũng nằm nghiêng 
qua phía tay mặt nhưng nhập vào thiền định). 

- Sự lợi ích hiện tại có 4: 1) utthãna sampadã: đầy đủ sự siêng năng; 2) ãrakkha 
sampadã: đầy đủ sự gìn giữ; 3) kalyãụamittatã: thân cận bạn lành; 4) sama jĩvitã: 
dùng xài của cải biết phân chia độ lượng. 

- Sự lợi ích vị lai có 4: 1) saddhã sampadã: có đức tin; 2) sĩlasampadã: có giới 
hạnh; 3) cãga sampadã: có sự dứt bỏ (của cải ra bố thí); 4) pannã sampadã: có trí 
tuệ (biết rõ tội phước và thật tướng của sự hành vi). 
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- Có 4 thứ con: 1) attaja: con đẻ; 2) khettaja: con sanh ra trong địa phận của mình 
(như hàng Chư Thiên nào sanh vào trong ranh đất của mình gọi là con của phần 
mình); 3) dinnaka: con nuôi; 4) antevãsika: đệ tử (học trò). 

- Đức tin có 4 cách: 1) kammassaddhã: tin nghiệp (nhân); 2) vipãkassaddhã: tin 
quả; 3) kammassakatã saddhã: tin chúng sanh đều có cái nghiệp là của mình; 4) 
tathãgata bobhissaddhã: tin bồ đề giác của Đức Phật. 

- Sự chết có 4 cách (của loài người): 1) ãyukkhaya marana: chết vì hết tuổi thọ; 
2) kammakkhaya marana: chết vì hết nghiệp phải trả; 3) ubhayakkhaya marana: 
chết vì hết cả tuổi thọ và nghiệp cùng lượt; 4) upacchadakakammunã: chết vì do 
một nghiệp nào vào hãm hại cắt đứt mạng sống. 

- Sự chết của Chư Thiên có 4 cách: 1) ãyukkhayena: do hết tuổi thọ của cảnh 
Chư Thiên; 2) punnakhayena: chết do hết phước; 3) ãhãrakkayena: chết do nhịn 
đói (hay quên ăn vật thực); kodhena: chết do lòng sân hận phát sanh lên. 

- Cách làm cho mình được trong sạch có 4: 1) desanã parisuddhi: trong sạch do 
sự thành tâm sám hối tội lỗi; 2) saựivara parisuddhi: trong sạch do sự thu thúc 
(lục căn); 3) pariyatthita parisuddhi: trong sạch do sự siêng đi bát kiếm vật thực; 
4) paccavekkhana parisuddhi: trong sạch do nhờ sự quán tưởng. 

- Pháp đặc biệt của bậc trí thức có 4: 1) kataníĩũ: biết on người; 2) atta suddhi: 
làm cho mình được trong sạch; 3) para suddhi: làm cho người khác được trong 
sạch; 4) saốgaha: có tâm hay tế độ giúp đỡ. 

- Pháp thiền định phù hợp cho tất cả các tánh người có 4: 1) Buddhãnussati: niệm 
Phật; 2) mettã: bác ái; 3) asubha: niệm vật bất tịnh (không sạch như tử thi); 4) 
maranassati: niệm sự chết. 

- Chon ngôn có 4 thứ: 1) Buddhabhãsita: Phật ngôn; 2) Sãvakabhãsita: Thinh 
văn ngôn; 3) Isibhãsita: đạo sĩ ngôn (các nhà tu sĩ ngoài Phật giáo nhưng nói chân 
chánh là nói có tội phước v.v...); 4) Devatãbhãsita: Chư Thiên ngôn. 

- Tạng luận giải về 4 pháp: 1) citta: tâm; 2) cetasika: tánh; 3) rũpa: sắc tướng; 4) 
nibbãna: Niết-bàn. 

-Nói tổng quát, tâm có 4 hạng: 1) kãmãvacaracitta: tâm trong cảnh dục; 2) 
rũpãvacaracitta: tâm trong cảnh sắc; 3) arũpãvacaracitta: tâm trong cảnh vô sắc; 
4) lokuttaracitta: tâm bậc Thánh nhon. 
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y. Pháp Có 5 Chi 

- Ngũ uẩn hay là ngũ ấm có 5: 1) rũpakkhandho: sắc uẩn; 2) vedanãkhandho: thọ 
uẩn; 3) sannãkhandho: tuởng uẩn; 4) saốkhãrakkhandho: hành uẩn; 5) 
vinnãnakkhandho: thức uẩn (uẩn là một khối đống, sự tập trung lại). 

- Ngũ trần hay ngũ dục có 5: 1) rũpa: sắc; 2) sadda: thinh; 3) gandha: huơng; 4) 
rasa: vị; 5) photthabba: xúc. 

- Gati cảnh giới thọ sanh có 5: 1) nirayo: địa ngục; 2) tiracchãno: súc sanh; 3) 
petavisayo: ngạ quỉ; 4) manusso: con nguòi; 5) devo: Chu Thiên. 

- Sự bởn xẻn có 5 (gần nhu ganh gổ); 1) ãvãsa macchariyam: bỏn xẻn chồ ở; 2) 
kula macchariyam: bỏn xẻn gia quyến (hay đệ tử của mình không cho trong sạch 
hoặc cho theo ai); 3) lãbha macchariyam: bỏn xẻn lợi lộc; 4) vanna macchariyam: 
bỏn xẻn danh hay là sắc tốt (nhung đây không chịu ai khen nguời khác hon mình); 
5) dhamma macchariyam: bỏn xẻn giáo pháp (giấu không muốn nói hoặc dạy 
cho ai biết). 

- Năm pháp che lấp hay là pháp cái: 1) kãmacchanda: tình dục; 2) byãpãda: thù 
oán; 3) thinamiddha: hôn mê; 4) uddhaccakukkucca: phóng dật; 5) vicikicchã: 
hoài nghi. 

- Năm pháp thằng thúc (cột trói) bậc hạ: 1) sakkãyaditthi: thân kiến; 2) 
vicikicchã: hoài nghi; 3) silabbataparãmãsa: chấp lệ cúng tế (thần thánh, lửa, 
v.v...); 4) kãmacchanda: tình dục; 5) byãpãda: thù oán. 

- Năm pháp thằng thúc bậc thuợng: 1) rũpa rãga: thích trong cảnh sắc; 2) arũpa 
rãga: thích trong cảnh vô sắc; 3) mãna: ngã mạn; 4) uddhacca: loạn tâm - phóng 
tâm; 5) avijjã: vô minh. 

- Ngũ giới là: 1) pãnãtipãtã veramanĩ: tránh xa sự sát sanh; 2) adinnãdãnã 
veramanĩ: tránh xa sự trộm cuóp; 3) kãmesu micchãcãrã veramanĩ: tránh xa sự 
tà dâm; 4) musãvãdã veramanĩ: tránh xa sự nói dối; 5) surãmeraya 
majjappamãdatthãnã veramanĩ: tránh xa sự dể duôi uống ruợu và các chất say. 

- Đầy đủ có 5: 1) nãtisampadã: đầy đủ thân quyến; 2) bhogasampadã: đầy đủ của 
cải; 3) ãrogyasampadã: đầy đủ sức khỏe; 4) sĩlasampadã: đầy đủ giới hạnh; 5) 
ditthisampadã: đầy đủ kiến thức (có chánh kiến). 

- Nguời đầy đủ giới hạnh sẽ đuợc 5 quả báo: 1) appamãdãdhikaranam mahantam 
bhogakkhandham adhigacchati: đuợc nhiều của cải do nhờ sự không dể duôi; 2) 
kalyãno kittsaddo abbhuggacchati: có danh thom tiếng tốt bay đi khắp các noi; 
3) visãrado upasankamati: tâm rất dạn dĩ khi vào chồ tụ họp; 4) asammũĩho kãlam 
karoti: khi sắp chết không có loạn tâm; 5) sugatim saggam lokam upapajjati: khi 
chết đuợc sanh về nhàn cảnh. 



KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA) 


23 


- Quả báo của sự bố thí có 5: 1) bahuno janassa piyo hoti manãpo: được nhiều 
người thương mến; 2) santo sappurisã bhajanti: các bậc trí thức ưa thích thân cận; 
3) kalyãno kattisaddo abbhuggacchanti: có danh tiếng tốt đi khắp nơi; 4) visãrado 
upasaốkamati: rất dạn dĩ khi vào chồ tụ họp; 5) kãyassa bhedo parammaranã 
suggatim upapajjati: khi chết được sanh về nhàn cảnh. 

- Quả báo của sự nhẫn nại có 5: 1) piyo hoti manãpo: được nhiều người thương 
mến; 2) naverabahulo: không có nhiều thù oán; 3) navajjabahulo: không có nhiều 
tội lỗi; 4) asammũỊho: khi sắp chết không loạn tâm; 5) suggatiựi upapajjati: được 
sanh về nhàn cảnh. 

- Quả báo của sự nghe pháp có 5: 1) assutam sunãti: được nghe bài pháp chưa 
từng nghe; 2) sutam pariyodapeti: pháp đã nghe rồi càng thêm rõ rệt; 3) kaốkham 
vihanati: được dứt sự hoài nghi; 4) dittham ujimkaroti: làm cho kiến thức được 
chơn chánh; 5) citta massapasĩdati: tâm càng được trong sạch. 

- Thầy tỳ khưu muốn cáo lỗi người phải có 5 cách: 1) kãlena vakkhãmi: tố cáo 
trong lúc hợp thời; 2) bhũtena vakkhãmi: tố cáo trong chuyện thật; 3) sanhena 
vakkhãmi: tố cáo bằng lời dịu ngọt (không vì sân hận); 4) atthasanhitena 
vakkhãmi: tố cáo vì sự lợi ích; 5) mettacittena vakkhãmi: tố cáo với lòng bác ái 
(với người bị cáo). 

- Sự cứng rắn của tâm (mà thầy tỳ khưu không chịu cố gắng để hành đạo) có 5: 
1) satthari kaốkhati: có sự nghi ngờ không trong sạch Đức Phật; 2) dhamme 
kaốkhati: hoài nghi không trong sạch trong giáo Pháp; 3) saốghe kaốkhati: hoài 
nghi không trong sạch trong chư Tăng; 4) sikkhãya kaốkhati: hoài nghi trong 
điều học; 5) sabrahmacãrisu kupito hoti anattamano: tỳ khưu có nhiều sự bất 
bình, sân hận đối với các bậc đồng phạm hạnh. 

- Ngũ căn về vật chất có 5: 1) cakkhindriyam: nhãn căn; 2) sotindriyam: nhĩ căn; 
3) ghãnindriyaựi: tỉ căn; 4) jĩvhindriyaựi: thiệt căn; 5) kãyindriyaựi: thân căn. 

- Ngũ căn về tinh thần có 5: 1) saddhindriyaựi: tín căn; 2) vriyindriyam: tấn căn; 
3) satindriyam: niệm căn; 4) samãdhindriyam: định căn; 5) pannindriyam: huệ 
căn. 

- Tư tưởng làm cho pháp giải thoát càng già dặn có 5: 1) aniccassannã: hằng 
tưởng sự vô thường của pháp hữu vi; 2) dukkhasannã: hằng tưởng sự khổ não 
của pháp hữu vi; 3) anattasannã: hằng tưởng sự vô ngã của pháp khổ não; 4) 
pahãnasaiĩnã: hằng tưởng sự dứt bỏ (3 tà tư duy); 5) virãgasannã: hằng tưởng đến 
sự dứt bỏ tình dục, phiền não (là pháp Niết-bàn yên lặng, cao thượng quí báu). 

- Pháp làm cho người trở nên có giá trị có 5: 1) bayatto: người thông thạo; 2) 
visãrado: người tánh dạn dĩ; 3) bahussuto: người được nghe nhiều học rộng (bác 
học); 4) dhammodharo: người được nhớ nhiều giáo pháp; 5) dhammassa hoti 
anudhammacãrĩ: người thực hành pháp (đạo) đúng theo chon lý. 
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- Sự bất hạnh hay suy sụp có 5: 1) nãti byasanam: sự suy sụp của thân quyến; 2) 
bhogabyasanam: sự suy sụp của cải; 3) raga byasanam: sự bất hạnh vì bệnh hoạn; 
4) sĩla byasanaựi: sự hư hại giới hạnh; 5) ditttha byasanam: sự hư hại về kiến 
thức. 

- Đề-Bà-Đạt-Đa xin Phật 5 điều (Tam Tạng 2e trang 292): 1) bhikkhu yãvajĩvaựi 
arannakã assu: các thầy tỳ khưu phải ở trong rừng suốt đời (không được ở trong 
xóm); 2) bikkhu yãvajĩvaựi pindapãtikã assu: thầy tỳ khưu phải đi khất thực suốt 
đời (không được thọ lãnh vật thực người dâng cúng hoặc trai tăng); 3) bikkhu 
yãvajĩvaựi pamsukũtikã assu: các thầy tỳ kliưu phải lượm vải bỏ mà làm y mặc 
suốt đời (không được thọ lãnh y thí chủ dâng cúng cho); 4) bikkhu yãvajĩvaựi 
rukkhamũlikã assu: các thầy tỳ khưu phải ở cội cây suốt đời (không được ở liêu 
cốc); 5) bikkhu yãvajĩvaựi macchamamsam na khãdeyyum: các thầy tỳ khưu 
không được phép ăn cá thịt suốt đời. 

- Đức Phật trả lời 5 điều ấy cho Đe-Bà-Đạt-Đa: 1) các thầy tỳ khưu nên ở trong 
rừng, nếu không thể ở được hoặc không muốn ở thì được phép ở trong xóm làng; 
2) các thầy tỳ khưu phải đi khất thực xin ăn, nếu không nguyện giữ pháp đầu đà 
đi khất thực thì được phép thọ trai tăng hoặc vật thực người dâng cúng; 3) các 
thầy tỳ khưu phải lượm vải bỏ may y mặc suốt đời, nhưng nếu không nguyện 
pháp đầu đà ấy, có thí chủ trong sạch dâng y cũng được phép thọ lãnh; 4) các 
thầy tỳ khưu nên ở dưới cội cây trong 8 tháng (trừ 4 tháng mùa mưa phải kiếm 
chồ kín đáo như liêu cốc để nhập hạ), nếu không nguyện giữ phép đầu đà ấy, có 
thí chủ làm chùa chiền liêu cốc dâng ở cũng được; 5) thầy tỳ khưu không nên thọ 
cá thịt mà biết người giết quyết định để cho mình ăn (uddissamamsaựi); nhưng 
được phép thọ tam tịnh nhục là không thấy, không nghe, không nghi ngờ 
(anujãnãmi bhikkhave, tikoti parisudhaựi macchamamsaựi paribhunjitum 
adittham aparisankitam); như vậy để nhận thức cho thấy rõ Phật giáo là trung đạo 
không thẳng lắm và cũng không dùn lắm (Đe-Bà-Đạt-Đa xin Phật không được 
mới chia rẽ tăng chúng, lập mưu hại Phật mà phải bị đọa xuống cảnh khổ). 

- Quả báo của thiền định có 5: 1) ditthadhammasukhavihãrãnisamsã: có quả báo 
là tâm thường được ở trong pháp yên vui hiện tại; 2) nãnãkilesappahãnaựi: được 
dứt bỏ các thứ phiền não; 3) ariyamaggãnisaựisã: được đắc thánh đạo; 4) 
ariyaphalãnisamsã: được đắc thánh quả; 5) nirodhãnisamsã: được nhập đại định 
(diệt thọ tưởng định). 

- Cách hạ mình tôn kính có 5: 1) abhivãdanam: sự làm lễ (cúi lạy); 2) 
paccutthãnam: sự đứng dậy tiếp rước; 3) ãsanadãnam: sự mời ngồi; 4) 
maggadãnam: sự nhường tránh đường; 5) sakkãragarukãramãnapũjã: sự tiếp đãi, 
mến thích, cung kính, cúng dường. 

- Sự hỏi có 5 cách: 1) aditthajotanã pucchã: hỏi để hiểu biết điều mình chưa thấy, 
chưa biết; 2) ditthasamsandanã pucchã: hỏi điều mình đã biết cho càng rõ rệt; 3) 
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vimaticchadanã pucchã: hỏi để dứt bỏ sự hoài nghi của mình; 4) anumati pucchã: 
hỏi để cho người trả lời xác nhận ý kiến của mình; 5) kathetukamyatã pucchã: 
hỏi có ý nghĩ nếu người không biết thì tự mình trả lời. 

- Năng lực có 5: 1) kãyabalaựi: năng lực của thân; 2) bhogabalam: năng lực của 
cải; 3) amaccabalam: năng lực của quan quyền; 4) abhijaccabalam: năng lực của 
dòng giống quý phái; 5) pannãbalam: năng lực của trí tuệ. 

- Cách bố thí của bậc trí thức có 5: 1) saddhãya dam: bố thí do đức tin trong sạch 
(tin lý nhân quả); 2) sakkaccam dãnam: bố thí cách cung kính; 3) kãlena dãnam: 
bố thí hạp thời (là lúc nào nên bố thí vật chi); 4) anuggahacittena dãnaựi: bố thí 
do tâm tiếp độ; 5) attãnanca paranca anupahacca dãnaựi: bố thí không có đụng 
chạm (là làm hại mình và kẻ khác). 

- Bố thí mà không được phước có 5 điều: 1) majjadãnaựi: cho rượu; 2) 
sammajjadãnam: cho tiếng âm nhạc; 3) itthĩdãnam: cho phụ nữ đến người nam 
(làm vợ chồng); 4) usabhadãnam: cho bò cái đến bò đực; 5) cittakammadãnam: 
cho hình tượng (có tánh cách dục tình, như hình lỏa thể v.v...). 

- Bố thí hạp thời có 5: 1) ãgantuka dãnarn: bố thí cho người khách mới đến; 2) 
gamika dãnaựi: bố thí cho người sắp khởi hành; 3) dubbhikkha dãnaựi: bố thí 
trong lúc bị nạn đói kém; 4) nava dãnarn: bố thí trái cây (hay vật chi) có trong 
đầu mùa; 5) gilãna dãnaựi: bố thí cho người đang có bệnh. 

- Năm phép đại thí: 1) dhanapariccãgo: thí của cải; 2) puttapariccãgo: thí con; 3) 
dãrapariccãgo: thí vợ; 4) aồgapariccãgo: thí thân (như tay, chon, mắt, mũi v.v...); 
5) jĩvitapariccãgo: thí mạng sống (như cho tim, gan). 

- Quả báo bố thí pháp có 5: 1) atthadhammmapatisamvedĩ: làm cho người nghe 
được hiểu lý kinh; 2) pãmojjam: làm cho người nghe được thỏa thích; 3) pĩti: làm 
cho người nghe được sự phỉ lạc; 4) passaddhi: tâm người nghe được yên tịnh; 5) 
samãdhi: tâm người nghe được an trụ (định lại một chồ). 

- Surã - rượu có 5 thứ: 1) pitthasurã: rượu làm bằng bột; 2) pũvasurã: rượu làm 
bằng bánh; 3) odanasurã: rượu làm bằng cơm; 4) kinnapakkittasurã: rượu làm 
bằng men; 5) sambhãrasaựiyuttasurã: rượu làm với nhiều thứ hợp chung lại. 

- Meraya - chất say có 5: 1) pupphãsavo: chất say làm bằng bông (như bông thốt 
nốt); 2) phalãsavo: chất say làm bằng trái cây; 3) madhuvãsavo: chất say làm 
bằng mật ong; 4) guỊãsavo: chất say làm bằng mía (nước mía chạy chè); 5) 
sambhãrasamyutta: chất say làm với nhiều thứ họp chúng lại. 

- Thuần thục trong thiền định có 5: 1) ãvajjanavasĩ: thuần thục trong sự nhớ chi 
của thiền định; 2) samãpajjanavasĩ: thuần thục trong cách nhập định; 3) 
adhitthãnavasĩ: thuần thục trong cách nguyện vọng thiền (là án thiền lại lâu mau 
tùy ý định); 4) vutthãnavasĩ: thuần thục trong cách xả thiền; 5) 
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paccavekkhanavasi: thuần thục trong sự suy xét tội lỗi của chi thiền bậc thấp 
(mới có thể đắc thiền bậc cao). 

- Quả báo của sự tham thiền về hoi thở có 5: 1) santo ceva: tâm được yên lặng; 
2) panĩtoca: hơi thở được vi tế; 3) asecannaka: không cần dùng nước mát (vì ít 
khát nước); 4) sukhoca vihãro: tâm được ở trong sự an vui; 5) uppannupanne 
pãpake: tâm đè nén các pháp ác được dễ dàng. 

- Trong thời Đức Phật còn hiện tại có 5 người bị đất rút chôn sống: 1) Đức vua 
Subba Buddha: ông là nhạc gia Đức Phật, tà kiến không tin lời Đức Phật giảng, 
lại cấm đường không cho Phật đi bát; 2) Đe-Bà-Đạt-Đa: ông là bà con và cũng 
là đệ tử của Phật, lập mưu hại Phật nhiều lần và chia rẻ tăng chúng; 3) Cô Cinca: 
cô vì ham tiền bọn ngoại đạo mướn mà dám phao vu cho Phật ở với cô có thai; 
4) Nandamãnava: cậu trai này vì hiếp dâm một vị tỳ khưu ni đã đắc A-la-hán; 5) 
Nandayakkha: con dạ xoa (chằn) này đánh một gậy sắt trên đầu Đại đức Xá Lợi 
Phất đang khi nhập định; 

- Đứt giới có 5 nguyên nhân: 1) lãbhapariyantasĩla: giới đứt đoạn do nơi vì lợi 
lộc; 2) yasapariyantasĩla: giới đứt do nơi vì danh vọng; 3) nãtapariyantasĩla: giới 
đứt vì lo bảo bọc thân quyến; 4) aíĩgapariyantasĩla: giới đứt vì lo bảo giữ thân thể 
(như tay, chân, mắt, mũi, v.v...); 5) jĩvitapariyantasĩla: giới đứt vì mạng sống (vì 
lý do muốn bảo thủ gìn giữ những vật này mà làm cho đứt giới). 

- Quả báo của sự đi kinh hành có 5: 1) addãnakkhamo ho ti: có sự nhẫn nại trong 
lúc đi đường xa; 2) padhãnakkhamo hoti: có sự nhẫn nại trong lúc tinh tấn hành 
đạo; 3) appãbãdho hoti: ít có sự bệnh hoạn; 4) asitam pitam khayitam sãyitaựi 
sammã parinãnaựi gacchati: vật thực đã ăn, uống được tiêu hóa dễ dàng; 5) 
cankamãdhigato samãdhi ciratthitiko hoti: pháp thiền định nào mà phát lên trong 
khi kinh hành, thì còn được lâu dài khó mất. 

- Sự đầy đủ có 5: 1) saddhã sampadã: đầy đủ đức tin (theo lý nhân quả); 2) 
sĩlasampadã: đầy đủ giới hạnh; 3) suta sampadã: đầy đủ sự nghe nhiều học rộng 
pháp bảo; 4) cãga sampadã: đầy đủ sự dứt bỏ (để bố thí); 5) pannã sampadã: đầy 
đủ trí tuệ (theo chánh kiến). 

- Trong lúc nên hành đạo có 5: 1) daharo hoti: trong khi còn đang khỏe mạnh 
hoặc lúc tuổi còn nhỏ; 2) appãbãdho hoti: trong lúc không có bệnh hoạn chi; 3) 
subhikkam hoti: trong lúc có vật thực dễ dàng (không bị nạn đói kém); 4) 
manussã samaggã: trong khi mọi người được hòa thuận; 5) saốgho samaggo: 
trong khi chư Tăng được hòa thuận. (Còn trong lúc không nên hành là ngược lại 
với 5 pháp trên). 

- Năm điều khó được của người già xuất gia: 1) nipuno: người tu già khó dạy 
cho bỏ được tật xấu hoặc thói quen; 2) akappasampanno: khó được hạnh kiểm 
thanh cao; 3) bahussuto: khó được thông suốt kinh luật (vì hay quên); 4) 
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dhammakathiko: khó thành được một vị pháp sư có tài; 5) vinayadharo: khó mà 
gìn giữ giới luật cho trong sạch (là ít chịu làm theo giới luật vì phải thu thúc khó 
khăn). 

- Đặc tính về lời nói của bậc trí tuệ có 5: 1) kãlavãdĩ: nói trong lúc hợp thời nên 
nói; 2) bhũtavãdĩ: nói những điều chân thật; 3) atthavãdĩ: nói những điều có lợi 
ích; 4) dhammavãdĩ: nói kinh luật (giảng giải pháp chân chánh); 5) vinavadadĩ: 
nói giới luật hoặc những điều nào nên làm và không nên làm. 

- Đặc tính của pháp vô ngã có 5: 1) parain: là của kẻ khác; 2) rittam: không phải 
của mình; 3) tuccham: vật không có; 4) sunnam: vật rỗng không không; 5) anattã: 
không có ta, tương đối với bản ngã. 

- Cách thay đổi hình thể trong thời gian thành thai: 1) kalala: bảy ngày đầu hình 
như dầu mè trong và thật vi tế; 2) abbuda: bảy ngày kế hình giống nước máu dợt 
dợt; 3) pesi: bảy ngày nữa hình như chất thịt thật mềm mại như nước chì; 4) 
ghana: bảy ngày nữa thành như cục thịt bằng hột gà; 5) pancasãkhã: bảy ngày kế 
cục thịt chia ra làm 5 bộ phận, 2 tay và 2 chân hết sức vi tế, rồi lần lần phát sanh 
ra mắt, tai, mũi, lưỡi, v.v... 

- Sự thí dụ của ngũ uẩn: 1) phenupindũpanarn rũparn: sắc uẩn ví như bọt nước; 

2) vedanã pubbulũpamã: thọ uẩn ví như bong bóng nước; 3) marĩkũpamã sannã: 
tưởng uẩn ví như trời nắng có sao hoặc như trò quỉ thuật; 4) 
sankhãrãkaddalũpamã: hành uẩn ví như cây chuối (không có lõi); 5) 
mayũpamancavihnãnam: thức uẩn ví như trò chơi mà người giả bộ (là không có 
sự thạt). 

- Con đường nguy hiểm hay có hại có 5: 1) corakantãra: tai hại vì trộm cưóp; 2) 
bãỊakantãra: nguy hiểm vì thú dữ; 3) amanussakantãra: nguy hiểm vì bị phi nhân 
hãm hại (như dạ xoa); 4) niruddakantãra: nguy hiểm vì không có nước uống; 5) 
appabhakkhakantãra: nguy hiểm vì không có vật thực. 

- Khi sắp ngủ có sự ghi nhớ biết mình có 5 quả báo: 1) sukham supati: khi ngủ 
cũng được sự an vui; 2) sukhaụi patibujjhati: khi thức dậy cũng được sự yên vui; 

3) na pãpakam supĩnam passati: không có ác mộng (là chiêm bao không thấy 
điều dữ); 4) devatã rakkhanti: Chư Thiên hộ trì; 5) asuci na muccati: không bị di 
tinh. 

Neu khi sắp ngủ mà không có sự ghi nhớ biết mình (là ý nói không có niệm đề 
mục tham thiền) thì bị 5 điều không tốt ngược lại; 

- Đặc tính của người không dể duôi có 5: 1) sĩle patitthito: ở trong khuôn khổ 
giới luật; 2) indriyesu samvuto: thu thúc lục căn thanh tịnh; 3) bhojane mattaiĩnũ: 
biết tri túc (độ lượng) trong sự ăn uống; 4) jãgariyam anuyanjati: thường hay thức 
tỉnh ít mê ngủ; 5) bhãvayarn kusalam dhammam: tinh tấn tham thiền hành đạo 
để đắc đặng những pháp cao siêu. 



28 


- Chơn ngôn có 5: 1) kãlena bhãsitã: nói trong lúc hợp thời; 2) sacca bhãsitã: nói 
điều chân chánh (chuyện thật); 3) sanhabhãsitã: nói lời dịu ngọt; 4) atthasanhitã: 
nói ra cho có lợi ích; 5) metta cittabhãsitã: nói ra có lòng bác ái đến người nghe. 

- Thuyết Pháp theo thứ tự có 5: 1) dãnakatthã: thuyết bố thí; 2) sĩlakatthã: giải 
về trì giới; 3) saggakãthã: giải sự yên vui cõi trời; 4) kãmãdinavakathã: giải tội 
ngũ trần; 5) nekkammakathã: quả báo của sự xuất gia. 

- Phận sự Đức Phật trong mồi ngày có 5: 1) pubbanhe pindapãtam: buổi sáng trì 
bình khất thực; 2) sãyanhe dhammadesanam: buổi xế thuyết pháp độ đời; 3) 
padose bhikkhu ovãdam: buổi chiều tối ban huấn từ cho hàng tỳ khưu; 4) 
addharatte devapanhanam: trong lúc nửa đêm trả lời những câu hỏi của Chư 
Thiên; 5) paccũseva gote kãle bhabbãbhabbe vilokanam: gần hừng sáng Ngài coi 
chúng sanh nào có duyên lành hay không đặng đi đến độ. 

- Sự làm cho Phật giáo mau tiêu hoại có 5: 1) na sakkaccam dhammam sananti: 
không cung kính khi nghe pháp; 2) na sakkaccam dhammam parigãpunanti: 
không cung kính học hỏi pháp; 3) na sakkaccam dhammam dhãrenti: không cung 
kính hộ trì hay gìn giữ pháp; 4) na sakkaccam dhatãnam dhammãnam attham 
upaparikkhanti: không cung kính suy xét lý pháp mà mình gìn giữ cho chu đáo; 
5) na sakkaccam atthamannãya patipajjanti: biết lý kinh rồi nhưng không cung 
kính thực hành theo. 

- Thật pháp sư có 5 chi: 1) thuyết theo thứ tự không bỏ xót lý kinh (mà nói lạc 
đề); 2) dùng nguyên nhân lý lẽ làm cho người nghe dễ hiểu; 3) có tâm bác ái 
muốn cho thính giả được sự lợi ích; 4) không chú tâm đến sự lợi lộc (chỉ mong 
cho người nghe được thoát khổ); 5) thuyết cách không hại mình và kẻ khác (là 
tặng mình và hạ mạt người khác). 

- Luật thu thúc có 5: 1) sĩlasaựivara: thu thúc trong giới hạnh; 2) satisamvara: 
thu thúc sự ghi nhớ (là lục căn); 3) nãnasamvara: thu thúc trí tuệ (là ngăn ngừa 
lòng ái dục); 4) khantisamvara: thu thúc trong sự nhẫn nại; 5) vĩriyasamvara: thu 
thúc trong sự tinh tấn (là ráng dứt bỏ 3 tà tư duy). 

- Luật dứt bỏ có 5: 1) tadaủgappahãna: dứt bỏ phiền não từ phần do minh sát tuệ; 

2) vikkambhanappahãna: dứt bỏ phiền não do thiền định (nhất là 5 pháp che lấp); 

3) samucchadappahãna: dứt bỏ phiền não do nhờ đạo tuệ; 4) 
patipassaddhipppahãna: dứt bỏ phiền não do nhờ đắc quả; 5) nissaranappahãta: 
dứt bỏ phiền não và giải thoát (do nhờ Niết-bàn). 

- Thiện tín nên xa lánh 5 nghề buôn bán: 1) satthavanijjã: buôn bán khí giới; 2) 
sattavanijjã: buôn bán người hoặc thú; 3) mamsavanijjã: buôn bán thịt; 4) 
majjavanijjã: buôn bán rượu; 5) visavanijjã: buôn bán thuốc độc. 

- Vô gián nghiệp có 5 (là nghiệp trả quả liền trong kiếp kế): 1) mãtughãta: giết 
mẹ; 2) pitughãta: giết cha; 3) arahantaghãta: giết A-la-hán; 4) lohituppãda: làm 



KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA) 


29 


cho Đức Phật đổ máu; 5) sanghabheda: làm cho tăng chúng chia rẽ (từ 8 vị trở 
lên). 

- Năm pháp tiêu hoại (mất đi): 1) pariyatti antaradhãna: tiêu hoại pháp học 
(không ai thuộc lòng hết Tam tạng); 2) patipatti antaradhãna: tiêu hoại pháp hành 
(mất sự cố gắng thực hành đạo (giải thoát); 3) pativedha antaradhãna: tiêu mất 
đạo quả (mất pháp thành); 4) liốga antaradhãna: tiêu mất tăng tướng (là không 
còn mặc y casa nữa); 5) dhãtu antaradhãna: tiêu hoại Xá Lỵ (xưong Đức Phật). 
(Coi Chánh giác tông có giải rộng 5 pháp tiêu hoại). 

- Tội của người ác có 5: 1) attãpi attãnarp upavadati: tự mình khinh bỉ mình được; 
2) anuvicca vinnũ garahanti: bậc trí thức cũng khinh khi mình được; 3) pãpako 
kittisaddo abbhuggacchati: tiếng xấu bay đi khắp noi; 4) sammuỊho kãlaựi karoti: 
khi chết loạn tâm, cuồn trí; 5) apãyarp duggatim vinipãtam nirayam upapajjati: 
sau khi chết sẽ sanh làm súc sanh, hoặc ngạ quỉ, địa ngục (trong một cảnh nào). 

- Pháp hư hỏng hay ngăn cản có 5: 1) kammantarãya: hư hỏng vì nghiệp (như 5 
vô gián nghiệp); 2) vipãkantarãya: hư hỏng vì hưởng quả (như lại cái, đui, điếc, 
câm, v.v...); 3) kilesantarãya: hư hỏng vì phiền não nhiều (như tà kiến v.v...); 4) 
upavãdantarãya: hư hỏng vì chửi mắng, hay là khinh bỉ bậc thánh nhon; 5) 
ãnãvitikkammantarãya: hư hỏng vi phạm giới của mình đã thọ trì. 

- Nguyên nhân làm cho tuổi thọ giảm có 5: 1) asappãyakãrĩ: không làm cho mình 
được vui vẻ (cứ lo lắng buồn bực); 2) sappãye matttam na jãnãti: khi được sự vui 
vẻ không biết tri túc sự vui ấy (vui quá lố); 3) aparinatabhojĩ: dùng vật thực vô 
độ lượng (ham ăn, ăn liền và nhiều); 4) akãlacãrĩ: đi dạo choi trong lúc không 
phù họp (đi quá giờ, sái giờ); 5) abrahmacãri: hành dâm vô độ. (Ngược lại 5 điều 
này thì làm cho tuổi thọ được tăng lên). 

- Pháp tưong đối của 5 pháp thiền định: 1) samãdhi kãmacchandassa patipakkho: 
định nghịch với tham dục; 2) pĩti byãpãdassa patipakkho: phỉ lạc nghịch với thù 
oán; 3) vitakko thĩnamiddhassa patipakkho: suy tầm nghịch với hôm trầm; 4) 
sukhaựi uddhaccakukkuccassa patipakkho: an vui nghịch với phóng tâm; 5) 
vicãro vicikicchãya patipakkho: quan sát nghịch với hoài nghi. 

- Pĩti - phỉ lạc có 5 thứ: 1) kliuddhakã pĩti: phỉ lạc phát sanh làm cho rởn ốc mình; 
2) khanikã pĩti: phỉ lạc phát sanh làm cho thấy như trời chóp nhán; 3) okantikã 
pĩti: phỉ lạc phát sanh làm cho rùng mình, hoặc như sóng đập vô mình đưa tới 
lui; 4) ubeốgã pĩti: phỉ lạc làm cho thân mình nhẹ nhàng có khi như bay bổng lên 
không trung; 5) pharanã pĩti: phỉ lạc thấm nhuần khắp châu thân làm cho mát 
lạnh. 

- 5 pháp không thể nhất định biết trước được (thường nhon): 1) jĩvita: mạng 
sống; 2) byãdhi: tật bệnh; 3) kãla: sự chết hoặc thì giờ; 4) dehanikhepana: chồ 
chết (chồ bỏ xác thân); 5) gati: chết rồi không biết sanh đi đâu. 
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- Ma vương có 5 thứ: 1) khandha mãra: ngũ uẩn ma vương; 2) kilesamãra: phiền 
não ma vương; 3) abhisaốkhãra mãra: pháp hành vi ma vương (thiện hoặc ác 
cũng đều ma vương); 4) devaputta mãra: Chư Thiên Ma vương (ở cõi Lạc Biến 
Hóa); 5) maccu mãra: tử thần ma vương. 

- Mọi người phải quán tưởng 5 pháp: 1) jãra: sự già ta không thể nào tránh khỏi; 
2) byãdhi: tật bệnh ta không thể nào tránh khỏi; 3) marana: sự chết ta không thể 
nào tránh khỏi; 4) viyoga: sự chia ly nhân vật mà ta thương mến; 5) kamma: cái 
nghiệp của ta làm, ta phải thọ lãnh quả báo không sai. 

- Con nên đối với cha mẹ có 5 điều: 1) bharana: nuôi dưỡng cha mẹ; 2) 
kiccakarana: làm công việc thay thế; 3) kulavamsathapana: gìn giữ gia truyền 
không cho hư hại; 4) dãyajjã hapatipajjana: gìn giữ nết hạnh cho xứng đáng lãnh 
gia tài; 5) dakkhinãnuppadãna: cha mẹ đã quá vãng phải làm phước hồi hướng. 

- Cha mẹ đối với con có 5 điều: 1) pãpã nivãreti: ngăn cấm con không làm điều 
ác; 2) kalyãno nivesenti: dẫn dắt con làm điều lành; 3) sippaựi sikkhãpenti: cho 
con học tập nghề nghiệp; 4) patirupena dãrena samyojenti: cưới vợ, gả chồng cho 
con tùy theo gia phong; 5) samaye dãyajjaựi niyyãdenti: chia của cải cho con 
trong lúc hợp thời. 

- Học trò đối với thầy có 5 điều: 1) utthãnena: đứng dậy tiếp rước khi thầy đến; 
2) paccuppatthãnena: hầu hạ thầy theo thời giờ nhất định; 3) sussusãya: nên nghe 
theo lời thầy dạy dồ; 4) pãricariyãya: hầu hạ công chuyện lặt vặt; 5) sakkaccaựi 
sippuggahanene: phải kính cẩn trong khi học. 

- Thầy đối với học trò có 5 điều: 1) suvinitam vinenti: dạy dồ học trò cho tốt đẹp; 
2) suggahitam gãhãpenti: giảng giải, tập luyện học trò cho thuần túy; 3) 
sabbasippesu tam samakkhãyino bhavanti: dạy hết sự hiểu biết của mình cho học 
trò (không giấu nghề); 4) mittãmaccesu pativedenti: khen tài học trò trước mặt 
bè bạn và quan quyền; 5) disãsu parittãnam karonti: có ý bảo bọc học trò trong 
mọi sự. 

- Chồng đối với vợ có 5 điều: 1) sammãnanãya: tỏ sự mến thích bằng lời dịu 
ngọt; 2) avimãnanãya: không làm phiền bằng cách khinh bỉ; 3) anaticariyãya: 
không nên ngoại tình (với phụ nữ khác); 4) issariya vossaggena: giao quyền trong 
nhà cho vợ; 5) alankãrãnuppadãnena: lo sắm nữ trang cho vợ (tùy theo sức). 

- Vợ đối với chồng có 5 điều: 1) susamvihita kammantã: phải sắp đặt công việc 
gia đình cho vén khéo; 2) susangahita parỊịanã: giúp đỡ quyến thuộc hai bên đồng 
nhau; 3) sambhatanca anurakkhati: biết gìn giữ của cải chồng giao cho; 4) 
anaticãrĩnĩ: không có ngoại tình với chồng; 5) dakkhã ca hoti analasã 
sabbakiccesu: thông thạo, siêng năng trong tất cả công chuyện nhà. 

- Người thân thiết đối với bạn có 5: 1) dãnena: cho của cải; 2) piyavajjena: nói 
lời êm dịu (đáng thương); 3) atthacariyãya: làm cho bạn được sự lợi ích; 4) 
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samanattataya: có tâm bình đẳng đối với bạn; 5) avisamvadanataya: không có ý 
nói láo để giấu giếm chuyện mình với bạn. 

- Bạn đối với người thân thiết có 5: 1) pamattam rakkhanti: tiếp giúp đỡ trong 
khi quên mình dể duôi; 2) pamattassa sãpateyyam rakkhanti: tiếp giữ gìn của cải 
trong khi dể duôi; 3) bhĩtassa saranam honti: có thể làm cho nưong nhờ được 
trong khi có sự kinh sợ; 4) ãpadãsu na vijahanti: không bỏ nhau trong khi thất 
bại, suy sụp; 5) aparappajam pissa patipũjenti: có lòng thương mến con cháu 
dòng họ của người thân thiết mình. 

- Chủ đối với tôi tớ có 5 điều: 1) yathãbalam kammanta savidhãnena: phân cắt 
công việc tùy theo sức lực; 2) bhattavettanãnuppadãnena: cho vật thực và trả tiền 
công tử tế; 3) gilãnuppatthanena: nên săn sóc tôi tớ trong khi có bệnh; 4) 
achariyãnam rasãnam samvibhãgena: chia vật lạ ngon ngọt khi có; 5) samaye 
vossaggena: nên cho nghĩ ngơi trong lúc mệt nhọc. 

- Tôi tớ đối với chủ có 5 điều: 1) pubbutthãyino: phải luôn luôn thức sớm làm 
việc trước chủ; 2) pacchãnipãtino: luôn luôn nghỉ làm sau chủ; 3) dinnãdãyino: 
chỉ lấy vật nào chủ cho; 4) sukatakammakãrakã: làm công việc chú ý cẩn thận kỹ 
lưỡng; 5) kittivannaharã: đem nói những điều tốt của chủ khắp nơi. 

- Người thế đối với bậc Sa-môn có 5: 1) mettena kãyakammena: sự hành vi của 
thân có vẻ bác ái; 2) mettena vacikammena: sự hành vi của khẩu có bác ái; 4) 
mettena manokammena: sự hành động của tâm cũng có lòng bác ái; 4) 
anãvatadvãratãya: không có đóng cửa nhà (là không có lòng bỏn xẻn); 5) 
ãmisãnuppadãnena: cho vật thực (tùy sức mình có). 

- Bậc Sa-môn đối với người thế (thiện tín) có 6: 1) pãpãnivãrenti: ngăn cản không 
cho làm điều ác; 2) kalyãno nivesenti: hướng dẫn cho làm điều lành; 3) kalyãnena 
manasã anukampanti: có tâm từ giúp đỡ; 4) asutam sãventi: nói pháp nào chưa 
từng nghe; 5) sutam pariyãdapenti: pháp nào đã nghe rồi càng giải rộng cho hiểu 
rõ; 6) saggassa maggam ãcikkhanti: chỉ con đường thực hành để đi về nhàn cảnh. 

- Quả báo của sự quét chùa, sân tháp xá lỵ có 5: 1) sakkacittam pasĩdati: khi quét 
dọn xong, tâm của mình cũng vui thích và trong sạch; 2) paracittam pasĩdati: 
người khác thấy sạch sẽ cũng phát tâm trong sạch; 3) devatã attamano hoti: Chư 
Thiên thấy cũng vui thích; 4) pãsãdika samvattanikaựi punnaựi upacinãti: là 
người làm được phước lành, có thể làm cho người khác trong sạch và khen ngợi 
đủ cách 3 ; 5) sugatim saggam lokam uppajjati: khi chết được sanh về nhàn cảnh. 


VI. Pháp Có 6 Chi 


3 Kế 1 lần nữa cũng in nhau chi có đôi thứ 4 là Buddhovada Patipati. Là người làm theo lời di huấn của 
Đức Phật. 
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- Lục căn: 1) cakkvãyatanam: nhãn căn; 2) sotãyatãnam: nhĩ căn; 3) 
ghãnãyatanam: tỉ căn; 4) jĩvhãyatanam: thiệt căn; 5) kãyãyatanaựi: thân căn; 6) 
manãyatanaựi: ý căn. 

- Lục trần: 1) rũpãyatanam: sắc trần; 2) saddãyatanarn: thinh trần; 3) 
gandhãyatanaựi: hương trần; 4) rasãyatanam: vị trần; 5) photthabbãyatanam: xúc 
trần; 6) dhammãyatanam: pháp trần. 

- Lục thức: cakkhu vinnãnam: nhãn thức, v.v... 

- Lục xúc: cakkhu samphasso: nhãn xúc, v.v... 

- Lục thọ: cakkhu samphassajã vedanã: nhãn thọ, v.v... 

- Lục tưởng: rũpasaímã: sắc tưởng, thinh tưởng, v.v... 

- Lục hành: rũpasancetanã: sắc hành, thinh hành, v.v... 

- Lục ái (dục): rũpatanha: sắc ái, thinh ái, v.v... 

- Sự cung kính có 6: 1) Buddha gãravatã: cung kính Phật; 2) Dhamma gãravatã: 
cung kính Pháp; 3) Saốgha gãravatã: cung kính Tăng; 4) sikkhã gãravatã: cung 
kính điều học; 5) appamãda gãravatã: cung kính trong sự không dể duôi; 6) 
patisanthãra gãravatã: cung kính trong sự tiếp đãi (giao thiệp). 

- Pháp nên ghi nhớ hay là lục hòa: 1) mettam kãyakammam: mồi hành động của 
thân nên ghi nhớ cho có lòng bác ái (thân hòa); 2) mettam vacĩkammam: mồi 
hành động của khẩu nên có lòng bác ái (khẩu hòa); 3) mettarn manokammam: sự 
hành vi của tâm nên có lòng bác ái (ý hòa); 4) lãbhã dhammikã: lọi lộc nào hợp 
pháp, được nên chia cho nhau thọ hưởng (lợi hòa); 5) sĩlasãmannagato: có giới 
hạnh đồng với các bậc phạm hạnh khác (là giới trong sạch giới hòa); 6) 
ditthisãmannagato: có kiến thức chân chánh như các bậc đồng đạo (kiến hòa). 

- Nguyên nhân phát sanh lên sự cãi cọ bất hòa: 1) agãravo: không có sự cung 
kính (như trong lục hòa); 2) makkhĩ hoti palãsĩ: quên ơn, phản phúc, hay tâng 
mình; 3) issukĩ hoti maccharĩ: ganh tị và bỏn xẻn; 4) satho hoti mãyãvĩ: khoe 
khoang và làm bộ giả dối; 5) pãpiccho hoti micchãditthi: ham muốn xấu xa và tà 
kiến; 6) sanditthi paramãsĩ hoti ãdãnaggãhĩ duppatinissaggĩ: cố chấp kiến thức 
của mình rất kiên cố, khó mà dứt bỏ được. 

- Lục đại (6 nguyên chất làm căn bản): 1) pathavĩdhãtu: chất đất; 2) ãpodhãtu: 
chất nước; 3) tejodhãtu: chất lửa; 4) vãyodhãtu: chất gió; 5) ãkãsadhãtu: chất khí 
hư (là không khí hư vô của không gian); 6) vinnãnadhãtu: chất thức (là chất thức 
hết sức vi tế ở lẫn lộn trong vi trần). 6 chất này là căn nguyên để phát sanh lên 
pháp hữu vi hay là tạo hóa. 

-Vô thượng bửu pháp - anuttariya có 6: 1) dassanãnuttariyam: quý báu do sự 
thấy (thấy bậc thánh nhơn và đạo quả); 2) savanãnuttariyam: quý báu do sự nghe 
(được nghe Pháp Bảo); 3) lãbhãnuttariyaựi: quý báu do được lợi (là được bảy tài 
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sản của Phật giáo nhất là đức tin v.v...); 4) sikkhãnuttariyam: quý báu do đuợc 
học hành theo giáo pháp; 5) pãricariyãnuttariya: quý báu do phụng sự Tam bảo; 
6) anussatãnuttariya: quý báu do sự niệm niệm (thiền định). 

- Đe mục để làm căn cứ cho sự niệm niệm có 6: 1) Buddhãnussati: niệm Phật; 
2) Dhammãnussati: niệm Pháp; 3) Saốghanussati: niệm Tăng; 4) sĩlãnussati: 
niệm giới hạnh; 5) cãgãnussati: niệm ân đức bố thí; 6) devatãnussati: niệm ân 
đức Chu Thiên (do nhờ phuớc báu mà đuợc sanh về cảnh Chu Thiên). 

- Sáu pháp thuờng trụ trong bậc A-la-hán: là khi tiếp xúc với sắc, thinh, huơng, 
vị, xúc, pháp tâm không vui thích, không bực tức chỉ có tâm xả trung bình do 
nhờ hai pháp là sự ghi nhớ và biết mình. 

- Sáu tư tưởng đưa người hướng về Niết-bàn: 1) aniccasannã: tưởng sự vô thường 
(các pháp hữu vi); 2) dukkhasannã: tưởng sự khổ não (của pháp vô thường); 3) 
anattasannã: tưởng sự vô ngã (của pháp khổ não); 4) phãnassaiĩnã: tưởng sự dứt 
bỏ (3 tà tư duy); 5) virãgasannã: tưởng sự chán nản tình dục (ngũ trần); 6) 
nirodhasannã: tưởng pháp diệt tắt sự khổ não là Niết-bàn. 

- Những pháp căn bản của minh sát tuệ có 6: 1) khandha: ngũ uẩn; 2) ãyatana: 
lục căn; 3) dhãtu: tứ đại; 4) indrĩya: 22 căn hay giác quan; 5) ariyasacca: tứ đế; 
6) paticcasammuppãda: nhân quả liên quan. 

- Đại khái bản tính con người có 6: 1) rãgacarita: tánh ái tình; 2) dosacarita: tánh 
sân hận; 3) mohacarita: tánh si mê; 4) vitakkacarita: tánh suy tầm; 5) 
saddhãcarita: tánh hay tin; 6) buddhaicaruta: tánh giác ngộ. 

- Đặc tính người có tánh sân có 6: 1) kodho: hung dữ; 2) upanãho: thù oán; 3) 
makkho: bạc ơn; 4) palãso: tặng mình (cho mình bằng như người); 5) issã: ganh 
tị; 6) macchariyam: bỏn xẻn. 

- Phương pháp diệt trừ tham dục có 6: 1) asubhanimittassa uggaho: nên học tham 
thiền về đề mục bất tịnh (tử thi); 2) asubhabhãvanãnuyogo: phải luôn luôn tham 
thiền về đề mục bất tịnh không sạch; 3) indriyesu guttadvãro: phải thâu thúc lục 
căn; 4) bhojane mattannutã: có tiết độ trong vật thực; 5) kalyãna mittatã: thân cận 
với bạn lành; 6) sappãyakathã: nghe và nói những lời phù hạp với thiền định. 
(Lời nói phù hạp có 10, xem ở pháp 10 chi). 

- Phương pháp dứt bỏ thù oán có 6: 1) mettã nimittassa uggaho: nên học tham 
thiền về pháp bác ái; 2) mettãbhãvanãnuyogo: phải luôn luôn tham thiền về pháp 
bác ái; 3) kammassakatã: phải suy xét chúng sanh đều có cái nghiệp của mình; 
4) patisankhãnabahulatã: phải suy xét cho thật nhiều cái nghiệp; 5) 
kalyãnamittatã: thân cận với bạn lành (thiện trí thức); 6) sappãyakathã: nghe và 
nói những lời phù hạp. 

- Phương pháp dứt bỏ hôn trầm có 6: 1) atibhojane nimittaggaho: phải xem xét 
và tri túc trong vật thực; 2) iriyãthasamparivattanatã: phải thay đổi 4 oai nghi cho 
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điều hòa; 3) ãlokasannã manasikãro: phải chú ý nhìn xem ánh sáng; 4) 
abbhokãsavãso: nên ở nơi trống trải (như ở ngoài trời); 5) kalyãnamittatã: thân 
cận bạn lành; 6) sappãyakathã: nghe và nói những lời phù hạp. 

- Phương pháp dứt bỏ phóng dật có 6: 1) bahussuttã: phải nghe nhiều học rộng; 
2) paripucchakatã: phải siêng hỏi điều phải lẽ quấy; 3)vinaye pakatannutã: phải 
rành mạch trong giới luật; 4) vuddhasevitã: nên thân cận các bậc Đại đức trưởng 
lão và học hỏi; 5) kalyãnamittatã: nên thân cận bạn lành; 6) sappãyakathã: nghe 
và nói những lời phù hạp. 

- Phương pháp dứt bỏ hoài nghi có 6: 1) bahussuttã: phải nghe nhiều học rộng; 
2) paripucchakatã: phải siêng hỏi điều phải lẽ quấy; 3) vinaye pakatannutã: phải 
rành mạch giới luật; 4) adhimokkhabahulatã: phải có sự tin tưởng chắc chắn; 5) 
kalyãnamittatã: nên thân cận bạn lành; 6) sappãyakatthã: nghe và nói những lời 
phù hạp. 

- Pháp khuynh hướng của người tu thiền có 6: 1) alobhajjhãsaya: có khuynh 
hướng không tham; 2) adoajhãsaya: có khuynh hướng không sân; 3) 
amohajjhãsaya: có khuynh hướng không si mê; 4) nekkhammajjhãsaya: có huynh 
hướng muốn xuất gia; 5) pavivekajjhãsaya: có khuynh hướng muốn ở chồ thanh 
vắng; 6) nissaranajjhãsaya: có khuynh hướng muốn giải thoát cái khổ. 

- Cách đảnh lễ có 6: 1) abhivãda: làm lễ bằng cách chấp tay quì một chân như 
Chư Thiên; 2) vandanãkãra: quì hai chân xuống; 3) nipaccanãkãra: chỉ cúi đầu; 

4) anjakamma: chấp tay lại; 5) namakãra: chấp tay lại xá xuống; 6) namassakãra: 
quì mọp xuống đảnh lễ như thường. 

- Tội của sự uống rượu có 6: 1) sanditthikã dhanajãna: làm cho của cải hao mòn 
thấy hiện tại; 2) kalahappavaddhanĩ: làm cho sanh rầy rà cãi lộn; 3) 
rogãnaựiãyatanaựi: nguyên nhân làm cho lục căn sanh bệnh; 4) akittisanjanĩ: làm 
cho mất danh tiếng (phẩm hạnh tốt); 5) hirikopĩnaniddamsanĩ: làm cho không 
biết hổ thẹn (mất nết, lả lơi, có khi nằm dưới đất bùn không quần áo); 6) pannãya 
dubbalĩkaranĩ: nguyên nhân làm cho trí tuệ lu mờ. 

- Cách bố thí về tạng luận có 6: 1) rũpadãnam: bố thí sắc; 2) saddadãnaựi: bố thí 
thinh; 3) gandhadãnam: bố thí hương; 4) rasadãnaựi: bố thí vị (trần); 5) 
photthabbadãnaựi: bố thí xúc; 6) dhammadãnaựi: bố thí pháp. 6 cách bố thí này 
là khi tâm vui thích có luôn cả trí tuệ thấy rõ sự lợi ích dùng sắc hoặc thinh, 
hương v.v... làm cảnh giới cho tâm, rồi mới xuất ra của cải bố thí. 

- Sáu cõi trời dục giới: 1) Catumahãrãjikã: cõi trời Tứ Đại Thiên Vương; 2) 
Tãvatiựisã: cõi trời Đạo Lợi; 3) Yãmã: cõi Diêm Ma; 4) Tusita: cõi trời Đâu Xuất; 

5) Nimmãnaratĩ: cõi trời Tha Hóa Tự Tại; 6) Paranimmitavasavatĩ: cõi trời Lạc 
Biến Hóa. 
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- Phật cho phép 6 thứ y: 1) khomam: vải làm bằng vỏ cây; 2) kappãsikam: vải 
làm bằng bông vải hoặc gòn; 3) koseyyam: vải làm bằng tơ tằm; 4) kambalam: 
vải làm bằng tóc người hoặc lông thú; 5) sãnam: vải làm bằng chỉ cây gai cây bố; 
6) bhaủgam: vải làm bằng nhiều thứ chỉ dệt chung lại. 

- Tư cách làm cho xấu hèn có 6: 1) alassa: lười biếng; 2) pamãda: dể duôi; 3) 
anutthãna: không cố gắng; 4) asaíĩnama: không cẩn thận; 5) nindã: ưa ngủ; 6) 
anabhirati: tâm không vui thích uể oải. 

- Người xuất gia không nên đi đến thường 6 chồ: 1) vesiyãgocara: không nên đi 
đến nhà điếm; 2) vidhavãgocara: không nên đi đến nhà đàn bà góa; 3) 
thũlãgocara: không nên đi đến nhà phụ nữ lỡ thời (gái già); 4) 
bhikkhuniyãgocara: không nên đi đến chồ ở của tỳ khưu ni; 5) pandakãgocara: 
không nên đi đến nhà người lại cái; 6) pãnãgãrãgocana: không nên đi đến nhà 
bán rượu (nhà hàng rượu). 

- Ái dục nương 6 cảnh mà phát sanh: 1) rũpatanhã: sắc ái; 2) saddatanhã: thinh 
ái; 3) gandhatanhã: hương ái; 4) rasatanhã: vị ái; 5) photthabbatanhã: xúc ái; 6) 
dhammatanhã: pháp ái. 

- Hạng người không đáng hành đầu đà có 6: 1) pãpiccho: ham muốn xấu xa; 2) 
issãpakato: có tâm ganh tị; 3) kuhako: người có tánh giả dối; 4) odariko: chỉ tính 
cho no bụng mình; 5) lãbhakãmo: muốn được lợi lộc; 6) hetukãmo: muốn cho 
người khen. 

-Tội của sự tham, sân, si có 6: 1) andhakarana: làm cho tối tăm; 2) 
acakkhukarana: làm cho thấy rõ chân lý; 3) aíĩnãnakarana: làm cho không có trí 
tuệ; 4) vighãtapakkhika: làm cho tâm bực tức, bẩn chật; 5) pannãnidrodhaka: làm 
cho tắt giống trí tuệ; 6) Anibbãna samvattanika: làm cho không thấu rõ Niết-bàn. 

- Lục thông có 6: 1) iddhividhi: thần thông; 2) dibbasota: nhĩ thông; 3) 
cetoparinnãna: tha tâm thông; 4) pubbenivãsãnussati: túc mạng thông; 5) 
cutũpapãtannna: nhãn thông hay sanh tử thông; 6) ãsavakkayannãna: lậu tận 
thông; 

-Tội lỗi của người đi chơi đêm có 6: 1) attãpissa agutto arakkhito hoti: là người 
không hộ vệ bảo bọc thân mình; 2) puttadãropissa agutto arakkhito hoti: là người 
không gìn giữ vợ con; 3) sãpateyyaựi pissa agutto arakkhito: là người không gìn 
giữ của cải; 4) saủkiyo ca hoti: làm cho người ta nghi nan; 5) abhũtavacananca 
tasmim ruhati: những lời phao vu sẽ đưa đến; 6) bahunnaiĩca dukkhadhammãnam 
purakkhato hoti: sẽ gặp và bị nhiều điều bất hạnh, đau khổ. 

- Tội lỗi của người cờ bạc có 6: 1) jayaựi veram pasavati: người thắng làm cho 
người ghét và thù oán; 2) jino cittamanusocati: người thua sanh ra tiếc của; 3) 
sanditthikã dhanajãnĩ: sự hư hao tiêu hoại của cải thấy hiện tại; 4) sabhãgatassa 
vacanam naruhati: lời người cờ bạc làm chứng không ai tin; 5) mittã maccãnaựi 
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paribhuto hoti: bè bạn không cờ bạc họ khi dể mình; 6) avahavivahakanam 
apattito hoti: không ai chịu gả con hay cưới vợ, làm vợ. 

- Thân cận bạn ác thấy 6 điều tội lỗi: 1) ye dhuttã: họ cờ bạc cũng thấy rõ; 2) 
yesonda: họ theo đàn điếm; 3) ye pipasã: họ uống rượu; 4) ye nakatikã: họ lường 
gạt người; 5) ye vancanikã: họ mưu sỉ giựt của người trước mặt mình thấy rõ; 6) 
ye sãhasikã: họ trộm cắp của người mình thấy rõ. 

- Người lười biếng dựa vói lý do có 6 cách: 1) atisĩta: lạnh quá làm việc không 
được; 2) ati unhaựi: nóng quá (nắng); 3) atisãya: chiều quá; 4) atipãto: sớm quá; 
5) atichãto: đói quá; 6) atipipãsito: khát quá làm việc không được. 


VII. Pháp Có 7 Chi 

- Tài sản của bậc thánh nhon có 7 (hay của quí): 1) saddhãdhanam: đức tin là tài 
sản quí báu; 2) sĩladhanam: giói hạnh là tài sản quí báu; 3) hiridhanaựi: hổ thẹn 
tội lỗi là tài sản quí báu; 4) ottappadhanam: ghê sợ tội lỗi là tài sản quí báu; 5) 
sutadhanam: nghe nhiều học rộng pháp là tài sản quí báu; 6) cãgadhanaựi: sự dứt 
bỏ (bố thí) là tài sản quí báu; 7) pannãdhanarn: trí tuệ là tài sản quí báu. 

- Thất giác chi hay là bảy nhân sanh quả bồ đề: 1) satisambojjhaốgo: sự ghi nhớ 
hay là bồ đề niệm; 2) dhammavicayasambojjhaốgo: sự quán xét chân lý hay là 
bồ đề huệ; 3) viriyasambojjhango: sự tinh tấn hay bồ đề tấn; 4) pĩtisambojjhaủgo: 
sự phỉ lạc hay bồ đề hỷ; 5) passaddhisambojjhango: sự yên tịnh hay là bồ đề tịnh; 
6) samãdhisambojjhaủgo: sự định tâm hay là bồ đề định; 7) 
upekkhãsambojjhaủgo: sự xả tâm hay là bồ đề xả. 

- Pháp phụ tùng thiền định có 7: là Bát chánh đạo trừ chánh định ra, còn 7 pháp 
là phụ tùng cho pháp chánh định; 

- Bảy pháp của bậc thiện trí thức: 1) dhammannũtã: biết rõ pháp chân lý (là cái 
nhân); 2) atthaiĩhũtã: biết rõ lý pháp (là cái quả); 3) attaniĩũtã: biết rõ mình (là 
trình độ bậc nào); 4) mattaiĩnũtã: biết tri túc trong vật thực; 5) kãtaniĩũtã: biết rõ 
sự áp dụng thì giờ (họp thời hay không); 6) purisannũtã: biết rõ công chúng (trình 
độ như thế nào trong khi hội họp); 7) puggatannutã: biết rõ nhân vật (trình độ bậc 
nào). 

- Sức lực có 7: 1) saddhãbalam: sức lực đức tin; 2) vĩriyabalaựi: sức lực tinh tấn; 
3) hiribalaựi: sức lực hổ thẹn tội lồi; 4) ottappabalaụi: sức lực ghê sợ tội lỗi; 5) 
satibalam: sức lực sự ghi nhớ; 6) samãdhibalam: sức lực của thiền định; 7) 
paíĩnãbalam: sức lực của trí tuệ. 

- Chỗ trú ngụ có 7 (vinnãnatthiti): 1) nãnattakãyã nãnattasannino: có nhóm chúng 
sanh thân hình khác nhau, tư tưởng cũng khác nhau (như người ta, Chư Thiên, 
ngạ quỉ); 2) nãnattakãyã ekattasannino: có chúng sanh thân hình khác nhau, 
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nhưng tư tưởng giống nhau (như Chư Thiên trên cõi sắc giói thuộc hạng sơ thiền); 
3) ekattakãyã nãnattasannino: có chúng sanh thân hình giống nhau, nhưng tư 
tưởng khác nhau (như Chư Thiên trong cõi trời Abhassara sắc giới, thuộc hạng 
nhị thiền); 4) ekattakãyã ekattasannino: có chúng sanh thân hình giống nhau luôn 
tư tưởng cũng giống nhau (như Chư Thiên trên cõi trời Subhakinhã sắc giới, 
thuộc hạng tam thiền); 5) ãkãsãnancãyatanũpagã: có chúng sanh vượt qua khỏi 
những tư tưởng trong cảnh sắc nhập vào cõi không vô biên thiên lấy hư không 
vô tận làm cảnh giới; 6) vinnãnancã yatanũpagã: có chúng sanh vượt qua khỏi 
cảnh không vô biên thiên, nhập vào cõi thức vô biên thiên lấy thức vô biên làm 
cảnh giới; 7) ãkincannãyatanũpagã: có chúng sanh vượt qua khỏi cõi thức vô biên 
nhập vào cảnh vô hữu sở thiên, lấy dầu cho vật chi nhỏ nhen vi tế hết sức làm 
cảnh giới cũng không có (là lấy sự không có chi cả làm cảnh giới cho tâm an trụ). 

- Phiền não ngủ ngầm trong tâm có 7: 1) kãmarãgãnusaya: tình dục ngủ ngầm 
(chờ có dịp sẽ dấy động lên); 2) patighãnusaya: bất bình ngủ ngầm; 3) 
ditthãnusaya: kiến thức ngủ ngầm; 4) vicikicchãnusaya: hoài nghi ngủ ngầm; 5) 
mãnãnusaya: cống cao, ngã mạn ngủ ngầm; 6) bhavarãgãnusaya: mê thích tam 
giới ngủ ngầm; 7) ajjãnusaya: vô minh ngủ ngầm. 

- Đặc tính người có tính si mê có 7: 1) thĩnarp: hay hôn mê; 2) middham: hay dã 
dượi, buồn ngủ; 3) uddhaccam: phóng tâm (vì bị cảnh bên ngoài xao động); 4) 
kukkuccam: loạn tâm (không yên tịnh tự bên trong không cần tiếp xúc cảnh bên 
ngoài mà vẫn vọng động); 5) vicikicchã: hoài nghi; 6) ãhãnaggahitã: hay cố chấp 
cái chi mình đã biết; 7) duppatinissaggã: cố chấp cái chi rồi khó dứt bỏ được. 

- Đặc tính người có đức tin có 7: 1) muttacãgatã: thường hay dứt bỏ của cải để 
bố thí; 2) ariyãnam dassanakãmatã: hay mong gặp được bậc thánh nhân; 3) 
saddhammam sokamatã: hay mong mỏi được nghe Phật pháp; 4) 
pãmojjabahulatã: hay có tâm vui thích hoan hỉ; 5) asathatã: ít hay khoe khoan; 6) 
amãyãvitã: không có giả dối (luôn luôn thành thật); 7) pasãdanĩyesu thãnesu 
pasãdo: trong sạch nơi đáng trong sạch. 

- Đặc tính người có tánh sưu tầm có 7: 1) bhassabahulatã: người có tánh nói 
nhiều; 2) gannãrãmatã: ưa thích theo bè bạn, phe đảng; 3) kusalãnuyoge arati: 
không ưa thích làm điều phước thiện; 4) anavatthita kiccatã: làm công việc gì 
không bền, không quyết định; 5) rattidhũmãyanã: ban đêm coi như ban ngày; 6) 
divãpajjatanã: ban ngày coi như không; 7) hurãhuram dhãvanã: tâm hay suy nghĩ 
viển vông (lông bông). 

- Đặc tính người có tánh giác ngộ có 7: 1) savacassatã: người dễ dạy; 2) 
kalyãmittatã: ưa gần bạn lành; 3) bhojane mattannutã: là người có sự tri túc trong 
vật thực; 4) satisampajanna: có sự ghi nhớ và biết mình; 5) jãgariyãnuyogo: có 
sự tinh tấn hay thức tỉnh ít ưa ngủ; 6) samvejaniyesu thãnesu samvego: tâm chán 
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nản trong chồ đáng chán; 7) samviggassa yoniso padhanam: tinh tấn chủ tâm 
trong pháp chán nản. 

- Bảy hạng vợ: 1) vadhakãbhariyã: lang tâm thê (vợ như kẻ nghịch, ngoại tình 
còn muốn giết chồng); 2) carĩbhariyã: đạo tặc thê (vợ như người trộm cướp của 
chồng); 3) ayyãbhariyã: ác khẩu thê (vợ như người chủ nhà, rầy la chửi mắng 
chồng như tôi tớ); 4) mãtãbhariyã: như mẫu thê (vợ thưong yêu săn sóc chồng 
như mẹ săn sóc cho con); 5) bhaginibhariyã: như muội thê (vợ lo săn sóc cung 
kính chồng như em gái sợ anh trai); 6) sahãyãbhariyã (hay là) sakhĩbhariyã: bằng 
hữu thê (vợ như bạn hiền hằng chăm nom giúp đỡ cho chồng); 7) dãsĩbhariyã: 
thọ trái thê (vợ mà bị hành hạ coi như người tôi tớ vì thọ oan trái với nhau nên 
vẫn ráng nhẫn nại mà chịu khổ cực). 

- Pháp cung kính có 7: cũng giống như 6 pháp cung kính chồ đoạn pháp có 6 chi, 
chỉ thêm samãdhigãravatã: cung kính pháp thiền định, như bậc xuất gia nào mà 
không tham thiền thì gọi là không cung kính vậy). 

- Suy xét về sự chết của 7 hạng người: 1) yasamahaggato: suy xét sự chết của 
người có nhiều quyền thế; 2) punnamahaggato: sự chết của người phước đức; 3) 
thãmamahaggato: sự chết của người có nhiều sức lực mạnh mẽ; 4) 
iddhimahaggato: sự chết của người có nhiều thần thông; 5) pannãmahaggato: sự 
chết của người có nhiều trí tuệ; 6) paccekabuddhato: sự chết của Đức Phật Độc 
giác; 7) sammã sambuddhato: sự chết của bậc Toàn giác (Đức Phật). 

- Bảy thứ lửa: 1) rãgaggi: lửa tình; 2) dosaggi: lửa sân; 3) mohaggi: lửa si; 4) 
ãhunayyaggi: lửa cha mẹ (thiêu đốt con bất hiếu); 5) dakkhineyyaggi: lửa Thánh 
nhon (là lửa chư Tăng); 6) gahapataggi: lửa gia đình (lửa vợ chồng); 7) pakataggi 
hay là katthaggi: lửa thường hay là lửa cháy của cây. 

-Bậc thầy tổ có những đức lành đáng kính: 1) piyo: có tánh tình đáng yêu mến; 
2) garu: bậc đáng cung kính; 3) bhãvaniyo: bậc đáng khen ngợi; 4) vattã: siêng 
năng dạy dồ; 5) vacanakkhamo: nhẫn nại được lời nói của người; 6) gambhĩra 
katham kattă: hay nói những lời cao thượng sâu xa; 7) no atthane niyojeti: không 
dắt dẫn đệ tử những điều vô ích. 

- Bảy báu của đức vua Chuyển luân vưong: 1) cakkaratana: bánh xe báu; 2) 
hatthĩratana: voi báu; 3) assaratana: ngựa báu; 4) maniratana: ngọc báu; 5) 
itthiratana: vợ báu; 6) gahapatiratana: bá hộ báu; 7) parinãyakaratana: tôi báu hay 
là con báu. 

- Bảy pháp để sanh về trời Đe Thích hay là Ngọc Hoàng: 1) mãtãpetibhara: nuôi 
dưỡng cha mẹ suốt đời; 2) kulejetthãpacãyĩ: cung kính các bậc trưởng lão (trong 
gia tộc); 3) sanhavaca: nói lời dịu ngọt; 4) pesuneyyappahãyĩ: dứt bỏ lời nói đâm 
thọc; 5) maccheraviriye: tinh tấn dứt bỏ sự bỏn xẻn (hay bố thí); 6) sacca: nói lời 
chân thật; 7) kodhãbhibhũ: đè nén tâm sân hận không cho phát sanh được. 
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- Nên thân cận bạn lành có 7 chi: 1) duddadam dadãti: cho vật hiếm có (là ít cho 
được); 2) dukkaram karoti: làm điều mà ít ai làm được (cho bạn); 3) dukkhanam 
khamati: nhịn việc mà khó nhịn được; 4) guyhamassa ãvikaroti: nói thật tâm sự 
của mình (nói chuyện kín); 5) guyhamassa pariguhati: giấu sự bí mật của bạn 
không nói với ai; 6) ãpadãsu na jahãti: không bỏ nhau trong khi có hoạn nạn; 7) 
khĩno nãtimãnneti: khi bạn bị suy sụp cũng không bỏ và khi dể. 

- Thiện tín có 7 điều, thầy tỳ khưu không nên đến nhà: 1) na manãpena 
paccutthenti: không sẵn lòng đứng dậy tiếp rước; 2) na manãpena abhivãdenti: 
không sốt sắng đảnh lễ; 3) na manãpena ãsanamdenti: không vui lòng mời ngồi; 
4) santamassa parigũhanti: giấu không cho thấy vật đã có; 5) bahukamhi thokam 
denti: có đồ nhiều nhưng chỉ cho một chút ít; 6) panĩtamhi lũkhaựi denti: có vật 
quí nhưng chỉ cho vật xấu hèn; 7) asakkaccam denti: cho không có vẻ cung kính. 
(Neu thiện tín có 7 chi ngược lại thì nên đến nhà). 

- Thầy tỳ khưu có 7 pháp có thể làm cho pháp trầm luân tiêu tan: 1) saddho hoti: 
có đức tin; 2) sĩlavã hoti: có giới hạnh; 3) bahussuto hoti: nghe nhiều học rộng; 
4) patisallino hoti: là xa lánh bè đảng ở một mình nơi thanh vắng; 5) ãraddhavirito 
hoti: có sự tinh tấn; 6) satimã hoti: có sự ghi nhớ; 7) paímavã hoti: có trí tuệ. 

- Pháp ví như mũi tên có 7: 1) rãgasalla: ái tình như mũi tên; 2) dosasalla: sân 
hận; 3) mohasalla: si mê; 4) mãnasalla: cống cao, ngã mạn; 5) sokasalla: sự khóc 
than thương tiếc; 6) kathamkathosalla: hoài nghi; 7) ditthisalla: kiến thức (hiểu 
sai lầm). 

- Sự khuyết điểm hay bất hạnh của thiện tín có 7: 1) bhikkhudassanaựi hãpeti: 
bỏ không muốn gặp thấy Chư Tăng; 2) saddhammassavanam pamajjati: dể duôi 
trong sự nghe pháp (ý không muốn nghe); 3) addhisĩlena sikkhati: không có giới 
hạnh (không muốn giữ giới); 4) appasãda bahulohoti: tâm không trong sạch (Tam 
bảo); 5) upãrambhacitto dhammam sunãti randhagavesĩ: trong khi nghe pháp cố 
ý tìm lỗi và phát tâm sân hận; 6) ito bahiddhã dakkhineyya gavesati: kiếm người 
ngoài Phật giáo để bố thí; 7) tattha ca pubbakãram karoti: bố thí cho người tu 
ngoại đạo (tưởng làm như vậy là đúng cao thượng). (Trái lại 7 điều này là thiện 
tín có đức hạnh và đầy đủ). 

- Tỳ khưu có 7 pháp làm cho bậc đồng đạo cảm mến: 1) na lãbhakãmo: không 
tham lợi; 2) na sakkãrakãmo: không ham sự cúng dường; 3) na anavannattikãmo: 
không chấp nhứt; 4) hirimã: có sự hổ thẹn tội lỗi; 5) ottappĩ: có sự ghê sợ tội lỗi; 
6) anissukĩ ; không có sự ganh tị; 7) amaccharĩ: không có sự bỏn xẻn, rít rống. 
(Ngược lại 7 điều làm cho các bậc đồng đạo chán ghét). 

- Ví dụ sự lặn xuống nước của 7 hạng người: 1) sakiựi nimmuggo nimmuggova 
hoti: lặn xuống một lần rồi đi luôn không có ngóp lên (là ngụ ý người tà kiến nhất 
là đoạn kiến); 2) ummujjitvã nimmujjati: ngóp lên rồi lặn xuống nữa (như người 
đã qui y giữ giới rồi phạm giới hoặc bỏ đi); 3) ummujjitvã jhito hoti: ngóp lên rồi 
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đứng đó (như thường nhơn có giới hạnh); 4) ummujjitvã vipassati viloketi: ngóp 
lên rồi dòm kiếm đặng đi (như bậc Tu-đà-huờn); 5) ummujjitvã patarati: ngóp 
lên rồi dòm ngay hướng mình phải đi đến (là bậc Tư-đà-hàm); 6) ummujjitvã 
patigãdhappatto hoti: ngóp lên rồi lội qua tới bờ kia ở đó không trở lại nữa (như 
bậc A-na-hàm); 7) ummujjitvã tinno hoti: ngóp lên rồi lội qua tới bờ kia lên đứng 
trên bờ (như bậc đã đắc A-la-hán). 


VIII. Pháp Có 8 Chi 

- Pháp chân chánh hay là Bát chánh đạo: 1) sammãditthi: chánh kiến; 2) sammã 
saốkappo: chánh tư duy; 3) sammãvãcã: chánh ngữ; 4) sammãkammanto: chánh 
nghiệp; 5) sammã ãjivo: chánh mạng; 6) sammã vãcãmo: chánh tinh tấn; 7) 
sammã sati: chánh niệm; 8) sammã samãdhi: chánh định (Tương đối cũng có tám 
pháp tà vậy - micchatta - con đường tà). 

- Bậc đáng thọ lãnh đồ cúng dường của tín thí có 8: 1) Tu-đà-huờn đạo; 2) Tu- 
đà-huờn quả; 3) Tư-đà-hàm đạo; 4) Tư-đà-hàm quả; 5) A-na-hàm đạo; 6) A-na- 
hàm quả; 7) A-la-hán đạo; 8) A-la-hán quả. 

- Ỷ lại vì lý do mà sanh lười biếng huỡn đãi có 8: 1) kammam kãtabbam hoti: 
nghĩ rằng công việc này ta phải làm, vậy thì ta phải nghỉ cho khỏe vì lý do mà 
huỡn đãi sự hành đạo; 2) kammam katam hoti: nghĩ rằng ta mới vừa làm công 
việc rồi v.v...; 3) maggo gantabbo hoti: nghĩ rằng ta có công chuyện phải đi 
đường xa...; 4) maggo gato hoti: nghĩ rằng ta đi đường xa mới đến còn mệt 
nhọc...; 5) gãmam vã nigamamvã pindãya caronto: nghĩ rằng ta sẽ đi vào xóm 
hoặc thành thị để khất thực, phải bị mệt nhọc v.v...; 6) gãmam vã nigama vã 
pindãya caronto alattham lũkhassa vã panĩtassa vã: nghĩ rằng ta đã đi khất thực 
được vật tốt xấu ít nhiều vừa đủ no nhưng ta còn mệt nhọc v.v...; 7) uppanno 
hoti appamattako ãbãdho: nghĩ rằng trong người ta vừa mới phát bệnh chút ít thì 
ta phải nghỉ cho khỏe v.v...; 8) gilãnã vutthito hoti: nghĩ rằng ta vừa mới khỏi 
bệnh còn mệt nhọc yếu đuối vậy phải nghỉ cho khỏe đã v.v... Nghĩ như vậy rồi 
sanh ra lười biếng, huõn đãi sự hành đạo. (Ngược lại trong 8 điều là sự sốt sắng, 
tinh tấn - ãrabbhavatthu). 

-Tám hạng người bố thí: 1) ãsajja dãnaựi de ti: cho vì người ta tới nhà mình; 2) 
bhayã dãnam deti: cho vì sợ người biếm nhẻ, chê bai, hoặc cảnh khổ; 3) adãsi 
meti dãnam deti: cho vì nghĩ rằng họ đã cho mình lại; 4) dassati meti dãnarn deti: 
cho vì nghĩ rằng họ sẽ cho mình lại; 5) sãdhu dãnanti dãnam deti: cho vì nghĩ 
rằng bố thí làm cho ta được sự lợi ích và tốt đẹp; 6) apacantãnadãnaựi dãnaựi na 
dãtunti dãnam deti: cho vì nghĩ rằng mình nấu mà người không nấu (không cho 
như vậy là không nên); 7) kalyãno kittisaddo abbhuggacchatĩti: cho vì nghĩ rằng 
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ta sẽ được danh tiếng đi khắp nơi; 8) cittalaốkara citaparikkharattham danam deti: 
cho vì nghĩ rằng đây là vật phụ thuộc để trang điểm (trao đổi) cho tâm tốt đẹp. 

- Pháp thế gian có 8 (khi nào đắc quả thánh mới hết): 1) Lãbho: được lợi; 2) 
Alãbho: thất lợi; 3) Yaso: được danh; 4) Ayaso: thất danh; 5) Nindã: bị chê; 6) 
Pasamsã: được khen; 7) Sukho: được vui; 8) Dukkho: bị khổ. Tám pháp thế gian 
này luôn luôn ám ảnh, đè nén tâm của bậc phàm nhân nhiều hay ít. Còn thế gian 
thì vẫn còn bị nó sai khiến. 

- Tám món giải thoát - vimokkha: 1) rũpãni passati: thấy những sắc bên ngoài 
(như 10 kasina); 2) ajjhattaarũpasannĩ eko bahiddhã rũpãni passati: có người chủ 
ý danh pháp bên trong rồi thấy sắc pháp bên ngoài; 3) subhanteva adhimokkho 
hoti: quyết định tin chắc trong các đề mục kasina; 4) ãkãsãnancãyatanaựi 
upasampajja viharati: nhập vào cõi Không vô biên thiên (vì tâm đã diệt hết sắc 
tưởng); 5) vinnãnanyatanaựi ũpasampajja viharati: nhập vào cõi Thức vô biên 
thiên (vì tâm đã vượt khỏi cảnh không vô biên thiên); 6) ãkincannãyatanaựi 
upasampajja viharati: nhập vào cõi Vô hữu sở thiên (vì tâm đã vượt khỏi cảnh 
thức vô biên thiên); 7) nevasannãnãsãnnãyatanam apasampajjaviharati: nhập vào 
cõi Phi phi tưởng thiên (vì tâm đã vượt khỏi cảnh vô hữu sở thiên); 8) sanna 
vedayitanirodham upasampajja viharati: nhập vào ‘Đại định’ diệt thọ tưởng (diệt 
tất cả tư tưởng và thọ). 

- Tám vị đại A-la-hán trong 8 hướng: 1) Đại đức Xá Lợi Phất ở hướng Nam; 2) 
Đại đức Ãnanda ở hướng Tây; 3) Đại đức Mục Kiền Liên ở hướng Bắc; 4) Đại 
đức Kondanna ở hướng Đông; 5) Đại đức Gavampati ở hướng Đông Nam; 6) 
Đại đức Upãlĩ ở hướng Tây Nam; 7) Đại đức Ca Diếp ở hướng Tây Bắc; 8) Đại 
đức Rãhula ở hướng Đông Bắc; 

- Các pháp đồng hợp (có thể nguyện thành Phật Tổ được): 1) manussattam: loài 
người; 2) lingasampatti: phải là người nam; 3) hetu: có duyên lành có thể đắc A- 
la-hán quả được; 4) satthãradassanam: được gặp Đức Phật Chánh Giác; 5) 
pabbajjã: phải là bậc xuất gia; 6) gunasampatti: phải có đức lành như đắc bát 
thiền; 7) adhikãro: có được làm phước báu (nhất là 5 pháp đại thí); 8) chandatã: 
có tâm nguyện vọng muốn cho thành 1 bậc Chánh giác; 

- Bố thí của bậc trí thức có 8: 1) sucimdeti: cho vật sạch sẽ; 2) pantĩaựi deti: cho 
vật quí trọng; 3) kãlena deti: cho trong lúc hạp thời; 4) kappiyam deti: cho vật 
hợp pháp; 5) viceyya deti: suy xét rồi mới cho; 6) abhinham deti: cho thường 
thường; 7) dadaựi cittam pasãdeti: đang khi cho tâm rất trong sạch vui thích; 8) 
datvã attamano hoti: khi cho rồi tâm cũng vui thích. 

- Tám pháp điên (nguyên nhân làm cho điên cuồng): 1) kãmummattako: điên vì 
tình; 2) kodhummattako: điên vì sân hận; 3) ditthummattako: điên vì tà kiến; 4) 
mohummattako: điên vì si mê; 5) yakkhummattako: điên vì quỉ nhập; 6) 
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pittummattako: điên vì mật xao động; 7) surummattako: điên vì rượu; 8) 
byasanummattako: điên vì gặp sự tai hại biến cố đến mình. 

- Nguyên nhân làm cho tai hại suy sụp có 8: 1) itthĩsonda: ưa đàng điếm (theo 
gái); 2) surãsonda: ưa uống rượu; 3) pũvasonda: ưa làm tiệc ăn uống, bánh trái 
v.v... 4) akkadhutta: ưa cờ bạc hoặc choi cá với nhau (như cá ngựa); 5) 
pãpamitta: ưa bạn ác; 6) ãlassa: tánh lười biếng; 7) rattiyã vicarana: ưa đi choi 
đêm; 8) samajjavicarana: ưa đi coi hát xướng hoặc âm nhạc khiêu vũ. 

- Pháp suy xét làm cho phát sanh sự chán nản có 8: 1) jãtidukkha: suy xét khổ 
của sự sanh; 2) jarãdukkha: suy xét khổ của sự già; 3) byãdhidukkha: suy xét khổ 
bệnh; 4) maranadukkha: suy xét cái khổ sự chết; 5) apayãdukkha: suy xét cái khổ 
của bốn đường ác đạo; 6) atĩtadukkha: suy xét cái khổ đã qua; 7) anãgatadukkha: 
suy xét cái khổ sẽ đến trong vị lai; 8) ãhãrapariyetthitadukkha: suy xét cái khổ 
của sự kiếm tìm vật thực để nuôi mạng sống. 

- Đặc tính của pháp để so sánh coi phải kinh luật hay không: 1) virãga: pháp nào 
thực hành cho dứt bỏ tình dục; 2) visaựiyoga: để thoát khỏi khổ; 3) apacaya: để 
xa lìa phiền não; 4) appicchatã: làm cho ít ham muốn; 5) santutthi: được sự tri 
túc; 6) paviveka: làm cho được sự yên lặng; 7) viriyãrambha: làm cho có sự tinh 
tấn; 8) subharatã: làm cho người dễ nuôi. (Neu ngược lại cũng 8 điều thì không 
phải kinh luật chân chánh). 

- Vô minh có 8 điều: 1) dukkhe annãnam: không biết rõ cái khổ; 2) 
dukkhasamudaye annãnam: không biết nguyên nhân phát sanh cái khổ; 3) dukkha 
nirodhe anịãnaựi: không biết noi diệt khổ; 4) dukkha nirodha gãminĩ patipadãya 
annãnaựi: không biết rõ con đường thực hành cho đến noi diệt khổ; 5) pubbante 
anjãnam: không biết rõ chồ khởi thủy đầu tiên của con người; 6) aparante 
annãnam: không biết chồ cuối cùng sau này của loài người; 7) pubbantãparante 
annãnam: không biết rõ chồ khởi thủy và chồ cuối cùng của loài người; 8) 
paticcasamuppãde annãnam: không biết rõ lý nhân quả liên quan. 

- Tám thứ nước trái cây được uống lúc chiều: 1) ambapãnam: nước trái xoài; 2) 
jambũpãnaựi: nước trái trâm hay mận; 3) cocapãnaựi: nước trái chuối hột; 4) 
mocapãna: nước trái chuối thường; 5) madhukapãnam: nước trái viết (giống như 
trái cà na mùi rất thom ngon); 6) muddikapãnam: nước trái thị; 7) sãlukapãnaựi: 
nước làm bằng củ sen, củ co, bông súng v.v...; 8) phãrusakapãnam: nước làm 
bằng trái thanh trà. 

- Minh triết - vijjã có 8: 1) pubbenivãsãnussatinnãna: túc mạng minh (biết tiền 
kiếp); 2) cutũpapãtannãna: thiên nhãn minh hay là sanh tử minh; 3) 
ãsavakkayannãna: lậu tận minh (diệt tận phiền não); 4) vipassanã nãụa: minh sát 
minh (huệ thấy thật tướng pháp hữu vi); 5) manomayiddhi: phân tâm minh (dùng 
tâm hóa ra nhiều người); 6) iddhividhinnãna: thần thông minh (biết biến hóa đủ 
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cách); 7) dibbhasota: nhĩ minh (tai nghe đủ thứ tiếng dầu xa gần); 8) 
cetoparinnna: tha tâm minh (biết rõ tâm của kẻ khác). 

- Phụ nữ cột người nam (làm cho quyến luyến) có 8 cách: 1) rũpena: do sắc đẹp; 
2) hasitena: do sự cười duyên; 3) bhanitena: do sự chuyện vãng với nhau qua lại; 
4) gĩtena: do tiếng ca hát hay; 5) rennena: do sự kêu gọi chào hỏi; 6) ãkappena: 
so tánh cách điệu bộ; 7) vana bhaốgena: do cho bông hoa hoặc vật nọ vật kia; 8) 
phassena: do sự thân cận đụng chạm với nhau. 

- Sự sát sanh do 8 nguyên nhân: 1) rãgavasena: giết vì tình dục; 2) dosavasena: 
giết vì sân hận; 3) mohavasena: giết vì si mê; 4) mãnavasena: giết vì tự cao; 5) 
lobhavasena: giết vì lòng tham; 6) jĩvitatthãya: giết vì để nuôi mạng sống; 7) 
aíĩãnavasena: giết vì không biết tội phước chi; 8) vinayavasena: giết vì lệ luật 
(như lệ luật của vua, hoặc tế thần lửa v.v...). 

- Tám điều lạ của bể cả: 1) bờ biển từ từ đi sâu xuống (không bẩn như sông, 
giếng); 2) nước biển một nực, không khi nào tràn lên khỏi bờ; 3) biển cả luôn 
luôn sạch không có tử thi, nếu có sóng cũng đánh đưa lên bờ; 4) tất cả nước sông 
rạch ao hồ khi chảy ra bể cả rồi thì mất tên của mình chỉ gọi chung là nước biển 
vậy thôi; 5) từ lúc nào cũng vậy, dầu cho nước bao nhiêu sông rạch chảy vào 
nhưng cũng không làm cho biển tràn lên hoặc lưng bớt rõ rệt; 6) nước biển lúc 
nào cũng chỉ có một mùi mặn mà thôi; 7) trong biển có rất nhiều bảo vật, như 
vàng, bạc, xích châu, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách v.v...; 8) trong biển có 
nhiều loại thú to lớn có đến 4, 5 trăm do tuần. 

- Sự so sánh trong Phật giáo với tám điều lạ của bể cả: 1) Phật pháp cũng dạy từ 
chồ cạn đến chồ sâu (như giới, định, tuệ); 2) trong Phật pháp, các thầy tỳ khưu 
đều thọ trì điều học in nhau hết thảy không dám vượt qua điều học mà Đức Phật 
đã chế định; 3) trong giáo pháp luôn luôn trong sạch, không có người phạm tội 
bất cộng trụ mà còn ăn chung ở chung với tăng chúng, dầu cho có cũng phải đưa 
ra khỏi tăng già; 4) tất cả các dòng, giống dân tộc nào một khi đã vào xuất gia 
theo Phật giáo đều mất hết tên dòng giống của mình, chỉ gọi chung là Thích Ca 
Tử hoặc người samôn tu Phật vậy thôi; 5) trong giáo pháp có Niết-bàn là nơi 
chứa đựng, dầu cho bao nhiêu người đắc đạo nhập Niết-bàn cũng không làm cho 
đầy hay vơi rõ rệt; 6) Phật pháp chỉ có một mùi giải thoát mà thôi; 7) trong Phật 
giáo cũng có nhiều bảo vật như 7 báu của Phật giáo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, 
ngũ căn, ngũ lực, v.v...; 8) trong Phật giáo cũng có nhiều nhân vật to lớn như 
bậc Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán và Đức Chánh Biến Tri. 

- Tám hạng người không thể suy xét lý pháp sâu xa: 1) rãgacarito: người có tánh 
ái tình; 2) dosacarito: tánh sân hận; 3) mohacarito: có tánh si mê; 4) mãnacarito: 
có tánh ngã mạn; 5) luddho: người tư cách thấp hèn; 6) alasso: tánh lười biếng, 
trễ nải; 7) ekacintito: người chấp theo ý riêng mình (không chịu nghe theo ai); 8) 
bãlo: người có tánh tình hung ác. 
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-Tám hạng người không nên (không đáng) nguyện pháp đầu đà: 1) pãpiccho: 
người ham muốn xấu xa; 2) icchãpakato: người hay ganh tị; 3) kuhako: người có 
tánh giả dối; 4) kuluddho: người tham lam đê hèn; 5) odariko: người tính lo cho 
được no bụng mình; 6) lobhakãmo: người mê thích sự tham muốn cho được lợi; 

7) yasahetu: người ưa thích danh vọng, địa vị; 8) kittikãmo: người thích danh 
tiếng khen ngợi. 

-Tám nguyên nhân làm cho huệ phân tách được đầy đủ: 1) pubbapayogo: đã 
từng thực hành pháp minh sát với Đức Phật nào trong kiếp trước (nhưng chưa 
đắc đạo); 2) bãhusaccaựi: đã từng nghe nhiều học rộng trong các môn nghệ thuật; 
3) desabhãsã: đã từng thông thạo nhiều thứ tiếng (nhất là tiếng Pãli); 4) ãgamo: 
đã có học Phật ngôn ít nhiều; 5) paripucchã: đã có hỏi đạo, luận đạo lý trong Tam 
Tạng; 6) adhĩyayo: đã đắc được quả thánh nào trong Tứ Thánh; 7) 
garuissannissamo: đã từng ngồi gần bên thầy sáng suốt mà học hỏi và nghe đạo; 

8) tathã mittasampatti: đã từng thân cận bạn lành là bậc thông thạo có nhiều trí 
tuệ. 

- Nguyên nhân buộc lòng người bố thí có 8: 1) chandadãnam: vì thương mà cho; 
2) dosadãnam: vì giận mà cho; 3) mohadãnam: vì si mê mà cho; 4) bhayadãnam: 
vì sợ mà cho; 5) dinna pubbadãna: cho vì nghĩ rằng gia quyến mình đã quen cho; 
6) sugati uppajjanadãnam: cho vì nghĩ rằng mình sẽ được sanh về nhàn cảnh; 7) 
cittappasãdanadãnam: cho do tâm trong sạch khi làm; 8) cittalaốkãradãnam: cho 
để làm vật trau dồi tốt đẹp cho tâm. 

- Địa ngục có 8: 1) Sanjiva; 2) Kãlasuta; 3) Saốghãta; 4) Rorava; 5) Mahãrorava; 
6) Tãpa; 7) Mahãtãpa; 8) Avĩci. (Neu nói địa ngục có 10 cảnh thì thêm 2 cảnh 
nữa là: Mahãvivĩci và Lokantara). 


IX. Pháp Có 9 Chi 

- Nguyên nhân phát sanh sự gây thù oán có 9: 1) anattham me acarĩti ãghãtam 
bandhati: nghĩ rằng người ấy đã làm cho ta mất sự lợi ích, rồi căm giận cột thù 
trong tâm; 2) anattham me caratĩti ãghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy đương 
làm cho ta mất sự lợi ích; 3) anattham me carissatĩti ãghãtam bandhati: nghĩ rằng 
người ấy sẽ làm cho ta mất sự lợi ích; 4) piyassa me manãpassa anatthaựi acari: 
nghĩ rằng người ấy đã làm cho người mình thương yêu, ưa thích, mất sự lợi ích; 
5) piyassa me manãpassa anattham carati: nghĩ rằng người ấy đương làm cho 
người mình thương yêu, ưa thích, mất sự lợi ích; 6) piyassa me manãpassa 
anattham garissatĩti ãghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho người mình 
thương yêu, ưa mến, mất sự lợi ích; 7) appiyassa me amanãpassa attham acari 
ãghãtam bandhti: nghĩ rằng người ấy đã làm cho người mình không thương yêu, 
không ưa thích, được sự lợi ích, rồi gây thù trong tâm; 8) appiyassa me 



KHO TÀNG PHÁP BẢO (DHAMMA DHANA) 


45 


amanãpassa attham carati ãghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy đương làm cho 
người mình không thương yêu, không ưa thích, được sự lợi ích; 9) appiyassa me 
amannãpassa atthaựi carissatĩti ãghãtam bandhati: nghĩ rằng người ấy sẽ làm cho 
người mình không thương yêu, không ưa thích, được sự lợi ích, rồi gây thù, kết 
oán trong tâm. (Sự không gây thù oán cũng có 9 điều là suy nghĩ ngược lại là họ 
đã làm điều có lợi ích cho ta ít nhiều, v.v.. 

- Sattãvãsa — chồ ở của chúng sanh có 9: 1) sattã nãnattakãyã nãnattasannino: có 

chúng sanh thân hình khác nhau luôn cả tư tưởng cũng khác nhau (như người ta, 
có hạng Chư Thiên và ngạ quỉ); 2) sattã nanattakãyã ekattasannino: có chúng 
sanh thân hình khác nhau nhưng tư tưởng giống nhau (như Chư Thiên cõi trời 
sắc giới thuộc cảnh sơ thiền); 3) sattã ekattakãyã nãnattasannino: có chúng sanh 
thân hình giống nhau nhưng tư tưởng khác nhau (như Chư Thiên cõi trời sắc giới 
ãbbassarã thuộc cảnh nhị thiền); 4) sattã ekattakãyã ekattasannino: có chúng sanh 
thân hình giống nhau luôn cả tư tưởng cũng giống nhau (như Chư Thiên cõi sắc 
giới subhakinhã thuộc cảnh tam thiền); 5) sattã asannino: có chúng sanh không 
có tư tưởng (như Chư Thiên cõi sắc ãnnisattã: vô tưởng (thuộc cảnh tứ thiền bậc 
trên); 6) ãkãsãnancãyatanupagã: chúng sanh ở cảnh không vô biên thiên; 7) 
vinnãnancãyatanupagã: chúng sanh ở cảnh thức vô biên thiên; 8) 

ãkincannãyatanupagã: chúng sanh ở cảnh vô sở hữu thiên; 9) 

nevasannãnãsannãyatanupagã: chúng sanh ở cảnh phi phi tưởng thiên. 

- Thời kì trở ngại cho sự xuất gia hành phạm hạnh có 9: 1) puggala nirayaựi 
uppanno hopti: đức Phật giáng sanh đang truyền bá giáo lý của Ngài, nhưng 
người lại bị sa cảnh địa ngục (như vậy cũng là thời kỳ trở ngại cho sự xuất gia 
hành đạo cao thượng); 2) puggala tiracchãnayoniựi hoti: người bị sanh làm súc 
sanh; 3) peta visayam uppanno hoti: sanh làm ngạ quỉ; 4) asurakãyarp uppanno 
hoti: sanh làm Atula; 5) dĩghãyakam devanikãyaựi upponno hoti: sanh làm Chư 
Thiên tuổi thọ lâu dài; 6) paccantimesu janapadesu: sanh ngoài xứ trung Ân Độ 
chồ không có hàng tứ chúng đi đến; 7) majjhimesu janapadesu micchãditthiko: 
sanh trong xứ trung Ản Độ nhưng trong dòng tà kiến, không tin nhân quả, tội 
phước; 8) majjhimesu janapadesu paccãjãto hoti duppanno jaỊo elamũgo: sanh 
nơi trung Ân Độ nhưng là người câm, ngu si, không trí tuệ; 9) majjhimesu 
janapadesu paccãjãto hoti panna vã ajolo anelamũgo: sanh nơi trung An Độ làm 
người không câm, có trí tuệ, thông thạo nhưng không có Đức Phật ra đời giáo 
hóa. 

- Sự diệt tắt phiền não theo thứ tự có 9: 1) pathamajjhãnam samãpannassa 
kãmasannã nirodhã hoti: khi nhập vào sơ thiền thì diệt tắt dục tưởng (tắt tư tưởng 
về tình dục); 2) dutiyajjhãnaựi samãpannassa vitakkavicãrã nirodha honti: khi 
nhập vào nhị thiền thì diệt tắt tầm và sát; 3) tatiyajjhãnam samãpannassa pĩti 
nirodhã ho ti: khi nhập vào tam thiền thì phỉ lạc diệt tắt; 4) catuthajjhãnãựi 
samãpannassa assãsappassãsã nirodha honti: khi nhập vào tứ thiền thì hơi thở ra 
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vô cũng diệt tắt; 5) ãkãsãnancãyatanaựi saựiãpannassa rũpasaniĩã nirodhã honti: 
khi nhập vào không vô biên thiên thiền thì sắc tưởng diệt tắt; 6) vinnãnancãtanaựi 
samãpannassa ãkãsãnancãyatanasannã nirodhã hoti: khi nhập vào thức vô biên 
thiên thiền thì không vô biên thiên tưởng cũng diệt tắt; 7) ãkincannãyatanaựi 
samãpannassa vinnãnancã yatanasannã nirodhã hoti: khi nhập vào vô hữu sở 
thiên thiền thì thức vô biên thiên tưởng cũng diệt tắt; 8) nevasannã, 
nãsannãyatanam samãpannassa ãkincannãyatanasannã nirodhã hoti: khi nhập 
vào phi phi tưởng thiền thì vô hữu sở thiên tưởng diệt tắt; 9) 
sannãvedayitanirodham samãpannassa sanjã ca vedanã ca nirodhã honti: khi 
nhập vào diệt thọ tưởng định thì thọ và tưởng cũng diệt tắt. 

- Ân Đức Phật có 9: 1) Araham: ứng Cúng; 2) Sammã Sambuddho: Chánh Biến 
Tri; 3) Vijjãcaranasampanno: Minh Hạnh Túc; 4) Sugato: Thiện Thệ; 5) 
Lokavidũ: Thế Gian Giải; 6) Anuttaro Purisadammasãrathi: Vô Thượng Điều 
Ngự Trượng Phu; 7) Satthãdevamanussãnaựi: Thiên Nhơn Sư; 8) Buddho: Phật; 
9) Bhagavã: Thế Tôn. 

- Pháp nhơ bẩn có 9: 1) kodha: hung dữ; 2) makkha: bạc ân; 3) issã: ganh tị; 4) 
macchariya: bởn xẻn; 5) mãyã: làm bộ, giả dối; 6) sãtheyya: khoe khoang; 7) 
musã: nói láo; 8) pãpicchã: tham muốn xấu xa; 9) micchãditthi: tà kiến. 

- Ngã mạn có 9: 1) seyyassa seyyohamasmĩti mãgo: người cao thượng, cho mình 
cao thượng hơn người; 2) seyyassa sadisohamasmĩti: người cao thượng, cho 
mình bằng người hay ngang hàng người; 3) seyyassa hĩnohamosmĩti: người cao 
thượng, cho mình đê hèn hơn người; 4) sadisassa seyyohamasmĩti mãno: người 
ngang hàng với người, cho mình là cao thượng hơn người; 5) sadisassa 
sadisohamasmĩti mãno: người ngang hàng với người, nhưng cho mình (ý mình) 
bằng người; 6) sadisassa hĩnohamasmĩti mãno: người ngang hàng với người, 
nhưng cho mình thấp hèn hơn người; 7) hĩnassa seyyohamasmĩti mãno: người 
thấp hèn hơn người, nhưng cho mình cao thượng hơn người; 8) hĩnassa 
sadisohamasmĩti mãno: người thấp hèn hơn người, nhưng cho mình ngang hàng 
với người; 9) hĩnassa hĩnohamasmĩti mãno: người thấp hèn hơn người, cũng cho 
mình là thấp hèn hơn người. 

- Phụ nữ phản chồng hoặc ngoại tình do 9 điều: 1) ãrãmagamanasĩlã: siêng đi 
dạo vườn hoa; 2) uyyãnagamanasĩlã: siêng đi chơi vườn bách thảo; 3) 
nadĩtitthagamanassĩlã: hay ưa đi bến nước (mấy chồ người tụ tắm); 4) 
nãtikulagamanasĩlã: hay ưa đi đến nhà bà con thân quyến; 5) parakulagamanasĩlã: 
hay đi đến nhà người này, người kia; 6) ãbharanãya gamanasĩlã: ưa sửa soạn, 
trang điểm thân mình cho đẹp; 7) majjapãyinĩ: ưa uống rượu và chất say; 8) 
bhitticchiddesu olokanĩ: ưa lén dòm theo cửa sổ hoặc lồ trống; 9) gãmadvãre 
thitasĩlã: ưa đứng gần cửa cổng, cửa làng dòm người. 
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- Sự thanh tịnh hay trong sạch có 9: 1) sĩlavisuddhi: giới thanh tịnh; 2) 
cittavisuddhi: tâm thanh tịnh (định); 3) ditthivisuddhi: kiến thức thanh tịnh; 4) 
kankhãvitarana visuddhi: dứt hoài nghi (thanh tịnh); 5) maggãmaggannãnã: đạo 
phi đạo tuệ thanh tịnh; 6) patipadãnãnadassana visuddhi: kiến tuệ thực hành 
thanh tịnh; 7) nãnadassana visuddhi: kiến tuệ thanh tịnh; 8) paníìã visuddhi: tuệ 
thanh tịnh; 9) vimuttivisuddhi: giải thoát thanh tịnh. 

- Giáo pháp Đức Phật có 9 điều: 1) Suttam: những Phật ngôn trong tạng luật của 
tỳ khưu và tỳ khưu ni, tất cả lời trong tạng kinh như maốgalasutta và ratanasutta, 
v.v...; 2) Geyya: tất cả Phật ngôn nào thuộc kệ ngôn gãthã; 3) Veyyãkarana: 
những Phật ngôn ngoài kệ ngôn và ngoài 8 điều Phật ngôn khác ra như trong tạng 
samyuttanikãya và tất cả trong tạng Luận; 4) Gãthã: tất cả bài kệ ngôn như Pháp 
cú kinh và Thượng Tọa kệ của lưỡng phái; 5) Udãna: những bộ kinh thuộc về sự 
thỏa thích mà phát thinh ra (có 82); 6) Itivuttaka: những bộ kinh có nêu “lời này 
do Đức Thế Tôn nói” vuttomidabhagavatã (có 110 bộ); 7) Jãtaka: tất cả kinh bổn 
sanh nói về tiền kiếp (có 550 kiếp); 8) Abbhũta dhamma: tất cả bộ kinh nào thuật 
sự lạ lùng, phi thường chưa từng có (như Ãnanda có 4 pháp lạ thường, v.v...); 9) 
Vedalla: những bộ kinh do một nhân vật nào khi tâm vui vẻ, hân hoan vào đảnh 
lễ hỏi Phật như Mahãvedallasutta và Sãmmãditthisutta, v.v...). 

- Sự lợi ích của sự xuất gia có 9: 1) appiccho: ít tham muốn; 2) santuttho: có sự 
tri túc; 3) vivitto: thích nơi thanh vắng, được ở một mình nơi thanh vắng; 4) 
asamsattho: không có lộn xộn với phe đảng; 5) nirãlayo: không có sự mến tiếc; 
6) anikketo: không có chồ ở nhứt định (không chấp chồ ở); 7) paripunnasĩlo: có 
giới hạnh đầy đủ (dễ giữ giới); 8) sallekhitãcãro: có hạnh kiểm nghiêm trang; 9) 
dhutaốga patipattikusalo: thông thạo trong cách thực hành các pháp đầu đà. 

- Sự chế định - panjatti trong luật có 9: 1) pannatti: chế định (lần đầu); 2) 
anuppanjatti: chế định liên tục; 3) anuppanappanjatti: chế định phòng ngừa; 4) 
sabbatthappannatti: chế định khắp các xứ; 5) pasesappannatti: chế định quốc độ 
(riêng trong một xứ); 6) sãdhãranappannatti: chế định công cộng (là chung cho 
tăng và ni); 7) asãdhãranappannatti: chế định riêng biệt (là riêng cho tăng hoặc 
ni); 8) ekato pannatti: chế định một bên; 9) ubhato pannatti: chế định lưỡng phái 
(tăng và ni). 


X. Pháp Có 10 Chi 

- Nãthakaranadhamma: pháp nương nhờ có 10: 1) sĩlavã: thâu thúc trong giới 
hạnh; 2) bahussuto hoti: có sự nghe nhiều học rộng Phật ngôn; 3) kalyãnamitto 
hoti: có bạn lành, bậc trí thức; 4) sovacassato hoti: người có tánh nết dễ dạy; 5) 
kimkaranĩyãni tattha dakkho hoti: những công việc nào trong hàng phạm hạnh 
mà phát sanh lên, có thể suy nghĩ lo làm cho xong được; 6) dhammakãmo hoti: 
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CÓ Sự mến thích nhiều trong giáo pháp; 7) santuttho hoti: có sự tri túc trong tứ 
vật dụng (dầu tốt xấu); 8) ãraddhavlriyo hoti: có sự tinh tấn luôn luôn; 9) satimã 
hoti: có đầy đủ sự ghi nhớ (trong việc làm, lời nói đã qua lâu); 10) pannavã hoti: 
có trí tuệ thấy rõ sự tấn hóa, sự thối hóa của pháp hữu vi, trí tuệ có thể làm cho 
dứt khổ. 

- Đe mục kasina có 10: 1) pathavĩkasina: đề mục đất; 2) ãpokasina: đề mục nước; 

3) tejokasina: đề mục lửa; 4) vãyokasina: đề mục gió; 5) nĩlakasina: màu xanh; 
6) pĩtakasina: màu vàng; 7) lohitakasina: màu đỏ; 8) odãtakasina: màu trắng; 9) 
ãkãsakasina: hư không; 10) vinnãnakasina: cái thức (tâm thức). (Thường đề mục 
thứ 10 kasina thì là ãloka kasina; nhưng chồ này đổi lại là cái thức, vì aloka là 
ánh sáng mà trong 9 đề mục kia khi phát sanh lên cũng đều có ánh sáng cả). 

- Thập ác: 1) pãnãtipato: sát sanh; 2) adinnãdãnam: trộm cắp; 3) kãmesu 
micchãcãro: tà dâm; 4) musãvãdo: nói dối; 5) pisunãvãcã: nói đâm thọc; 6) 
pharusa vãcã: nói độc ác (chửi mắng); 7) samphappalãpo: nói viển vông vô ích; 

8) abhijjhã: tham muốn gắt; 9) byãpãdo: thù oán; 10) micchãditthi: tà kiến (thấy 
si lầm). Ngược lại 10 điều là thập thiện (kusalakammapatha). 

- Pháp thường trú trong tâm của bậc thánh nhơn (A-la-hán): 1) 
pancaốgavippahĩno: đã dứt bỏ hẳn 5 pháp che lắp (pháp cái); 2) 
chalaốgasamannãgato: có 6 căn thanh tịnh (là 6 tâm xả khi lục căn tiếp xúc với 
lục trần); 3) ekãraklcho: có tánh gìn giữ pháp (là có sự ghi nhớ luôn pháp bảo); 

4) caturãpasseno: có 4 pháp làm nơi nương dựa (là suy nghĩ kỹ rồi mới dùng xài, 
mới đè nén, xa lánh dứt bỏ những vật hợp pháp hay không); 5) 
panunnappaccekasacco: dứt bỏ sự cố chấp cho là đúng (là bỏ đi, cắt đứt những 
pháp cho là đúng của nhóm sa-môn và bà-la-môn); 6) samavayasetthesano: đã 
dứt bỏ hẳn sự tìm kiếm (là dứt bỏ sự tìm kiếm ngũ trần, cảnh giới tái sanh và thực 
hành phạm hạnh); 7) anãvilasankappo: có sự suy nghĩ không nhơ bẩn (là dứt bỏ 
sự suy nghĩ về tà tư duy); 8) passaddhakãyasankhãro: có sự hành vi của thân đã 
yên lặng (là nhập vào tứ thiền, tâm không còn vui khổ và hơi thở cũng diệt mất); 

9) suvimuttacitto: tâm đã giải thoát tốt đẹp (là tâm đã xa lìa tham, sân, si); 10) 
suvimuttappanno: trí tuệ đã giải thoát tốt đẹp (là tuệ biết rõ rằng: ái tình, sân hận, 
si mê ta đã dứt bỏ rồi, đã đào tận gốc không còn dư sót, không cho sanh lên được 
như cây thốt nốt đứt ngang củ hủ cũng không thể mọc lên được vậy). 

- Pháp vô học của bậc thánh vô lậu có 10: 1) asekkho sammãditthi: chánh kiến 
vô lậu; 2) asekkho sammã sankappo: chánh tư duy vô lậu; 3) asekkho sammã 
vãcã: chánh ngữ vô lậu; 4) asekkho sammã kammanto: chánh nghiệp vô lậu; 5) 
asekkho sammã ãjivo: chánh mạng vô lậu; 6) asekkho samrnã vãyãmo: chánh 
tinh tấn vô lậu; 7) asekkho sammã sati: chánh niệm vô lậu; 8) asekkho sammã 
samãdhi: chánh định vô lậu; 9) asekkho sammã nãnam: chánh tuệ vô lậu; 10) 
asekkho sammã vimutti: chánh giải thoát vô lậu. 
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- Nên biết rõ nơi phát sanh lên cái tâm có 10: 1) cakkhvãyatanam: nhãn căn; 2) 
rũpãyatanaựi: sắc căn; 3) sotãyatanam: nhĩ căn; 4) saddãyatanaựi: thinh căn; 5) 
ghãnãyatanaựi: tỉ căn; 6) gandhãyatanarp: hương căn; 7) jivhãyatanam: thiệt căn; 
8) rasãyatana: vị căn; 9) kãyãyatanam: thân căn; 10) photthabbãyatanaựi: xúc 
căn. 

- Những tư tưởng nên làm cho phát sanh lên có 10: 1) asubhasannã: tưởng bất 
tịnh (là tưởng tử thi và thân thể này không sạch); 2) maraốasaniĩã: tưởng sự chết 
sẽ đến chắc chắn; 3) ãhãre patikulasannã: tưởng sự không sạch của vật thực ăn 
vô; 4) sabbaloke anabhiratasannã: tưởng sự chán nản tất cả mọi vật trên thế gian 
(là không có vui thích); 5) aniccasannã: tưởng vô thường; 6) dukkhasaníĩã: tưởng 
khổ não; 7) anattasannã: tưởng vô ngã; 8) pahãnasannã: tưởng sự dứt bỏ; 9) 
virãgasannã: tưởng sự dứt bỏ tình dục (không đáng mê thích); 10) nirodhasannã: 
tưởng sự diệt tắt cái khổ (là Niết-bàn). 

- Mười pháp tưởng trong kinh Girimãnanda: 1) aniccasaiĩnã: tưởng vô thường 
(của ngũ uẩn); 2) anattasaniĩã: tưởng vô ngã (của lục căn và lục trần); 3) 
asubhasannã: tưởng bất tịnh (của thân thể có 32 vật đáng nhòm gớm); 4) 
ãdinavasannã: tưởng sự tội lỗi của thân (có rất nhiều chứng bệnh); 5) 
pahãnasannã: tưởng sự dứt bỏ tà tư duy; 6) virãgasannã: tưởng sự dứt bỏ tình dục 
(là Niết-bàn có nhiều ân đức cao thượng quí báu xa lìa ái dục phiền não); 7) 
nirodhasannã: tưởng sự diệt tắt cái khổ (là Niết-bàn có nhiều đức lành cao thượng 
diệt tắt cả các pháp hữu vi, ái dục, phiền não); 8) sabbaloke anabhiratasannã: 
tưởng sự dứt bỏ các pháp ác nào trong tâm mà ta cố chấp là ái dục và tà kiến ấy 
ra); 9) sabbasaốkhãresu anicchasannã: tưởng tất cả pháp hữu vi (như ngũ uẩn 
này) đáng chán nản, nhòm gớm (không muốn có nữa); 10) ãnãpãnassati: sự ghi 
nhớ theo hơi thở ra vô. 

- Pháp thực hành của vua chúa hiền đức có 10: 1) dãna: bố thí; 2) sĩla: trì giới; 
3) pariccãga: bỏ của cải ra để làm công việc lợi ích chung; 4) ãjjava: công bình, 
ngay thẳng; 5) maddava: có tánh tình ôn hòa, mềm dịu; 6) tapa: cố gắng dứt bỏ 
sự ác; 7) akodha: không có sân hận, hung dữ, vô lý (do lòng bác ái); 8) avihimsã: 
không có lòng thù oán, hãm hại kẻ khác (do tâm bi mẫn); 9) khan ti: có sự nhẫn 
nại; 10) avirodhana: không làm quá, vi phạm luật lệ của quốc gia đã có, vì lòng 
bất bình, sân hận của mình. 

- Ba-la-mật có 10 pháp: 1) dãna pãramĩ: bố thí ba-la-mật; 2) sĩlapãramĩ: trì giới 
ba-la-mật; 3) nekkhamma pãramĩ: xuất gia ba-la-mật; 4) pannãpãramĩ: trí tuệ ba- 
la-mật; 5) viriya pãramĩ: tinh tấn ba-la-mật; 6) kh an ti pãramĩ: nhẫn nhục ba-la- 
mật; 7) sacca pãramĩ: chân chánh ba-la-mật; 8) adhithãna pãramĩ: nguyện vọng 
ba-la-mật; 9) mettã pãramĩ: bác ái ba-la-mật; 10) upekkhã pãramĩ: xả tâm ba-la- 
mật. 
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- Những điều làm cho phát sanh phước đức có 10: 1) dãnamada: phước phát sanh 
do sự bố thí; 2) sĩlamada: phước phát sanh do sự trì giới; 3) bhãvanãmaya: phước 
phát sanh do sự tham thiền; 4) apacãyanamaya: phước phát sanh do sự hạ mình, 
nhỏ nhẹ, khiêm tốn; 5) veyyãvaccamaya: phước phát sanh do sự sốt sắng công 
việc phước thiện; 6) pattidãnamaya: phước phát sanh do sự cho phước báu đến 
người khác (hồi hướng); 7) pattãnumodanãmaya: do hoan hỉ thọ lãnh phước báu; 
8) dhammassavanamaya: do nghe pháp; 9) dhammadesanãmaya: do sự thuyết 
pháp cho người nghe (nói đạo); 10) ditthujukamma: phước phát sanh do sự sửa 
đổi kiến thức cho chân chánh. 

- Vật dụng làm phước có 10 thứ: 1) annaựi: com; 2) pãnaựi: nước; 3) vattham: 
vải; 4) yãnam: xe cộ, ghe thuyền; 5) mãlã: bông hoa (chùm tràng hoa); 6) 
gandham: vật thom (như trầm, v.v...); 7) vilepanam: vật thoa sức; 8) seyyã: chồ 
nằm ngồi (giường, ghế, chiếu, v.v...); 9) ãvasatham: chồ cư ngụ (như liêu, cốc, 
v.v...); 10) padipeyyaựi: đèn (vật làm cho sáng). 

- Quả báu của giới theo thứ lóp có 10: 1) sĩla: giói làm cho tâm mát mẻ, không 
bị bực bội nóng nảy; 2) avippatisãra: không nóng nảy bực bội thì được sự vui vẻ; 
3) pãmojja: tâm được vui vẻ làm cho phỉ lạc phát sanh; 4) pĩti: phỉ lạc phát sanh 
làm cho tâm an tịnh; 5) passaddhi: an tịnh phát sanh làm cho tâm được an vui; 6) 
sukha: an vui phát sanh làm cho tâm định lại; 7) samãdhi: tâm định lại làm cho 
thấy rõ chân tướng của vạn vật; 8) yathãbhũtanhãnadassana: thấy rõ chân tướng 
làm cho chán nản không còn mê thích nữa; 9) vĩrãga: không còn mê thích nữa 
mới được giải thoát; 10) vimutti: được giải thoát là khỏi phải chịu sanh tử luân 
hồi. 

- Đức Phật chế định giới luật có 10 điều lợi ích: 1) sangha sutthutãya: cho tốt 
đẹp đến chư tăng; 2) saốgha phãsukatãya: cho được an vui đến chư tăng; 3) 
dummaủkũnam puggalãnam niggahãya: để răn đe, đè nén người có tánh xấu xa, 
phá giới; 4) pesalãnaựi bhikkhũnaựi phãsukavihãrãya: cho những tỳ khưu mến 
thích giới luật được sự an vui; 5) ditthadhammikãnam ãsãvãnaựi saựivarãya: để 
thu thúc, ngăn ngừa không cho pháp ác phát sanh lên trong hiện tại; 6) 
samparãyikãnam ãsavãnam patighãtãya: để ngăn ngừa các pháp ác trong ngày vị 
lai; 7) appasannãnam palãdãya: làm cho những người chưa trong sạch, có đức tin 
trong sạch phát sanh lên; 8) pasannãnam bhiyyobhãvãya: làm cho những người 
đã trong sạch rồi càng có đức tin trong sạch lên thêm; 9) saddhammatthitiyã: làm 
cho giáo pháp được bền vững lâu dài; 10) vinayãnuggahãya: cho đặng tế độ đến 
tạng Luật. 

- Vô quả kiến có 10 thứ: 1) natthi dinnam: bố thí không có quả chi; 2) nathi 
yittham: cúng dường long trọng không có quả chi; 3) natthi hutam: cúng dường 
nhỏ nhen không có quả chi; 4) natthi sukatadukkatãnam kammãnam 
phalavipãko: cho rằng quả lành dữ do nghiệp đã tạo rồi cũng không có; 5) natthi 
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ayaựi loko: cho rằng đời hiện tại cũng không có; 6) natthi paraloko: đời vị lai 
cũng không có; 7) natthi mãtã: mẹ cũng không có ơn chi; 8) natthi pitã: cha cũng 
không có ơn chi; 9) natthi sattã upapãtikã: cho rằng chúng sanh thuộc về hóa sanh 
cũng không có; 10) natthi loke samana brahmanã sammaggatã sammã patipannã: 
cho rằng các hạng sa-môn, bà-la-môn thực hành đúng đắn và đắc pháp cao 
thượng trong đời này không có. (Neu ngược lại 10 điều này là sự thấy biết chon 
chánh). 

- Đức lành của thiện tín có 10: 1) saốghena saddhaựi samãnasukkhadukkho hoti: 
chung vui chung khổ cùng chư tăng; 2) kãyika vãcasikanca surakkhitaựi hoti: có 
thân và khẩu gìn giữ tốt đẹp; 3) dhammo adhipateyyo hoti: lấy giáo pháp làm 
trọng đại; 4) yathã thãmena saựivibhãgaratova hoti: thỏa thích sự dứt bỏ của cải 
để bố thí tùy theo sức mình có ; 5) jinasãsanarp jãnitunca vãyamati: cố gắng hành 
cho thấy rõ lời của đức Phật dạy; 6) sammã ditthikova hoti: có chánh kiến; 7) 
apagato kotuhalamaốgalikova hoti: không tin theo sự dị đoan hên xui; 8) 
jĩvitahetupi aiĩnnaựi satthãram na uddisati: dầu cho gặp việc phải mất mạng sống 
cũng không nương nhờ với vị giáo chủ khác; 9) samaggãrãmova hoti: vui thích 
trong sự hòa thuận; 10) sãsane carati: chỉ thực hành theo lời Phật dạy. 

- Không dứt bỏ được 10 pháp không thể đắc A-la-hán quả: 1) rãga: tình dục; 2) 
dosa: sân hận; 3) moha: si mê; 4) kadha: hung dữ; 5) upanãha: thù oán; 6) 
makkha: phản bội (bạc ơn); 7) paỊãsa: kiêu hãnh; 8) issã: ganh tỵ; 9) macchariya: 
bỏn xẻn; 10) mãna: tự cao, ngã mạn. 

- Những pháp của người nên hành đầu đà có 10: 1) saddho: có đức tin; 2) hirimã: 
có sự hổ thẹn tội lồi; 3) dhĩtimã: có trí sáng; 4) akuhako: không giả dối, ngay 
thẳng; 5) atthavasĩ: muốn tìm sự lợi ích; 6) alolo: không liến xáo, tánh nết nghiêm 
trang, tề chỉnh; 7) sikkhãkãmo: ưa thích sự học hỏi; 8) daỊhasamãno: làm điều 
chi cũng bền bỉ, chắc chắn; 9) anujjhãna bahulo: không ưa kiếm và nói lồi người; 
10) mettãvihãrĩ: tâm thường ở trong pháp bác ái. 

- Nguyên nhân làm cho tăng sự ngã mạn có 10: 1) jãtiyã: do dòng giống; 2) 
gottena: do họ (của dòng); 3) kolaputtiyena: cho mình là con dòng quí phái; 4) 
vannapokkharatãya: do màu da tốt đẹp, hoặc sắc đẹp; 5) dhanena: do của cải; 6) 
ajjhena: do sự học thức; 7) kammãyatanena: do nghề nghiệp (chức phận); 8) 
sippãyatanena: do môn nghệ thuật hoặc quỉ thuật; 9) vijjatthãnena: do môn khoa 
học (sự thông thái); 10) sutena: do sự nghe nhiều học rộng. 

- Ông Dhananíĩajaya ban huấn từ cho cô Visãkhã 10 điều: 1) lửa trong nhà đừng 
đem ra ngoài; 2) lửa ở ngoài đừng đem vô nhà; 3) nên cho đến người cho; 4) 
không nên cho đến người không cho mình; 5) nên cho đến người dầu họ cho hay 
không; 6) nên ngồi cho phải lẽ; 7) nên ăn cho phải lẽ (là sau cha mẹ và chồng); 
8) nên ngũ cho phải lẽ; 9) phải cúng dường hầu hạ lửa (là chồng và cha mẹ 
chồng); 10) phải lễ bái Chư Thiên trong nhà (là cha mẹ chồng). 
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-Vật phụ tùng của phước báu ở cõi trời có 10: 1) dibbãyu: tuổi thọ (thật lâu); 2) 
dibbavanna: màu da thần tiên; 3) dibbasukha: an vui thần; 4) dibbayasa: danh 
vọng; 5) dibbãdhipateyya: quyền thế; 6) dibbarũpa: sắc tướng thần tiên; 7) 
dibbasadda: thinh thần; 8) dibbagandha: hương thần; 9) dibba rasa: vị thần; 10) 
dibba photthabba: xúc thần. 

- Huệ lực Đức Phật có 10: 1) thãnãthãnannãna: huệ biết rõ nguyên nhân hay 
không phải nguyên nhân đúng theo sự thật; 2) vipãkaiĩnãna: huệ biết rõ tất cả cái 
quả của nghiệp; 3) sabbatthagãmimagganiĩãna: huệ biết rõ sự hành vi thế nào đưa 
chúng sanh đến chồ vui, khổ; 4) nãnãdhãtunnãna: huệ biết rõ tất cả nguyên chất 
khác nhau; 5) nãnãdhimuttinnãna: huệ biết rõ trình độ của chúng sanh thấp hèn 
hay cao thượng; 6) indriyaparopariyatannãna: huệ biết rõ căn cơ chúng sanh khác 
nhau; 7) jhãnãdinnãna: huệ biết rõ sự nhơ bẩn hay trong sạch của các cõi thiên 
và sự giải thoát; 8) pubbennivãsanhãna: biết rõ tiền kiếp của mình và chúng sanh; 
9) cutũpapãtaiĩnãna: huệ biết rõ sự sanh tử của chúng sanh do theo duyên nghiệp 
lành dữ; 10) ãsavakkhayannãna: huệ biết rõ các pháp trầm luân và diệt tắt không 
còn dư sót. 

-Tội của ngũ trần có 10: 1) atthika ukalũpamã: ngũ trần ví cũng như khúc xương 
không; 2) mamsapesũpamã: ngũ trần ví cũng như cục thịt bầy quạ giành nhau ăn; 
3) tinukk’upamã: ngũ trần ví cũng như người cầm cây đuốc rơm đi ngược gió; 4) 
aủgãrakãs’ũpamã: ngũ trần ví cũng như hầm lửa to đang cháy; 5) supinalrìũpamã: 
ngũ trần ví cũng như giấc chiêm bao; 6) yãcitak’ũpamã: ngũ trần ví cũng như vật 
mượn của người; 7) rukkhaphaPũpamã: ngũ trần ví cũng như trái cây; 8) 
satisũPũpamã: ngũ trần ví cũng như mũi kiếm và lau; 9) asisũn’ũpamã: ngũ trần 
ví cũng như thớt và dao; 10) sappasirìũpamã: ngũ trần ví cũng như đầu con rắn 
độc. 

- Nhân vật làm cho ràng buộc có 10: 1) mãtã: mẹ; 2) pitã: cha; 3) bhariyã: vợ; 4) 
putta: con; 5) nãti: thân quyến; 6) mitta: bè bạn; 7) dhana: của cải; 8) 
lãbhãsakkãra: lợi lộc; 9) yasa: quyền tước danh vọng; 10) kãmaguna: ngũ trần 
(sắc, thinh, hương, vị, xúc) cột trói chúng sanh. 

- Sự bận rộn của thiền định có 10: 1) ãvãsapalibodha: bận rộn chồ ở (đang lo cất, 
sửa soạn); 2) kulapalibodha: bận rộn với gia quyến (hộ độ mình); 3) 
lãbhapolibodha: bận rộn về sự lợi lộc cúng dường; 4) ganapalibodha: bận rộn về 
phe đảng (bè bạn); 5) kammapalibodha: bận rộn về công việc mới tạo; 6) 
addhãnapalibodha: bận rộn về sự đi đường xa (lúc khởi sự); 7) nãtipalibodha: bận 
rộn về thân quyến (bà con); 8) ãbãdhapalibodha: bận rộn về sự chữa bệnh; 9) 
ganthapalibodha: bận rộn về sự học hành; 10) iddhipalibodha: bận rộn lo giữ 
pháp thần thông (bận rộn cho sự tu minh sát tuệ). 

- Đe mục tử thi có 10: 1) uddhumãtaka asubha: tử thi đang sình lên; 2) nĩlaka 
asubha: tử thi sình lên có màu xanh xanh; 3) vipubbaka asubha: tử thi có mủ chảy 
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ra; 4) vicchiddaka asubha: tử thi bị chặt đứt làm hai đoạn; 5) vikkhãyitaka asubha: 
tử thi có thú đang ăn có lủng nhiều chồ; 6) vikkhittaka asubha: tử thi bị chặt đứt 
ra nhiều đoạn; 7) hatavikkhitaka asubha: tử thi bị chặt, chém có lằn nhiều chồ; 8) 
lohitaka asubha: tử thi có máu chảy ra có vũng; 9) puỊuvaka asubha: tử thi có dòi 
đang đục có đống; 10) atthika asubha: tử thi còn xuơng không. 

- Đe mục niệm niệm có 10: 1) Buddhãnussati: niệm Phật; 2) Dhammãnussati: 
niệm Pháp; 3) Saốghãnussati: niệm Tăng; 4) sĩlãnussati: niệm giới; 5) 
cãgãnussati: niệm sự bố thí; 6) devãnussati: niệm Chu Thiên (là niệm những đức 
lành làm cho sanh về cõi Chu Thiên); 7) maranãnussati: niệm sự chết; 8) 
kãyagatãsati: niệm 32 thể trược; 9) ãnãpãnassati: niệm hoi thở; 10) 
upasamãnussati: niệm Niết-bàn. 

- Điều đàm thoại cho phát sanh sự phấn khởi thỏa thích có 10: 1) appicchakathã: 
nói chuyện những việc làm cho ít ham muốn; 2) santutthi kathã: nói chuyện làm 
cho có sự tri túc; 3) paviveka kathã: nói những điều làm cho thân tâm đuợc thanh 
tịnh; 4) asamsaggã kathã: nói những điều làm cho mình không lộn xộn với phe 
đảng; 5) vĩriyãrambha kathã: nói những điều làm cho có sự tinh tấn; 6) sĩla kathã: 
nói ân đức của giới (nói về giới luật); 7) samãdhikathã: nói về thiền định; 8) 
pannã kathã: nói về trí tuệ (hoặc pháp cho phát sanh trí tuệ); 9) vimutti kathã: nói 
về sự giải thoát (phiền não); 10) vimuttinnãnadassana kathã: nói về tuệ thấy rõ 
sự giải thoát. 

- Thông thạo cách làm cho nhập định đuợc có 10: 1) vatthuvisadakiriyã: làm cho 
sạch vật trong thân và bên ngoài (nhu cạo tóc dài, cắt móng tay, quét chồ ở, giặt 
y do, v.v...); 2) indriyasamattapãdanam: làm cho ngũ căn đồng nhau; 3) 
nimittakosallam: rành mạch trong ấn chứng (đã phát sanh lên); 4) samaye cittam 
pagganhãti: phải phấn khởi tâm trong lúc nên phấn khởi; 5) sammaye cittam 
nigganhãti: phải đè nén tâm trong lúc nên đè; 6) samaye cittam sampahamseti: 
phải để cho tâm thỏa thích trong lúc nó vui thích; 7) samaye cittam ajjhupekkhati: 
phải xả tâm trong lúc nên xả; 8) asamãhita puggalaparivajjanã: nên xa tránh 
người có tâm không yên tịnh; 9) samãhitapuggala sevanã: nên thân cận người có 
tâm yên trụ; 10) tadadhimuttatã: có tâm mê thích trong sự nhập định. 

- Minh sát tuệ có 10: 1) sammasanannãna: huệ suy xét cho thấy các pháp hữu vi 
đều vô thường, khổ não, vô ngã đúng theo thật tướng; 2) udayabbayannãna: huệ 
suy xét cho thấy sự sanh diệt của pháp hữu vi; 3) bhangannãna: huệ suy xét cho 
thấy sự tan rã của pháp hữu vi; 4) bhayatũpatthãnannãna: huệ suy xét cho thấy 
pháp hữu vi đáng ghê sợ; 5) ãdĩnavannãna: huệ suy xét cho thấy rõ tội lỗi của 
pháp hữu vi; 6) nibbidãnnãna: huệ suy xét thấy rõ các pháp hữu vi đáng chán 
nản; 7) muncitukãmyatã nãna: huệ suy xét muốn thoát khỏi pháp hữu vi; 8) 
patisaủkhãrannãnã: huệ suy xét tìm phưong thế giải thoát; 9) 
sankhãrupekkhãnãna: huệ suy xét thấy rõ thật tướng của pháp hữu vi rồi thì tâm 
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xả trung bình (không còn vui khổ chi nữa); 10) anulomannana: huệ suy xét xuôi 
theo thánh đạo. 

- Minh sát tuệ tùy phiền não có 10: 1) okãsã: hào quang sáng rực phát sanh lên 
(trong khi đang hành minh sát); 2) piti: hỉ lạc; 3) passaddhi: tâm yên tịnh; 4) 
adhimokkha: tâm tin chắc chắn; 5) paggaha: sự tinh tấn dõng mãnh; 6) sukha: an 
vui; 7) hãna: trí tuệ sáng suốt; 8) uppatthãna: sự ghi nhớ già dặn; 9) upekkhã: xả 
tâm yên lặng; 10) nikanti: sự vui thích hết sức vi tế. 

- Pháp thằng thúc (sự cột trói) có 10: 1) sakkãyaditthi: thân kiến; 2) vicikicchã: 
hoài nghi; 3) sĩlabbataparãmãsa: chấp theo lệ cúng tế (thần thánh); 4) 
kãmacchanda: vui thích tình dục; 5) byãpãda: thù oán bất bình; 6) rũparãga: mê 
thích trong cảnh sắc; 7) arũparãga: thích cảnh vô sắc; 8) mãna: ngã mạn; 9) 
uddhacca: phóng tâm; 10) avijjã: vô minh. 

- Phạm hạnh pháp có 10 điều: 1) dãna: bố thí; 2) veyyãvacca: phụng sự sốt sắng; 
3) pannca sĩla: ngũ giới; 4) appamannã: tứ vô lượng tâm; 5) methunavinati: xa 
lánh sự hành dâm; 6) sadãra santosa: chỉ vui thích vợ mình; 7) viriya: tinh tấn; 8) 
uposatha: trì bát quan trai; 9) ariyamagga: bát thánh đạo; 10) sãsana: giáo pháp 
(là giới định tuệ). 

- Sức mạnh (thân lực) mồi vị Phật bằng 10 con voi chaddanta: 1) con voi 
kãlãvaka mạnh bằng 10 người bậc trung; 2) 10 con voi kalãvaka bằng con voi 
gangeyya; 3) 10 con voi gangeyya bằng voi pandhara; 4) 10 con voi pandhara 
bằng sức voi tãmaba; 5) 10 con voi tãmaba bằng sức voi pĩủgala; 6) 10 con voi 
pĩủgala bằng sức voi gandha; 7) 10 con voi gandha bằng sức voi maốgala; 8) 10 
con voi mangala bằng sức voi hema; 9) 10 con voi hema bằng sức voi uposatha; 
10) 10 con voi uposatha bằng sức voi chaddanta. (10 con voi chaddanta mới bằng 
sức lực của một vị Chánh Biến Tri). 

- Sự thuyết pháp của Đức Phật có 10 điều lợi ích: 1) visamyogãya: làm các pháp 
giam hãm (là phiền não) chúng sanh phải tiêu tan; 2) anupãdãnãya: làm cho dứt 
các điều cố chấp (nhất là chấp ngũ trần); 3) madanimmadanãya: làm cho dứt các 
pháp say đắm (nhất là ngũ trần); 4) pipãsavinayãna: làm cho dứt sự khát khao 
của ái dục; 5) anãlãya samugghãtãya: làm cho tiêu tan sự mến tiếc, thưong yêu; 
6) vattũpacchedãya: làm cho cắt đứt vòng sanh tử luân hồi; 7) tanhakkhayãga: 
làm cho dứt hết lòng ái dục, tham lam; 8) virãgãya: làm cho dứt hết sự mê thích 
tình dục; 9) nirodhãya: làm cho diệt tắt tất cả lửa phiền não và sự thống khổ; 10) 
nibbãnãya: làm cho thấu rõ Niết-bàn (cho đắc được Niết-bàn). 

- Những đức tánh của người đã đắc huệ phân tích có 10: 1) visãrado: tánh tình 
dạn dĩ; 2) amaốkubhũto: không hổ thẹn bí lối; 3) anutrãso: tâm không khớp 
(khiếp sợ); 4) acchambhito: không run sợ; 5) akampĩto: tâm không rung động; 6) 
apatthãno: không ỷ lại vào ai; 7) aparibhãsanto: không kiếm lồi được (lời nói 
không cần nhớ đọc); 8) vigata lomahamso: không có rởn óc kinh hãi; 9) 
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hasayanto: có tâm vui vẻ; 10) vissattho: nói năng một cách thân mật, bằng hữu 
trong khi hội họp giữa công chúng. 

- Trạng thái của không khí (không gian) có 10: 1) najĩyati: không già; 2) na 
mĩyati: không chết, không mất; 3) na cavati: không dời đổi; 4) na upajjati: không 
sanh; 5) appasayham: không cầm lại được; 6) acoragahanĩyaựi: trộm cướp bắt 
lấy đi giấu không được; 7) anissitam: không chồ nương ngụ (là cùng khắp cả); 
8) vihaốgagamanam: chỉ có loài phi cầm, Chư Thiên và người có thần thông mới 
đi lên được; 9) nĩrãvaranam: không ai cản trở được; 10) anantam: vô cùng, vô 
tận. 

- Sự so sánh giới hạnh có 10 điều: 1) adagamo: như thuốc để giải độc; 2) 
osathasamo: ví như thuốc trị bệnh; 3) udakamo: ví như nước rửa hết tội lỗi; 4) 
manĩratana manoharasamo: ví như ngọc mani (có năng lực làm cho ý muốn người 
được như ý nguyện); 5) nãvãsamo: ví như ghe thuyền để đưa người qua bờ kia; 
6) satthavãhanassamo: ví như người hướng đạo đoàn (đưa qua khỏi chồ nguy 
hiểm); 7) vãtasamo: ví như gió (thổi tan sự nóng nảy phiền muộn đi); 8) 
mahãmeghavutthisamo: ví như đám mưa to; 9) acariyasamo: ví như thầy dạy đệ 
tử những điều lành; 10) desitasamo: ví như người chỉ đường cho người lạc đường. 

- Mười điều dính theo thân mình: 1) sĩti: sự mát mẻ; 2) unham: sự nóng (nực); 
3) jighacchã: sự đói; 4) pipãsã: sự khát; 5) uccãro: sự đại tiện; 6) passãvo: sự tiểu 
tiện; 7) thĩnamiddham: sự uể oải, buồn ngủ; 8) jara: sự già; 9) byãdhi: sự bệnh; 
10) maranaựi: sự chết. 

-Bậc xuất gia luôn luôn phải quán tưởng 10 pháp: 1) vevanna yamhi ajjhũpagato: 
hình dáng ta đây khác hơn người thế; 2) parappatibaddhã me jĩvikã: sự nuôi sống 
ta đây đều do nhờ kẻ khác; 3) an no me ãkappo karanĩyo: sự hành vi do thân khẩu 
của ta phải khác hơn kẻ thế; 4) kacci nukho me attã sĩlato na upavadati: ta có thể 
khinh dể ta về giới luật không trong sạch chăng? 5) kacci nukho mam anuvicca 
vinnu sabrahma cãrĩ sĩlato na upavadati: các bậc đồng phạm hạnh có trí tuệ đã 
xem xét ta, có thể khinh bỉ ta vì giới hạnh không trong sạch chăng? 6) sabbehi 
me piyehi manãpehi nãnãbhãvo vinãbhãvo: thế nào ta cũng phải chia lìa người 
và vật ta có lòng thương yêu, ưa mến; 7) kammassakomhi kammãdãyãdo 
kammayoni kammabandhu kammappatisarano, yaựi kammam karissãmi 
kalyãnam vã pãpakaựi vãtassa dãyãdo bhavissãmi: cái nghiệp là của ta, nó trả 
quả cho ta, nó sanh ta ra, là thân quyến ta, là nơi ta nương nhờ; ta tạo nghiệp nào 
lành hoặc dữ ta sẽ lãnh lấy quả của nghiệp ấy không sai; 8) kathambhũ tassa me 
rattindiyã vĩtipatani: ngày đêm qua mau thấm thoát, ta đã làm được việc gì chưa? 
(nhất định là hành đạo cao thượng); 9) kacci nu khoham sunnãgãre abhiramãmi: 
ta có thích ở nơi thanh vắng một mình chưa? 10) atthi nu kho me 
uttarimanussadhammo? Alamariyannãna dassana visena viseso adhigato? 
Sohaựi pacchi mekãle sabrahmacãrĩhi puttho na manku bhavissãmi? : ta có đắc 
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được pháp cao nhơn chưa? Ta đã đắc thánh pháp do trí tuệ cao thượng thấy rõ 
chưa? Trong lúc ta gần lâm chung, nếu có bậc phạm hạnh đến hỏi ta, ta sẽ không 
hổ thẹn mà trả lời chăng? 

- Phiền não có 10 thứ: 1) lobha: tham; 2) dosa: sân; 3) moha: si; 4) mãna: ngã 
mạn; 5) ditthi: kiến thức; 6) vicikicchã: hoài nghi; 7) thĩna: tâm dụ dự, uể oải; 8) 
uddhacca: phóng tâm; 9) ahirika: không hổ thẹn tội lồi; 10) anottappa: không ghê 
sợ tội lỗi. 

- Pháp tà vạy có 10 điều: 1) micchãditthi: tà kiến; 2) micchãsankappo: tà tư duy; 
3) micchã vãcã: tà ngữ; 4) micchã kammanto: tà nghiệp; 5) micchã ãjĩvo: tà 
mạng; 6) micchã vãyãmo: tà tinh tấn; 7) micchã sati: tà niệm; 8) micchã samãdhi: 
tà định; 9) micchã nãnam: tà huệ; 10) micchã vimutti: tà giải thoát. (Ngược lại 
10 điều này là pháp chân chánh - sammã). 


XI. Pháp Có 11 Chi 

- Pháp của người chăn bò có 11: 1) na rũpannũ hoti: không biết sắc của con bò 
(vàng, trắng, đốm, đen, v.v...); 2) na lakkhana kusalo hoti: không rành dấu (xoáy) 
của bò; 3) na ãsãtikam sãteta hoti: không gọt trừng ruồi cho bò; 4) na vanam 
paticchãdetã ho ti: không đắp bó ghẻ cho bò; 5) na dhũmam kattã hoti: không biết 
ung khói cho bò; 6) na tittham jãnãti: không biết bến nước cho bò uống; 7) na 
pĩtam jãnãti: không biết bò đã uống hay chưa; 8) na vĩthim jãnãti: không biết 
đường bò đi; 9) na gocarakusalo hoti: không thạo chồ dẫn cho bò ăn; 10) 
anavasesadohĩ ho ti: nặn hết sữa bò (không chừa cho bò con bú); 11) ye te usabhã 
gooitãro goparinãyakã te na atirekapũjãya pũjetã hoti: không chăm nom, khao 
thưởng những vật đặc biệt đến con bò chúa là phụ huynh, là hướng đạo của bầy 
bò. 

Người chăn bò nào không thông thạo cách chăn bò như trên đây thì không thể 
làm cho bầy bò tấn hóa được, thì lần lần bầy bò sẽ suy nhược, gầy yếu làm cho 
không hưởng được 5 thứ sữa bò vậy. 

- Tỉ dụ: thầy tỳ khưu trong Phật pháp cũng có 11 pháp: 1) thầy tỳ khưu không 
biết sắc của bò là không biết sắc này là tứ đại giả hiệp và liên thuộc sắc (upãdãya 
rũpa) mà tạo thành; 2) không rành dấu (xoáy) của bò là thầy tỳ khưu không biết 
rõ đặc tánh của kẻ ác, người thiện mà thân cận; 3) không gọt trứng ruồi cho bò 
là thầy tỳ khưu không rán dứt bỏ 3 tà tư duy; 4) không đắp che cho bò là không 
thu thúc lục căn cho thanh tịnh; 5) không biết ung khói cho bò là không nói đạo, 
thuyết pháp tùy sức mình cho thiện tín (để nung đúc đức tin người); 6) không 
biết bến nước cho bò uống là không biết thân cận các bậc thông hiểu kinh luật để 
học hỏi điều phải lẽ quấy; 7) không biết bò đã uống nước hay chưa là trong khi 
ấy các vị trưởng lão đang nói đạo thuyết pháp mà tâm không được vui vẻ thỏa 
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thích, trong lý nhiệm mầu của đạo là nhân làm cho không được sự hỉ lạc; 8) 
không biết đường cho bò đi là không biết thực hành theo Bát chánh đạo; 9) không 
thạo chồ dẫn cho bò ăn là không thạo cách cho tâm mình niệm theo tứ niệm xứ; 
10) nặn sữa bò không chừa cặn là không biết gìn giữ đức tin của thí chủ khi họ 
yêu cầu 4 món vật dụng, tham lam quá độ, xin vật này vật nọ làm cho người mất 
đức tin; 11) không chăm nom, khao thưởng đến bò chúa là không biết chăm nom, 
lễ bái, cúng dường đến các vị Đại đức là bậc phụ huynh, là bậc lãnh đạo, là bậc 
đã tu học lão thành. 

Thầy tỳ khưu nào mà không thông thạo những cách thực hành trên đây thì không 
thể nào làm cho mình được tấn hóa trong đường đạo rồi lần lần giảm đức tin, giải 
đãi không thể hưởng được 5 điều giải thoát của Phật giáo vậy. 

- Quả báu của sự rải lòng bác ái có 11: 1) sukham supati: khi ngủ cũng được an 
vui; 2) sukhaựi patibujjhati: khi thức dậy cũng được an vui; 3) na pãpakaựi 
suninaựi passati: không nằm mộng thấy điều dữ; 4) manussãnaựi piyohoti: mọi 
người đều thương mến; 5) amanussãnam piyo hoti: phi nhơn cũng thương mến; 
6) devatã rakkanti: Chư Thiên thường hộ trì; 7) nãssa aggi vã visaựi vã satham 
kamati: lửa, thuốc độc, khí giới không làm hại được; 8) tuvãtam cittam 
samãdhiyati: tâm nhập thiền một cách mau lẹ; 9) mukkhavanno vippasĩdati: màu 
da, gương mặt được tươi tỉnh; 10) asammuỊho kãlaựi karoti: khi sắp lâm chung, 
tâm được bình tĩnh; 11) uttarim appativijjhanto brahmalokũpago hoti: nếu chưa 
đắc đạo quả thì khi chết được sanh về cõi trời Phạm Thiên (sắc giới). 

- Đặc tính của sự dể duôi có 11: 1) asakkaccam kiriyatã: làm không cung kính; 
2) asãtacca kiriyatã: không làm thường thường; 3) anitthita kiriyatã: làm không 
chắc chắn (làm nghỉ làm nghỉ); 4) olana vuttitã: làm một cách dụ dự; 5) 
nikkhittacchandatã: giảm ý muốn (thôi lui sự tinh tấn); 6) nikkhita dhuratã: bỏ 
phế phận sự (phải làm); 7) asevanã: không làm cho rõ rệt; 8) abhãvanã: không 
tham thiền; 9) abahulĩ kammarn: không ráng thực hành cho nhiều; 10) 
anadhitthãnam: không nguyện vọng chắc chắn; 11) ananuyogo: không cố gắng. 

- Phương châm làm cho dứt bỏ sự lười biếng có 11: 1) 

apãyabhayappaccavekkhanatã: suy xét làm cho ghê sợ cảnh ác đạo; 2) anissaủsa 
dassãvitã: thấy quả báo của sự tinh tấn; 3) gamana vitthippaccavekkhanatã: suy 
xét con đường của Đức Phật và các bậc thinh văn đã hành mà đắc đạo; 4) 
pindapãtãpacãyanatã: cung kính trong vật của người cho mình; 5) 
dãyajjamahattappaccavekkhanatã: suy xét gia tài Đức Phật để lại cho ta rất quí 
báu là bảy tài sản trong nhà Phật; 6) satthumahattappaccavekkhanatã: suy xét đến 
Đức Phật là một bậc vĩ nhân; 7) jãtimahattappaccavekkhanatã: suy xét đến dòng 
giống quý báu của Đức Phật mà mình tu theo; 8) sabrahmacãri 
mahattappaccavekkhanatã: suy xét đến đức lành của các bậc đồng phạm hạnh 
với mình; 9) kusĩta puggala parivajjanatã: xa lánh người có tâm lười biếng; 10) 
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araddhaviriya puggala sevanata: thân cận người có sự tinh tấn; 11) tadadhi 
muttatã: ta nên xu hướng theo bồ đề tấn. 

- Nguyên nhân suy xét cho phát sanh sự hỉ lạc có 11: 1) Buddhãnussati: nhớ ân 
đức Phật; 2) Dhammãnussati: nhớ ân đức Pháp; 3) Saốghãnussati: nhớ ân đức 
Tăng; 4) Sĩlãnussati: nhớ ân đức Pháp; 5) cãgãnussati: nhớ sự bố thí; 6) 
Devatãnussati: nhớ ân đức Chư Thiên; 7) upasamãnussati: nhớ ân đức Niết-bàn 
(yên lặng không phiền não); 8) lũkha puggala parivajjanatã: xa lánh người nhơ 
bẩn xấu xa; 9) siniddhapuggala sevanatã: thân cận người trong sạch (người lành); 
10) pasãdaniyasuttanta paccavekkhavatã: suy xét những bộ kinh có tánh cho tâm 
trong sạch vui vẻ; 11) tadadhimuttatã: tâm nên xu hướng theo bồ đề hỉ. 

- Lửa phiền não có 11 thứ: 1) rãgo: lửa tình; 2) doso: lửa sân; 3) moho: lửa si; 4) 
jãti: lửa sanh; 5) jarã: lửa già; 6) maranaựi: lửa tử; 7) soko: lửa khóc than; 8) 
paridevo: lửa mến tiếc; 9) dukkhaựi: lửa khổ não; 10) domanasso: lửa buồn rầu, 
phiền muộn; 11) upãyãso: lửa âu sầu, sự khó chịu. 

- Pháp bảo so sánh với thành vua có 11: 1) sĩlapãkãram: giới ví như vách thánh 
(hay tường rào); 2) hiriparikkham: sự hổ thẹn, tội lồi ví như hầm chung quanh 
tường; 3) satidovãrikaựi: sự ghi nhớ ví như người giữ cửa; 4) 
nãnadavãrakotthakam: sự hiểu biết ví như pháo đài trông coi xa; 5) viriya 
atthãsaka: sự tinh tấn ví như quân lính; 6) saddhã isakaựi: đức tin ví như chót 
đền; 7) pannãpãsãdam: trí tuệ ví như đền đài; 8) suttantapaccaraựi: tạng Kinh ví 
như đường vua đi; 9) abhidhamma singhã takam: tạng Luận ví như đường ngã tư 
giữa công trường; 10) vinaya vinicchayam: tạng Luật ví như đền để quyết định 
(phân xử); 11) satipatthãna vithĩkaựi: có Tứ niệm xứ ví như bốn con đường rộng 
lớn. 

- Tùy phiền não của thiền định có 11: 1) viccikicchã: hoài nghi; 2) amanasikãra: 
không chú ý; 3) thinamiddha: dã dượi, hôn trầm; 4) chambhitattam: ngơ ngác, 
hôn trầm; 5) ubbilaựi: tự đắc, phách lối; 6) dutthulaựi: tâm xao động, hay nghĩ 
điều tục tĩu, xấu xa; 7) acchãraddhavĩriyam: cố gắng quá sức; 8) atilĩnavĩriyam: 
hành động huỡn đãi, lôi thôi (cố gắng yếu ớt); 9) abhijappã: ước muốn quá lố 
(ham quá sức); 10) nãnattasannã: tư tưởng rời rạc (nhớ chồ này chồ kia); 11) 
atinijhãyitattaựi rũpãnam: mê mẫn nhìn xem theo sắc tướng, hoặc quan sát theo 
sắc tướng lâu quá. 


XII, Pháp Có 12 Chi 

- Nghiệp có 12 thứ: 1) ditthadhammavedanĩyakamma: nghiệp trả quả nhãn tiền 
(hiện tại); 2) upapajjavedanĩyakamma: nghiệp trả quả trong kiếp kế liền (như 5 
vô gián nghiệp); 3) aparãparavedanĩyakamma: nghiệp theo trả quả trong những 
kiếp sau này (khi nào theo kịp); 4) ahosikamma: nghiệp không có trả quả (như 
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Sự hành động của bậc A-la-hán); 5) janakakamma: nghiệp sản xuất là trả quả cho 
đi tái sanh; 6) upatthambhakakamma: nghiệp vào hồ trợ, tiếp sức với nghiệp đã 
có trước, cho thêm sự an vui hoặc tai hại; 7) upapĩlikakamma: nghiệp vào phá 
hoại nghiệp trước cho bớt năng lực; 8) upacchedaka hay là upaghãtakakamma: 
nghiệp vào ngăn cản hoặc chặn đứng nghiệp trước không cho trả quả (lành hoặc 
dữ); 9) garukamma: nghiệp nặng trả quả trước hết (như ác thì 5 vô gián nghiệp, 
còn thiện thì 4 cõi thiền định); 10) bahulakamma hoặc ãcinnakamma: nghiệp lành 
hoặc dữ chỉ làm một lần mà còn nhớ hoài không quên; 11) ãsannakamma: nghiệp 
làm trong lúc gần chết (hấp hối nhớ được); 12) katattãkamma: nghiệp lành hoặc 
dữ chút ít làm không mấy gì cố ý (là nghiệp nhỏ nhen, yếu ớt). 

- Đức tin là pháp dẫn đầu các đức lành có 12: 1) saddhã jãto upasaủkamati: nhờ 
đức tin mới đi lại gần bậc thiện trí thức; 2) upasaốkamitvã payirupasati: đi lại gần 
rồi mới ngồi gần; 3) payirupãsanto sotam odahati: ngồi gần rồi mới lóng tai; 4) 
odahita sato dhamma sunãti: khi lóng tai mới được nghe pháp; 5) sutvã 
dhammam dhãreti: được nghe pháp mới nhớ rõ, biết pháp; 6) dhatãnam 
dhammãnam attham upaparikkhati: khi nhớ và biết pháp rồi mới biết được lý 
kinh; 7) ãttham upaparikkhato dha mm ã nijjhãnam khamanti: khi biết rõ lý kinh 
rồi mới có sự suy xét đến những pháp ấy; 8) dhammanijjhanakkhantiyã chando 
jãyati: có sự suy xét mới có sự vừa lòng ưa thích; 9) chandajãto ussãhati: có vừa 
lòng ưa thích mới siêng năng; 10) ussahitvã tulayati: có siêng năng mới có sự cân 
nhắc, so sánh; 11) tulayitvã padahati: có cân nhắc, so sánh mới có chủ tâm cố 
gắng; 12) pahitatto samãno kãyena ceva paramatthasaccam sacchikaroti paniĩãya 
tam pativijjha passati: khi chủ tâm cố gắng mới làm cho thấu rõ lý siêu diệt của 
chân lý do trí tuệ. 

- Thập nhị nhân quả hên quan phát sanh: 1) avijjã paccayã saốkhãrã: vô minh 
sanh ra hành vi; 2) saốkhãra paccayã vinnãnam: hành vi sanh ra thức; 3) vinnãnã 
paccayã nãmarũpam: thức sanh ra danh sắc; 4) nãmarũpa paccayã saỊãyatanam: 
danh sắc sanh ra lục căn; 5) saỊãyatana paccayã phasso: lục căn sanh ra xúc; 6) 
phassa paccayã vedanã: xúc phát sanh ra thọ; 7) vedanã paccayã tanhã: thọ sanh 
ra ái dục; 8) tanhã paccayã upãdãnam: ái dục sanh ra thủ (cố chấp); 9) upãdãna 
paccayã bhavo: thủ sanh ra hữu (cảnh giới); 10) bhava paccayã jãti: hữu sanh ra 
sanh; 11) jãti paccayã jarãmaranam: sanh mới sanh ra già chết; 12) jarãmaranam 
sokaparideva dukkha domanassupãyãsã sambhavanti: già, chết, buồn rầu, khóc 
than, khổ não, phiền muộn, đau đớn, cũng phát sanh lên. 

- Thập nhị nhân quả liên quan (diệt tắt); 1) avijjãya tve’va asesavirãga nirodhã 
saốkhãra nirodho: sự diệt tắt vô minh không dư sót rồi thì hành cũng diệt tắt theo; 
2) saủkhãra nirodhã vinnãna nirodho: khi hành diệt thì thức cũng diệt; 3) vinnãna 
nirodhã nãmarũpa nirodho: khi thức diệt thì danh sắc cũng diệt; 4) nãmarũpa 
nirodhã saỊãyatana nirodho: khi danh sắc diệt thì lục căn diệt; 5) saỊãyatana 
nirodhã phassa nirodho: khi lục căn diệt thi xúc cũng diệt; 6) phassa nirodhã 
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vedanã nirodho: khi xúc diệt thì thọ cũng diệt; 7) vedanã nirodhã tanhã nirodho: 
khi thọ diệt thì ái dục cũng diệt; 8) tanhã nirodhã upãdãna nirodho: khi ái dục 
diệt thì thủ cũng diệt; 9) upãdãna nirodhã bhava nirodho: khi thủ diệt thì hữu 
cũng diệt; 10) bhava nirodhãjãti nirodho: khi hữu diệt thì sự sanh cũng diệt; 11) 
jãti nirodhã jarãmaranam soka parideva dukkha domanassupãyãsã nirujjhanti: 
sanh mà diệt đi thì sự già, chết, buồn rầu, khóc than, khổ não, phiền muộn, đau 
đớn, tuyệt vọng cũng diệt theo tất cả; 12) kể từ jarãmanam soka v.v... thuộc về 
chi thứ 12. 

- Sự tri túc có 12 chi: 1) cĩvare yathãlãbha santosa: tri túc trong y phục tùy theo 
được lợi; 2) cĩvare yathãbala santosa: tri túc trong y phục tùy theo sức mình; 3) 
cĩvare yathãsãruppa santosa: tri túc trong y phục tùy theo cấp bậc của mình; 4) 
trong 3 vật dụng kia là Pandapãte, senãsane, gilãnappaccaye chỉ đổi chữ đầu còn 
bao nhiêu đều giống in nhau mồi vật dụng đều có 3 điều, 4 vật dụng thành ra 12 
điều tri túc. 

- Sự khổ não có 12: 1) jãtidukkham: khổ sanh; 2) jarãdukkham: khổ già; 3) 
byãdhidukkham: khổ đau; 4) maranadukkham: khổ chết; 5) sokadukkham: khổ 
buồn rầu; 6) paridevadukkham: khổ khóc than; 7) dukkhadukkham: khổ vì sự 
khổ; 8) domanassadukkham: khổ phiền muộn; 9) upãyãsadukkham: khổ vì khó 
chịu; 10) appĩychi sampayogadukkham: không ưa mến mà gần cũng khổ; 11) 
pĩyehi vippayogadukkha: thương mến mà phải xa lìa cũng khổ; 12) yampiccham 
na labhati tampi dukkham: muốn mà không được như ý cũng khổ (như muốn 
đừng già, đau, chết nhưng không được). 

- Trong thân ta có 12 chất nước: 1) pittam: mật; 2) semham: đàm; 3) pubbo: mủ; 
4) lohitam: máu; 5) sedo: mồ hôi; 6) medo: mỡ đặc; 7) assu: nước mắt; 8) vasã: 
mỡ lỏng; 9) khelo: nước miếng; 10) siủghãnikã: nước mũi; 11) lasikã: nước nhớt 
chồ mấy khóp xương; 12) muttam: nước tiểu. 

- Cách xét về vô thường có 12: 1) aniccantikato: có trạng thái không bền vững; 
2) tãvakãlikato: có trạng thái xấu xa trong các thời gian; 3) 
uppãdavayaparicchinnato: không có nhất định được sự đã sanh và diệt; 4) 
palokato: có trạng thái chia rẽ ra, tan rã ra; 5) calato: có trạng thái rung động; 6) 
pabhaốgato: có tánh cách tự tan rã hoặc bên ngoài làm cho tan rã; 7) adhuvato: 
có trạng thái không trường tồn, vững chãi; 8) viparinãmadhammato: có tánh cách 
luôn luôn thay đổi; 9) asãrakato: không nền tảng (không có lõi); 10) vibhavato: 
có trạng thái sẽ mất đi; 11) saốkhatato: là pháp hữu vi (do nguyên nhân mà phát 
sanh lên); 12) maranadhammato: có trạng thái chết hết là thường lệ. 


XIII. Pháp Có 13 Chi 
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-13 Pháp đầu đà: 1) pamsukũlika: hành cách lượm vải bỏ để may y mặc; 2) 
tecĩvarika: hành cách chỉ có tam y; 3) pindapãtika: hành cách chỉ đi bát luôn luôn 
(không được thọ trai tăng); 4) sapadãnacãrika: hành cách đi bát mồi nhà, mồi 
xóm; 5) ekãsanika: hành cách chỉ thọ thực ngồi một chồ (1 ngày chỉ ngồi một lần 
thôi); 6) pattapindika: hành cách thọ thực chỉ trong bát mà thôi; 7) 
khalupacchãbhattika: hành cách khi nào đã ngăn cản vật thực người dâng rồi thì 
không được phép thọ thực nơi khác nữa; 8) ãrannika: hành cách chỉ ở trong rừng 
(không được ở trong xóm); 9) rukkhamũlika: hành cách chỉ ở dưới cội cây (không 
được ở nơi cốc liêu hoặc chồ có che đậy); 10) abbhakãlika: hành cách chỉ ở ngoài 
trời trống (dầu cho bóng cây cũng không được); 11) sosãnika: chỉ ở nơi mồ mả 
hoặc chồ bỏ tử thi; 12) yathã santhatika: chỉ ở chồ nào tùy chư tăng chỉ định; 13) 
nesajjika: hành cách chỉ ngồi chớ không nằm (đi đứng được). 

- Sự lợi ích của giới luật có 13 điều: 1) vinayo saựivaratthãya: nghiêm trì giới 
luật làm cho thâu thúc; 2) saựivaro avippatisãratthãya: nhờ sự thâu thúc mà khỏi 
phải bị sự nóng nảy bực tức (của tâm khiển trách); 3) avippatisãro pãmojjatthãya: 
nhờ sự không nóng nảy bực tức mà phát sanh sự vui vẻ, thỏa thích; 4) pãmojjam 
pitatthãya: sự vui vẻ làm cho phát sanh hỉ lạc; 5) pĩti passaddhatthãya: nhờ sự hỉ 
lạc làm cho tâm yên lặng; 6) passadhi sukhatthãya: nhờ tâm yên lặng mà được 
sự an vui; 7) sukham samãdhatthãya: nhờ sự an vui mà tâm được thiền định; 8) 
samãdhi yathã bhũtannãnadassanatthãya: nhờ thiền định mà làm cho thấy rõ chân 
tướng của pháp hữu vi; 9) yathãbhũtannãnadassanam nibbidatthãya: nhờ thấy rõ 
chân tướng của vạn vật mà phát sanh sự chán nản; 10) nibbhidã virãgatthãya: 
nhờ sự chán nản mà làm cho dứt bỏ sự mê thích tình dục; 11) virãgo 
vimuttathãya: nhờ sự không mê thích tình dục nữa mà được giải thoát; 12) vimutti 
vimuttinnãnadassanatthãya: nhờ sự giải thoát mà thấy rõ ta được giải thoát; 13) 
vimuttinnãnadassanam anupãdã parinibbãnatthãya: nhờ tuệ thấy rõ ta được giải 
thoát mà đắc được vô vi Niết-bàn. 

- Khổ não có 13 điều: 12 điều trước giống như cái khổ chồ pháp 12 chi, chỉ thêm 
1 chi nữa là: saốkhittena pancupãdãnakkhandhãdukkhã: nếu nói tóm lại có thân 
ngũ uẩn này là khổ (là căn cứ của mấy khổ kia). 

- Điều đặc biệt của 13 vị tỳ khưu ni: 1) rattaníĩũ yadidam mahãpajãpatĩ gotamĩ: 
bà Gotamĩ có đặc biệt về sự xuất gia trước hết các hàng tỳ khưu ni; 2) 
mahãpannãnam yadidam kliemã: bà Khemã có nhiều trí tuệ hơn hết; 3) 
iddhimantãnam yadidam uppala vannã: bà Uppalavannã có nhiều thần thông hơn 
hết; 4) vinayadharãnam yadidam patãcãrã: bà Patãcãrã hiểu luật và gìn giữ luật 
hơn hết; 5) dhammakathikãnam yadidam dhammadinnã: bà Dhammadinnã là 
một pháp sư giỏi hơn hết; 6) jhãyĩnam yadidam nandã: bà Nandã hành thiền hơn 
hết; 7) ãraddhaviriyãnam yadidam sonã: bà Sonã cố gắng tinh tấn hơn hết; 8) 
dibba cakkhukãnam yadidam sakulã: bà Sakula có nhãn thông tài hơn hết; 9) 
khippãbhinnãnam yadidam bhaddã kundalakesã: bà Bhadda Kundala Kesã giác 
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ngộ đắc đạo lẹ mau hơn ai hết; 10) pubbanivãsaựi anussarantĩnaựi yadidaựi 
bhaddãkapĩlãnĩ: bà Baddhã Kapĩlãnĩ giỏi thông về túc mạng minh hơn ai hết; 11) 
mahãbhinnãppattãnaựi yadidam bhaddã kaccãnã: bà Baddhã Kaccãnã giỏi về huệ 
phân tích hơn hết; 12) lũkha cĩvaradharãnam yadidam kisãgotamĩ: bà Kisãgotamĩ 
đặc biệt và cách dùng y dơ hơn ai hết (nhất là y bỏ chồ dơ, bó tử thi); 13) 
saddhãdhimuttãnam yadidaựi sigãlamãtã: bà Sigãlamãtã là bậc nhiều đức tin hơn 
ai hết. 


XIV. Pháp Có 14 Chi 

- Tánh ác có 14 thứ: 1) moha: tánh si mê; 2) ahirika: không biết hổ thẹn tội lỗi; 
3) anottappa: không ghê sợ tội lồi; 4) uddhacca: phóng túng (xao xuyến); 5) 
lobha: tánh tham lam; 6) ditthi: tà kiến; 7) mãna: ngã mạn; 8) dosa: sân hận; 9) 
issã: ganh tị; 10) macchariya: bỏn xẻn; 11) kukkucca: hay lo nghĩ viển vông, hối 
hận, hay quên mình nhớ theo chuyện chi không nhất định; 12) thĩna: tánh dụ dự, 
uể oải, không sốt sắng; 13) middha: buồn ngủ, hôn mê, quên mình (trong lúc 
tham thiền); 14) vicikicchã: hoài nghi, không nhất định dứt khoát. 

-Vật thực dâng cúng có 14 cách: 1) saủgha bhatta: vật thực dâng cúng đến chu 
Tăng (4 vị trở lên); 2) uddesabhatta: vật thực dâng cho 1, 2, 3 vị (do Tăng phái 
đi); 3) nimantanabhatta: vật thực dâng cho thí chủ thỉnh lại; 4) salãka bhatta: vật 
thực dâng cúng do thí chủ bắt số đuợc (vị nào chẳng hạn); 5) pakkhika bhatta: 
vật thực chỉ dâng trong ngày thuợng huyền hoặc những ngày hạ huyền; 6) 
uposathika bhatta: vật thực chỉ dâng trong ngày bát quan trai giới; 7) pãtipadika 
bhatta: vật thực chỉ dâng trong ngày mùng một và ngày 16; 8) ãgantuka bhatta: 
vật thực dâng cho tỳ khuu khác mới đến; 9) gamikabhatta: vật thực dâng cho tỳ 
khuu sửa soạn đi đuờng xa; 10) gilãnabhatta: vật thực dâng cho tỳ khuu có bệnh 
(đang chữa bệnh); 11) gilãnupatthakabhatta: vật thực dâng cho tỳ khuu nuôi 
bệnh; 12) niccabhatta: vật thực dâng cúng chu Tăng luôn luôn mỗi ngày; 13) 
kutikabhatta: vật thực dâng riêng cho chu Tăng trong một liêu cốc tịnh thất nào; 
14) vãrakabhattam: vật thực thay phiên nhau mà dâng cúng. 

- Bố thí cá nhân có 14 hạng: 1) bố thí cho súc vật 100 lần bằng bố thí nguời 
thuờng không giới hạnh 1 lần; 2) bố thí cho nguời không giới hạnh 100 lần bằng 
bố thí cho nguời thuờng nhơn có giới hạnh trong sạch 1 lần; 3) bố thí cho nguời 
thường nhơn có giới hạnh trong sạch 100 lần bằng bố thí cho người tu ngoài Phật 
giáo (có tâm chán nản ngũ trần) 1 lần; 4) bố thí cho người tu ngoài Phật giáo 100 
lần bằng bố thí cho người đang hành đạo cho đắc Tu-đà-huờn 1 lần; 5) bố thí cho 
người hành đạo cho đắc Tu-đà-huờn 100 lần bằng bố thí cho người đã đắc quả 
Tu-đà-huờn 1 lần; 6) bố thí cho người đã đắc quả Tu-đà-huờn 100 lần bằng bố 
thí cho người đang hành đạo cho đắc Tư-đà-hàm 1 lần; 7) bố thí cho người đang 
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hành đạo cho đắc Tư-đà-hàm 100 lần bằng bố thí bậc đã đắc quả Tư-đà-hàm 1 
lần; 8) bố thí cho bậc đã đắc quả Tư-đà-hàm 100 lần bằng bố thí cho người đang 
hành đạo cho đắc A-na-hàm 1 lần; 9) bố thí cho người đang hành đạo cho đắc A- 
na-hàm 100 lần bằng bố thí cho bậc đã đắc quả A-na-hàm 1 lần; 10) bố thí cho 
bậc đã đắc quả A-na-hàm 100 lần bằng bố thí cho người hành đạo cho đắc A-la- 
hán đạo 1 lần; 11) Bố thí cho người đang hành cho đắc đạo A-la-hán 100 lần 
bằng bố thí cho bậc đã đắc quả A-la-hán 1 lần; 12) bố thí cho bậc đã đắc quả A- 
la-hán 100 lần bằng bố thí cho Đức Phật Độc Giác 1 lần; 13) bố thí cho Đức Phật 
Độc Giác 100 lần bằng bố thí cho Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác 1 lần; 14) 
bố thí cho Đức Phật Chánh đẳng Chánh giác 100 lần bằng bố thí đến chư Tăng 1 
lần (tứ phưong Tăng chúng). 

- Nghiệp trả quả khác nhau có 14 thứ: 1) sát sanh thì chết yểu hoặc giảm tuổi 
thọ; 2) không sát sanh thì được trường thọ; 3) vì đánh đập người khác hoặc thú 
vật nên bị nhiều bệnh hoạn, đau đớn; 4) không đánh đập chúng sanh nên được 
khỏe mạnh không bị bệnh hoạn; 5) vì sân hận nên có sắc xấu xa; 6) không sân 
hận (có lòng mát mẻ bác ái) thì được sắc đẹp, màu da tưoi tốt; 7) vì ganh tị nên 
không có chức phận hay quyền thế chi cả; 8) không ganh tị (tâm hay hoan hỷ) 
nên có quyền thế và chức phận lớn; 9) không bố thí nên sanh lên không có của 
cải nhiều (phải bị nghèo đói); 10) bố thí nên được nhiều của cải, giàu có; 11) vì 
tánh xấc xược, không cung kính bậc nên cung kính nên sanh vô dòng thấp hèn 
đê tiện; 12) vì hạ mình cung kính nên sanh vào dòng quí phái; 13) ví lười biếng 
không chịu học hỏi đời hoặc đạo nên phải chịu ngu si không trí tuệ; 14) nhờ siêng 
năng học hỏi nên có nhiều trí tuệ. 


XV. Pháp Có 15 Chi 

- 15 cái hạnh của Đức Phật: 1) sĩlasamvara: thâu thúc trong giói hạnh; 2) 
indriyasamvara: thâu thúc lục căn thanh tịnh; 3) bhojanematannũtã: có tri túc 
trong vật thực; 4) jãgariyãnuyoga: thường hay thức tỉnh, không ngủ mê; 5) 
saddhã: nhiều đức tin; 6) hĩri: có sự hổ thẹn tội lồi; 7) ottappa: ghê sợ tội lỗi; 8) 
bãhusacca: nghe nhiều học rộng; 9) vĩriya: tinh tấn; 10) sati: ghi nhớ; 11) paníĩã: 
trí tuệ sáng suốt; 12) pathamajjhãna: đắc so thiền; 13) dutiyajjhãna: đắc nhị thiền; 
14) tatiyajjhãna: đắc tam thiền; 15) catutthajjhãna: đắc tứ thiền. 

- Cách hành khổ hạnh có 15: 1) acelako: hành cách khỏa thân luôn luôn (không 
có quần áo); 2) muttãcãro: hành chỉ đứng tiểu tiện luôn luôn; 3) hatthãvatekhã: 
khi đại tiện rồi lấy ngón tay mà chùi kỹ lưỡng hậu môn; 4) ekãgãriko: lãnh vật 
chỉ trong một nhà mà thôi; 5) ekalopiko: thọ thực chỉ một vắt com trong 1 ngày 
mà thôi; 6) dvãgariko: chỉ lãnh vật thực trong 2 nhà mà thôi; 7) ekissã itthiyã 
bhattam patigganhãti: chỉ lãnh vật thực của 1 người phụ nữ; 8) ekãhiko dasãhãni: 
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thọ thực môt ngày, nghỉ luôn 10 ngày; 9) sãkabhakkho: chỉ thọ thực toàn là rau 
cỏ; 10) tandulabhakkho: chỉ thọ thực bằng gạo sống; 11) kundakabhakkho: chỉ 
thọ thực bằng cám; 12) vãkacĩro: chỉ mặc y bằng vỏ cây; 13) kesakambalo: mặc 
y làm bằng tóc người hoặc lông thú dệt lại; 14) kantakasayiko: hành cách nằm 
trên gai; 15) rajojaladharo: hành cách làm cho mình dính bụi dơ luôn luôn (cử 
không tắm). 


XVI. Pháp Có 16 Chi 

- SoỊasakicca - 16 phận sự trong tứ thánh: 1) dukkham parinneyyam: phải hành 
cho thấy rõ cái khổ; 2) dukkhasamudaya pahãtabbo: phải dứt bỏ (ái dục) nguyên 
nhân phát sanh lên cái khổ; 3) dukkhanirodhosacchikãtabbo: phải làm cho thấu 
rõ Niết-bàn là nơi diệt khổ; 4) dukkhanirodhagãminĩpati padã bhãvetabbo: phải 
niệm tưởng, tham cứu con đường thực hành để đi đến nơi diệt khổ. 

Trong Tu-đà-huờn đạo, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán đạo mồi bậc đều có 
4 phận sự in nhau thành ra cả thảy 16 phận sự. 

- SoỊasa attha - 16 lý (hay là trạng thái) của Tứ diệu đế: 

Khổ đế có 4 lý: 1) piỊanattha: có trạng thái làm hại, phá hoại; 2) saốkhatattha: có 
trạng thái do nguyên nhân cấu tạo nên; 3) santãpattha: có trạng thái nóng nảy, 
bực bội; 4) viparinãmattha: có trạng thái luôn luôn thay đổi. 

Tập đế có 4 lý: 1) ayuhanattha: có trạng thái làm cho phát sanh cái khổ; 2) 
nidãnattha: có trạng thái tỏ ra hay là nguyên nhân của cái khổ; 3) samyogattha: 
có năng lực giam hãm chúng sanh trong tam giới; 4) palibodhanattha: có trạng 
thái làm cho bận rộn trong cảnh khổ. 

Diệt đế có 4 lý: 1) nissaranattha: có tánh cách thoát khỏi phiền não (khổ); 2) 
vivekattha: có trạng thái yên lặng tránh xa cái khổ; 3) asaốkhatattha: có trạng thái 
không do nguyên nhân tạo thành được; 4) amatattha: có trạng thái không chết 
mất (trường tồn). 

Đạo đế có 4 lý: 1) niyyãttha: có năng lực đưa ra khỏi vòng sanh tử luân hồi; 2) 
hetvattha: có tánh cách là nguyên nhân đưa đến Niết-bàn; 3) dassanattha: có năng 
lực cho thấy rõ Niết-bàn; 4) adhipateyyattha: có tánh cách quan trọng của kiến 
tuệ giải thoát. 

- Khí giới của Sa-môn có 16 thứ: 1) sakko: có tánh cách dạn dĩ; 2) uju: ngay 
thẳng (thân khẩu); 3) suhuju: tâm công bình; 4) suvaco: dễ dạy; 5) mudu: mềm 
mỏng; 6) anatimãnĩ: không ngã mạn thái quá; 7) santusassako: tri túc; 8) subharo: 
dễ nuôi; 9) appakicco: ít bận rộn (không nhiều chuyện); 10) sallahukavutti: hành 
vi nhẹ nhàng; 11) santindriyo: có lục căn thanh tịnh; 12) nipako: có trí tuệ để giữ 
mình; 13) appagabbho: có tánh cách dũng cảm (không nhút nhát); 14) kulesu 
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ananugiddho: không quyến luyến theo gia đình kẻ thế; 15) na ca khuddaựi 
samãcare kinca yena vinnũpare upavadeyyum: không tạo nghiệp ác nào dầu là 
nhỏ nhen để làm cho bậc trí thức khác khinh bỉ được; 16) sukhino va khemino 
hontu: được sự an vui, yên ổn (và rải lòng bác ái cho tất cả chúng sanh được sự 
an vui yên ổn). 

- Tha tâm minh biết được 16 tâm chúng sanh: 1) sarãga cittam: tâm ái tình; 2) 
vĩtarãga cittam: tâm không ái tình; 3) sadosa cittam: tâm sân hận; 4) 
vĩtadosacittam: tâm không sân hận; 5) samoha cittam: tâm si mê; 6) vĩtamoha 
cittam: tâm không si mê; 7) saốkhitta cittam: tâm dụ dự (lười biếng); 8) vikkhitta 
cittam: tâm phóng đi (xao lãng); 9) mahaggata cittam: tâm rộng lớn (là tâm đắc 
thiền vào cảnh sắc); 10) amahaggata cittam: tâm chưa được rộng lớn (là tâm chưa 
đắc thiền); 11) sa uttara cittam: tâm này còn có tâm khác quí báu hon (là tâm còn 
trong cảnh dục); 12) anuttara cittaựi: tâm rất quí báu (là tâm đã vào cảnh sắc và 
vô sắc giới); 13) samãhita cittaựi: tâm yên trụ (đã tịnh); 14) asamãhita cittam: 
tâm chưa yên trụ; 15) vimutta cittam: tâm đã giải thoát; 16) avimutta cittam: tâm 
chưa giải thoát. 

- Phiền não có 16 thứ: 1) rãga: ái tình; 2) dosa: sân hận; 3) moha: si mê; 4) kodha: 
hung dữ; 5) upanãha: thù oán; 6) makkha: bạc on; 7) paỊãsa: làm oai kiêu hãnh; 
8) issã macchariya: ganh tị bỏn xẻn; 9) mãyã: giả dối (không thật); 10) sãtheyya: 
phản phúc, mánh lới; 11) thambha: cứng đầu; 12) sãrambha: cang nghạnh; 13) 
mãna: ngã mạn; 14) atimãna: tự cao (hống hách); 15) mada: say đắm; 16) 
pamãda: dể duôi (cẩu thả). 


XVII. Pháp Có 17 Chi 

- Sự ghi nhớ phát sanh lên do 17 cách: 1) abhiyãnato: sự ghi nhớ phát sanh lên 
do sự hiểu biết rõ; 2) kutumbikãya sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do mình là chủ 
của 1 tài sản hay chủ của 1 gia đình; 3) oỊãrika vinnãnato sati: sự ghi nhớ phát 
sanh do trí tuệ rộng lớn; 4) hita vinnãnato sati: sự ghi nhớ pháp do biết được sự 
lợi ích; 5) ahita vinnanato sati: sự ghi nhớ phát sanh do sự giật mình nhớ cái khổ 
hoặc sự thất bại đã gặp rồi; 6) sabhãganimittato sati: sự ghi nhó phát sanh lên do 
những điềm lành thuận tiện đưa đến cho mình; 7) visabhãganimittato sati: sự ghi 
nhớ phát sanh lên do điềm dữ không thuận tiện đưa đến cho mình; 8) 
kathãbhinnãnato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do nhớ lại lời nói của kẻ khác đã 
nói cho mình; 9) lakkanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do vật làm dấu; 10) 
saranato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự bảo hộ hay tiếp độ; 11) muddhato 
sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự gom tri lại; 12) gananato sati: sự ghi nhớ phát 
sanh lên do sự đếm; 13) dhãranato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự nâng đõ, 
gìn giữ; 14) bhãvanãto sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự suy xét, tham thiền; 
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15) potthakanibandhanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do sự cột tâm theo sách 
vở; 16) upanikkhepanato sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do vật lấy để kế 1 bên; 
17) anubhũto sati: sự ghi nhớ phát sanh lên do nhớ lại sự vật mình đã từng biết 
từng thấy. 


XVIII. Pháp Có 18 Chi 

- Trong khi cố gắng hành đạo không nên ở 18 chồ: 1) mahattam: chồ ở rộng lớn; 
2) jinnattam: chồ ở đã cũ hư quá; 3) navattam: chồ ở mới làm; 4) 
panthasannissitam: chồ ở gần đường lớn; 5) sondi: chồ ở gần ao hồ hoặc giếng 
nước; 6) panựaựi: chồ ở có nhiều lá cây (mà người ta thường cần dùng); 7) 
puppham: chồ ở có nhiều bông hoa (vì bận rộn người đến xin); 8) phalam: chồ ở 
có nhiều thứ trái cây; 9) patthanĩyatã: chồ ở có nhiều người cần dùng tới lui 
thường; 10) nagara sannissitã: chồ ở gần trong thành thị; 11) dãrusannissitã: chồ 
ở gần bên người hay đi kiếm củi; 12) khetta sannissitã: chồ ở gần bên ruộng (vì 
người hay gởi đồ và ồn ào); 13) visabhãgãnaựi puggalãnaựi atthi: chồ ở gần người 
nghịch hoặc cảnh nghịch (như gần nhà phụ nữ giang hồ); 14) patana sannissitã: 
chồ ở gần bến nước (chồ người hay tới lui múc nước); 15) paccanta sannissitã: 
chồ ở ngoại ô ít có người tin Phật pháp; 16) rajjasĩmantara sannissitã: chồ ở gần 
hay chính giữa ranh hai nước; 17) asappãyatã: chồ ở không phù hạp, yên vui 
(thiếu vật thực hoặc có nhiều sự tai hại); 18) kalyãnamittãnam alãbho: chồ ở 
không có bạn thiện trí thức để thân cận. 

- Chồ Đức Phật nhập hạ có 18: 1) hạ thứ nhất: Ngài nhập hạ tại vườn Lộc Giả 
gần thành Balanại (bãrãnasĩ); 2) hạ thứ 2, 3, 4: nhập hạ tại Trúc lâm tự gần 
Rãjagaha; 3) hạ thứ 5: nhập hạ tại Kutãgãrasãlã nơi rừng Mahãvana gần thành 
Vesãli; 4) hạ thứ 6: nhập hạ tại trên núi Makata trong xứ Magadha; 5) hạ thứ 7: 
nhập hạ trên cung trời Đạo Lợi, trên tảng đá Silã Kambala thuyết Tạng luận để 
độ Phật mẫu; 6) hạ thứ 8, nhập hạ tại Bhesakalãvana trong xứ Taggarãja 
Janapada; 7) hạ thứ 9: nhập hạ rừng Pãlileyyaka gần xứ Kosambi; 8) hạ thứ 10, 
11: nhập hạ tại cánh rừng gần xứ Sãleyyaka gãma; 9) hạ thứ 12: nhập hạ dưới 
cây sầu đông của dạ xoa NaỊeru; 10) hạ thứ 13: nhập hạ trên núi Pãlileyyaka; 11) 
hạ thứ 14: nhập hạ tại chùa Bố Kim gần thành Xá Vệ (Savatthĩ); 12) hạ thứ 15: 
nhập hạ chùa Nigrodhãrãma gần thành Kapilabatu, đặng độ thân quyến dòng 
Thích Ca; 13) hạ thứ 16: nhập hạ tại xứ Ãlavĩ (đặng độ con dạ xoa Ãlavĩ); 14) hạ 
thứ 17, 18, 19: nhập hạ tại chùa Trúc Lâm VeỊuvana gần thành Vương Xá 
(Rajagaha); 15) hạ thứ 20 đến 29: nhập hạ tại chùa Bố Kim tự gần thành Xá Vệ 
(Sãvattnĩ); 16) hạ thứ 30 đến 35: nhập hạ tại Đông Phương tự của bà Visãkhã; 

17) hạ thứ 36 đến 44: nhập hạ tại chùa Bố Kim tự gần thành Xá Vệ (Sãvãtthĩ); 

18) hạ thứ 45, nhập hạ tại xứ VeỊuvagãma. 
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- Nghệ thuật trong thời kỳ đức Vua Milinda có 18 thứ: 1) sũti: biết tiếng thú kêu 
là điềm lành hay dữ; 2) sammati: biết cách đặt tên đầu tiên các vật như lúa thóc, 
cây cỏ, v.v...; 3) saủkhayã: biết cách làm toán (toán học); 4) yogo: biết đủ các 
nghề nghiệp; 5) nĩti: biết cách dạy tất cả đức vua (làm quân sư); 6) visesikã: biết 
cách làm cho phát sanh hạnh phúc; 7) ganikã: biết cách xem sao hạng (thiên văn); 
8) gaốdhabbã: biết rành về đủ thứ âm nhạc; 9) tikicchã: biết nghề làm thuốc; 10) 
dhanubbedhã: biết nghề bắn tên; 11) purãnã: biết cổ vật như địa thế này là chồ 
cựu kinh đô, v.v...; 12) atihãsã: biết rõ day mặt về hướng nào ăn cơm mà được 
sự hạnh phúc; 13) jotisã: biết rõ cách coi ngày tháng năm nào tốt xấu, hên xui; 
14) mãyã: biết rõ cách thiệt hay giả (của người); 16) hetu: biết rõ nguyên nhân 
sẽ phát sanh lên như thế nào; 16) vantã: biết cách nuôi trâu bò cho được tấn hóa 
và lợi ích; 17) yuddhasã: biết rõ cách đánh giặc (binh thơ chinh chiến); 18) 
chandasã: biết rõ cách làm thi phú (rành về cách hành văn). 

- Những tướng (điềm) xấu của con người có 18: 1) balankapãdo: hai bàn chân 
lớn và cong vẹo; 2) andhanakho: các móng tay đều đen; 3) obaddhapindiko: hai 
bắp chuối lớn thù lù; 4) dighuttarottho: môi trên thật dài ra (de ra đậy cả môi 
dưới); 5) capalo: nước miếng hay chảy ra hai bên môi; 6) kaỊãro: răng mọc ló ra 
khỏi môi như răng heo (nanh heo) răng hô; 7) bhagganãsako: mũi gãy (xệp 
xuống); 8) kumbhodaro: bụng nổi lớn ra (như bụng bí rợ); 9) bhaggapitthi: lưng 
còm hoặc lưng khom cong cong; 10) visamacakkhuko: con mắt lé, hay con mắt 
lớn nhỏ; 11) lohamassu: râu đỏ hoe (đáng sợ); 12) haritakeso: tóc vàng hoe; 13) 
valĩnam: trong người có nhiều chỗ nhăn, có lằn có nếp; 14) tỊịakãhato: có nhiều 
mụt ruồi đầy mình (như rắc mè đen); 15) piốgalo: con mắt lộ; 16) vinato: thân 
hình không đều đặn (như cổ vẹo, lưng cong, eo ếch thót vô); 17) vikato: hai bàn 
chân cụt, xẹo xọ, khi đi nghe bẹp bẹp; 18) brahakharo: người lùn và mập (phục 
phịch như con heo to béo). 

- 18 đức lành của bậc đã thọ trì pháp đầu đà: 1) ãcãro tesam suvisudham: có hạnh 
kiểm tốt đẹp và trong sạch; 2) patipadã sucaritã: có sự thực hành thanh cao; 3) 
kãyikavãcasikaựi surakkhato: gìn giữ thân khẩu được tốt đẹp; 4) mano 
suvisuddho: có tâm trong sạch; 5) viriyam supaggahitam: có sự cố gắng tinh tấn 
cao thượng; 6) bhayam upasantam: dứt bỏ được sự kinh sợ; 7) attãnu vãda ditthi 
bayapattatã: dứt bỏ được kiến thức nói thân này là của ta; 8) ãghãto upasanto: dứt 
bỏ được sự gây thù oán; 9) mettã upatthitã: đã được pháp bác ái trong tâm; 10) 
ãhãro pariggahito: được tự chủ trong vật thực; 11) sabba satthãnam garukato: có 
tâm cung kính đến tất cả người khác; 12) bhojane mattaiĩnũtã: có tri túc trong sự 
ăn uống vật thực; 13) jãgariyãnuyogo: có sự siêng năng hay thức tỉnh (ít mê ngủ); 
14) aniketo: tâm không có quyến luyến nương theo chồ ở; 15) yattha phãsu tattha 
vihãrĩ: chồ nào được yên vui thân tâm thì ở chồ đó; 16) pãpajeguccho: là người 
có tánh cách xa lánh tội lỗi; 17) vivekãrãmo: có tâm thích sự yên tịnh, thanh 
vắng; 18) sattam appamãdo: là người thường không dám dể duôi. 
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- Bản chất - dhãtu có 18 thứ: 1) cakkhu dhãtu: chất nhãn; 2) sota dhãtu: chất nhĩ; 
3) ghãna dhãtu: chất tỉ; 4) jĩvahã dhãtu: chất thiệt (lưỡi); 5) kãya dhãtu: chất thân; 
6) mano dhãtu: chất ý (thức); 7) rũpa dhãtu: chất sắc (cảnh); 8) sadda dhãtu: chất 
thinh; 9) ghanda dhãtu: chất hương; 10) rasa dhãtu: chất vị; 11) photthabba dhãtu: 
chất xúc; 12) dhamma dhãtu: chất pháp; 13) cakkhu vinnãna dhãtu: chất nhãn 
thức; 14) sota vinnãụa dhãtu: chất nhĩ thức; 15) ghãna vinnãna dhãtu: chất tỉ thức; 
16) jĩvahã vinnãna dhãtu: chất thiệt thức; 17) kãya viníĩãna dhãtu: chất thân thức; 
18) mano vihnãna dhãtu: chất ý thức. 

- Những pháp nghịch lại (tương đối) với Niết-bàn: 1) sannojana: 10 pháp hằng 
thúc (cột trói chúng sanh trong tam giới); 2) kilesa: 10 pháp phiền não (coi theo 
chi của mồi pháp); 3) micchatta: 10 pháp tà vạy (nhất là tà kiến); 4) lokadhamma: 
8 pháp thế gian; 5) macchariya: 5 pháp bỏn xẻn; 6) vipalãsa: 3 pháp lầm lạc; 7) 
gantha: 4 pháp ràng buộc; 8) agati: 4 pháp tư vị; 9) ãsava: 4 pháp trầm luân; 10) 
oyha: 4 pháp chìm đắm (mê thích); 11) yoga: 4 pháp dính líu; 12) nivarana: 5 
pháp che lấp (pháp cái); 13) parãmãsa: 1 pháp gìn giữ, ôm ấp, chấp dính với tinh 
thần; 14) upãdãna: 4 pháp cố chấp (thủ) nhất là chấp ngũ trần; 15) anusaya: 7 
pháp phiền não ngủ ngầm trong tâm; 16) mala: 3 pháp nhơ bẩn; 17) akusala 
kammapatha: 10 điều ác (thân 3, khẩu 4, ý 3); 18) akusãla cittuppãda: 12 tâm ác 
(8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si). 


XIX. Pháp Có 19 Chi 

- Chồ ngồi nằm cao quí (cao sang quảng đại) có 19 thứ: 1) asandi: chồ ngồi như 
giường ghế cao quá luật (hơn 0m50 tây); 2) pallaốko: giường ghế chân tiện hình 
thú dữ; 3) gonako: khảm trải làm bằng lông trừu màu đen, lông cao hơn 4 ngón 
tay; 4) cittikã: khảm làm bằng lông thú có thêu hình này kia (như hình thú dữ); 
5) patikã: khảm trải làm bằng lông thú toàn màu trắng; 6) patalikã: khảm làm 
bằng lông thú có thêu nhiều bông hoa; 7) tũlikã: chồ ngồi nằm (nệm) có dồn bông 
gòn; 8) vikatikã: khảm làm bằng lông thú có thêu hình sư tử hoặc cọp; 9) 
uddhalomi: khảm làm bằng lông thú đều dựng đứng lên; 10) ekantalomi: khảm 
làm bằng lông thú, lông đều ngã theo một chiều; 11) katthissam: khảm làm bằng 
dây vàng và tơ xe chung lại; 12) koseyyam: khảm làm bằng tơ tằm; 13) kuttakam: 
khảm làm bằng lông chiên, lớn vừa 16 người vũ nữ đứng múa được; 14) 
datthatatharaựi: khảm trải trên lưng voi; 15) assatatharaựi: khảm trải trên lưng 
ngựa; 16) rathattharaựi: khảm trải trên xe; 17) ajinappaveni: khảm làm bằng da 
cọp; 18) kalabimigapavara paccattharanam: chồ nằm tốt đẹp bọc da thú; 19) sa 
uttaracchadaựi ubhato lohita kupadhãnam: chồ nằm có làm trần phía trên, gối kê 
đầu và gát chon đều toàn màu đỏ. 
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- Pháp quán tưởng của 4 bậc thánh sau khi đắc quả có 19: 1) magga 
paccavekkhanatã: quán tưởng lại đạo mình đã đắc; 2) phala paccavekkhanatã: 
quán tưởng quả mình đã đắc; 3) kilesa pahãna paccavekkhanatã: quán tưởng 
phiền não đã dứt bỏ; 4) kilesa pahãtabba paccavekkhanatã: quán tưởng phiền não 
còn dư sót phải dứt bỏ; 5) nibbãna paccavekkanata: quán tưởng Niết-bàn đã đắc. 

Bậc Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm mồi bậc đều có 5 pháp quán tưởng in 
nhau; 

Chỉ có bậc A-la-hán quán tưởng có 4 pháp là trừ chi pháp thứ tư ra (về sự suy xét 
phiền não không còn dư sót nữa); 

Gom lại, 3 bậc thánh phía trước mồi bậc có 5 pháp quán tưởng thành ra 15 pháp 
và bậc A-la-hán có 4 pháp nữa thành ra cả thảy 19 pháp quán tưởng của bậc thánh 
nhơn; 


XX. Pháp Có 20, 22, 23, 24, 25 Chi 

Pháp có 20 chi 

- Thân kiến có 20 cách: 

Trong sắc uần có 4: 1) rũpam attato samanupassati: cho rằng sắc là bản ngã (kiến 
thức thấy); 2) rũpavantam attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã là sắc; 3) 
attãni rũpam samanupassati: cho rằng sắc có trong bản ngã; 4) rũpasmim attãnam 
samanupassati: cho rằng bản ngã có trong sắc. 

Trong thọ uẩn có 4: 1) vedanam attato samanupassati: cho rằng thọ là bản ngã; 
2) vedanãvantam attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã là thọ; 3) attãni 
vedanam samanupassati: cho rằng thọ có trong bản ngã; 4) vedanãya attãnam 
samanupassati: cho rằng bản ngã có trong thọ. 

Trong tưởng uẩn có 4: 1) sannam attato samanupassati: cho rằng tưởng là bản 
ngã; 2) sannãvantam attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã là tưởng; 3) attãni 
sannam samanupassati: cho rằng tưởng có trong bản ngã; 4) samĩãya attãnam 
samanupassati: cho rằng bản ngã có trong tưởng. 

Trong hành uẩn có 4: 1) saủkhãre attato samanupassati: cho rằng hành là bản 
ngã; 2) saủkhãravantam attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã là hành; 3) 
attãni sankhãre samãnupassati: cho rằng hành có trong bản ngã; 4) saủkhãresu 
attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã có trong hành. 

Trong thức uẩn có 4: 1) vinnãnam attato samanupassati: cho rằng thức là bản 
ngã; 2) vinnãna vantam attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã là thức; 3) 
attãni vin năm samanupassati: cho rằng thức có trong bản ngã; 4) vinnanasmim 
attãnam samanupassati: cho rằng bản ngã có trong thức. 
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- Phận sự của bậc Sa-môn có 20 điều: 1) setthabhãmisayo: ở trong phạm vi cao 
thượng (như có tâm từ bi và chân chánh); 2) agge niyamo: rất điều hòa trong 
phận sự quí báu; 3) cãro: có sự thực hành; 4) vihãro: ở trong Phật pháp và oai 
nghi tốt đẹp; 5) sannamo: sửa dạy thân tâm (là thâu thúc lục căn); 6) sĩlasamvaro: 
thâu thúc trong giới hạnh cho thanh cao; 7) khanti: nhẫn nhục; 8) soraccaựi: có 
tánh cách yên lặng; 9) ekantãbhirati: tâm vui thích chắc vững trong giáo pháp; 
10) ekantacariyã: tâm hành vi chắc vững trong giáo pháp; 11) patisallinĩ: thường 
ẩn cư một mình (hay niệm pháp thiền định); 12) hiri: có sự hổ thẹn tội lồi; 13) 
ottappaựi: ghê sợ tội lồi; 14) viriyam: có sự tinh tấn; 15) appamãdo: không dể 
duôi (trì huởn); 16) uddeso: siêng năng học hỏi Phật ngôn (Buddhavacana); 17) 
paripucchã: siêng năng học hỏi chú thích (atthakathã); 18) sĩlãdirati: vui thích 
trong những đức lành nhất là giới hạnh; 19) nirãlayatã: không có sự quyến luyến, 
mến tiếc; 20) sikkhãpadapãripũrĩ: có sự đầy đủ trong các điều học. 

- 20 hạng phụ nữ không nên phạm tà dâm: 1) mãturakkhitã: phụ nữ do mẹ gìn 
giữ; 2) pĩturakkhitã: cha gìn giữ; 3) mãtãpĩturakkhitã: do cha và mẹ gìn giữ; 4) 
bhãturakkhitã: anh hoặc em trai gìn giữ; 5) bhaginirakkhitã: chị gìn giữ (bảo bọc, 
trông nom); 6) nãtirakkhitã: thân quyến gìn giữ; 7) gottarakkhitã: dòng họ gìn 
giữ; 8) dhammarakkhitã: do pháp và luật gìn giữ (như con nuôi, xin đỡ đầu, hoặc 
sa di ni cô, sikkhãmãna và tỳ khưu ni); 9) sãrakkhã: phụ nữ có chồng; 10) 
saparidantã: phụ nữ có người đã chiếm trước chờ cho lớn mới cưới (như đức vua 
ra lệnh cấm không ai được vi phạm); 11) dhanakkĩtã: phụ nữ do người nam xuất 
của ra mua hoặc chuộc để làm vợ; 12) chandavãsinĩ: phụ nữ do hai bên thương 
nhau làm vợ chồng; 13) bhogavãsinĩ: phụ nữ do muốn được của cải vào làm vợ 
chồng; 14) patavãsĩ: phụ nữ nghèo khổ quá muốn được y phục rồi làm vợ chồng; 
15) odapattakinĩ: phụ nữ do người nam đi cưới hỏi theo phong tục; 16) 
obhatacumbhatã: phụ nữ do người nam tiếp đỡ vật nặng cho rồi bằng lòng làm 
vợ chồng; 17) dãsĩ ca bhariyã ca: phụ nữ vừa làm tôi mọi vừa làm vợ; 18) 
kammakãrĩ ca bhariyã ca: phụ nữ vừa làm công làm mướn vừa làm vợ; 19) 
dhajãhatã: phụ nữ bắt đặng ở chiến trường đem về làm vợ; 20) muhuttikã: phụ 
nữ do người nam gìn giữ trong chốc lát (trong lúc hứa hẹn ấy không ai được phép 
vi phạm). 

- Trong thân con người có 20 chất đất: 1) kesã: tóc; 2) lomã: lông; 3) nakhã: 
móng; 4) dantã: răng; 5) taco: da; 6) mamsam: thịt; 7) nhãru: gân; 8) atthi: xương; 
9) atthi minjam: tủy xương; 10) vakkaựi: thận; 11) hadayam: tim; 12) yakanaựi: 
gan; 13) kilomakaựi: bầy nhầy; 14) pihakam: bao tử; 15) papphãsam: phổi; 16) 
antam: ruột già; 17) antagunam: ruột non; 18) udariyam: vật thực mới; 19) 
karĩsaựi: phẩn; 20) matthalunkam: óc. 


Pháp có 22 chi 
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Tư chất tác dụng của 22 căn (indriya — faculty): 1) cakkhudriyaựi: nhãn căn; 
2) sotindriyam: nhĩ căn; 3) ghãnindriyaựi: tỉ căn; 4) jivhindriyaựi: thiệt căn; 5) 
kãyindriyam: thân căn; 6) itthindriyam: nữ căn; 7) purisindriyam: nam căn; 8) 
jĩvitindriyaựi: mạng căn (sự sống); 9) manindriyaựi: ý căn; 10) sukhindriyam: an 
căn (sự an vui); 11) dukkhindriyam: khổ căn; 12) somanassindriyaựi: thích căn 
(sự vui vẻ); 13) domanassindriyam: hận căn (buồn phiền); 14) upekkhindriyam: 
xả căn; 15) saddhindriyam: tín căn; 16) viriyindriyam: tấn căn; 17) satindriyam: 
niệm căn; 18) samãdhindriyam: định căn; 19) paíĩnindriyam: huệ căn; 20) anaíĩna 
tannassãmitindriyam: khả năng biết rằng: ta sẽ thấy rõ Niết-bàn mà ta chưa được 
thấy (Tu-đà-huờn đạo tuệ căn); 21) annindriyam: khả năng đã thấy rõ Niết-bàn 
(Tu-đà-huờn quả tuệ căn cho đến A-la-hán đạo tuệ căn); 22) ãnnãtãvitindriyam: 
A-la-hán quả tuệ căn. 


Pháp có 23 chi 

Vải pamsukũla có 23 thứ (vải dơ bỏ các vị hành đầu đà lượm may y); 1) 
sosanikacĩvaram: vải bỏ nơi mồ mả hoặc có tử thi; 2) ãpanika cĩvaram: vải bỏ rớt 
nơi mấy cái sập ngoài chợ; 3) rathiya coỊa cĩvãram: vải bỏ rớt từ trên xe hoặc vải 
thí chủ cố ý muốn làm phước bỏ theo đường xe (khi tỳ khưu đi thấy lượm về may 
y mặc); 4) sankãracoỊa: vải bỏ nơi đống rác; 5) sotthiya cĩvaram: vải chùi vật nhơ 
nhớp khi sanh con rồi bỏ; 6) nahãnoỊa cĩvaram: vải đi tắm bỏ (sau khi làm phù 
phép chữa bệnh rồi đi tắm bỏ); 7) titthacoỊa cĩvaram: vải cũ người bỏ gần mé 
nước; 8) gatapaccãgata cĩvaram: vải sau khi đốt tử thi hoặc đem tử thi đi bỏ địa 
mồ rồi về tắm xong và cho vải ấy xui xẻo rồi bỏ; 9) aggidadaddha cĩvara: vải bị 
lửa cháy chút ít bỏ; 10) gokhãyita cĩvaram: vải bị bò gặm nhai; 11) upacikã 
khãyita cĩvaram: vải bị mối ăn lủng lồ bỏ; 12) andũrakkhãyita cĩvaram: vải bị 
chuột cắn; 13) antacchinna cĩvaram: vải rách hai đầu bỏ; 14) dasãcchinna 
cĩvaram: vải xười bìa người bỏ; 15) dhajãhata cĩvaram: vải cờ, hai bên kéo cờ 
đánh nhau xong chạy bỏ; 16) thũpacĩvaram: vải bao 0 mối cúng xong họ bỏ; 17) 
samana cĩvaram: vải của các bậc Sa-môn đồng đạo bỏ cho; 18) 
ãbhisekikacĩvaram: vải sau làm lễ tôn vương họ bỏ; 19) iddhimaya cĩvaram: vải 
phát sanh do thần thông (hoặc vải của các vị abhibhikkhu tự phát sanh lên khi 
tu); 20) panthika cĩvaram: vải rớt ở ngoài đường; 21) vãtãhata cĩvaram: vải do 
con rối hoặc dông gió cuốn đem rớt; 22) devadattiya cĩvaram: vải của Chư Thiên 
dâng cho (như một vị tiên nữ dâng y cho Đại đức A-Nậu-Đa); 23) sãmuddiya 
cĩvaram: vải ngoài biển bị sóng đánh đưa lên bờ. 


Pháp có 24 chi 

Liên kết sắc có 24 (upãdãya rũpa) nương với tứ đại mà phát sanh: 1) cakkhu 
pasãda: nhãn căn; 2) soptapasãda: nhĩ căn; 3) ghãnapasãda: tỉ căn; 4) jĩvhã 
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pasãda: thiệt căn; 5) kãya pasãda: thân căn; 6) rũpãramana: sắc trần (cảnh); 7) 
saddãramana: thinh trần; 8) gandhãramana: hương trần; 9) rasãramana: vị trần; 
10) itthindriya: nữ căn; 11) purisindriya: nam căn; 12) jĩvitindriya: mạng căn (sự 
sống); 13) hadayavatthu: thủy tâm căn; 14) kãya vinnatti: sự cử động của thân; 
15) vacĩvinnatti; sự cử động của khẩu; 16) ãkãsa dhãtu: chất không khí; 17) lahutã 
rũpa: sắc nhẹ nhàng; 18) mudutãrũpa: sắc mềm mại; 19) kammannatã rũpa: sắc 
có thể làm công việc được; 20) uccayarũpa: sắc cấu tạo thêm lên cho đầy đủ (như 
lúc thọ thai nhỏ lần lần thêm lên cho đến khi đầy đủ lục căn); 21) santatirũpa: 
liên tục sắc (là sắc cứ liên tiếp phát sanh nối liền hoài); 22) jaratãrũpa: sắc già (là 
sắc luôn luôn biến chuyển ra khác); 23) aniccatã rũpa: sắc vô thường (vì bị chi 
phối dưới sự biến chuyển); 24) kavajinkãhãrarũpa: sắc vật thực (đã ăn vô). 


Pháp có 25 chi 

Những pháp làm cho tâm trở nên yếu hèn có 25: 1) kodho: hung dữ; 2) 
upanãho: thù oán; 3) makkho: bạc ơn; 4) palãso: kiêu hãnh; 5) issã: ganh tị; 6) 
macchariyam: bỏn xẻn (hà tiện); 7) mãyã: giả dối (làm bộ tịch); 8) sãtheyyam: 
phản phúc (khoe khoang); 9) thambho: cứng đầu; 10) sãrambho: cang ngạnh; 11) 
mãno: ngã mạn; 12) atimãno: tự cao (hống hách); 13) mado: say đắm; 14) 
pamãdo: dể duôi (cẩu thả); 15) thinamiddham: uể oải hôn mê; 16) tandĩ: thân uể 
oải lười biếng sau khi ăn cơm rồi; 17) ãlasyam: mỏi mệt, lười biếng; 18) 
dubbalam: yếu đuối, bạc nhược; 19) pãpamittappasevi: thân cận bạn ác; 20) 
rũpam: vui thích theo sắc; 21) saddam: vui thích theo thinh; 22) gandham: vui 
thích theo hương; 23) rasam: vui thích theo vị trần; 24) photthabbam: vui thích 
theo xúc; 25) khuddãpĩpãsã: sự khao khát, thèm thuồng (vật thực). 
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